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b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp 
nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hd sơ. Trường hợp hồ sơ  không 
hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ theo quy định. 

Trường hợp hồ sơ sau khi đã bo sung hoàn thiện mà vẫn không đáp ứng 
yêu cầu theo quy định thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá 
nhân và thông báo rõ lý do. 

2. Thắm định Báo cáo đề xuất phương án chuyén nước: 

a) Cơ quan chuyên môn về tài ¡ nguyên nước thuộc Bộ Tài nguyen và Môi 
trường có trách nhiệm thẩm định về quy mô, phương án chuyển nước và quản 
lý hồ sơ; 

b) Trong thời hạn 42 ngày, ké từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định 
tại điểm b khoản này, cơ quan thẩm định có trách nhiệm thim định các nội dung 
về quy mô, phương án chuyen nước, lay ý klen địa phương nơi nguon nước bị 
chuyen nước, tổ chức lưu vực sông (neu có); néu can thiết thi lấy ý kiến của cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, kiểm tra thực té hiện trường, lập hội dong 

thim dinh các nội dung về quy mô, phương án chuyén nước. Nội dung thdm 
định được quy định tại khoản 3 Điều này; 

) Trường hợp đủ điều kiện, cơ quan thẳm định trình Bộ Tài nguyên và 
Môi trường chấp thuận dự án chuyen nước; trường hop không đủ điều kiện thì 
trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề xuất dự án chuyén nước và thông báo lý 
do không chap thuận dự án chuyen nước. 

Trường hợp phả1 bổ sung, chinh sửa de hoàn thién các nội dung về quy 
mô, phucmg án chuyén nước thi cơ quan thâm định gửi văn bản thông báo cho 
tổ chu'c cá nhân nêu rõ những nội dung cần bd sung, hoàn thiện báo cáo. Thời 
gian bổ sung, hoàn thiện báo cáo không tính vào thời gian thẩm dinh báo cáo. 
Thời gian thẩm định sau khi báo cáo được bổ sung hoàn chỉnh là 25 ngày. 

3. Nội dung thẩm định Hồ sơ đề nghị chấp thuận nội dung về phương án 
chuyén nước, gồm: 

a) Sự phu hqp của dự án có hoạt động chuyen nước với chiến lược tài 
nguyên nước quoc gia, chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia; quy hoạch về 
tài nguyên nước, quy hoạch tỉnh và quy hoạch khác có liên quan; kế hoạch phat 

trién kinh té - xã hội của địa phương va các ngành liên quan đến khai thác, sử 
dung tài nguyên nước trên các lưu vực sông: 

b) Khả năng đáp ứng của nguồn nước bị chuyển nước, nhu cầu sử dụng 
H - ˆ . 2 H Py ˆ H 

nước của lưu vực sông bị chuyên nước và lưu vực nhận nước; 

c) Tác động của việc chuyển nước đến việc khai thác, sử dụng nước, duy 
trì dòng chảy, phòng, chông lũ, xói lở lòng, bờ, bãi sông, xâm nhập mặn và tác
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động đến kinh tế - xã hội, môi trường, đặc biệt trong mùa khô của đoạn sông, 
suối bị chuyén nước, nhận nước phia hạ lưu công trình chuyển nước; 

d) Phương án giảm thiéu tác động tiêu cực trong quá trình xây dựng, 
vận hành; 

d) Các nội dung khác có liên quan (néu có). 

Mục3 

QUY TRÌNH VAN HÀNH LIÊN HO CHỨA VA \ QUY CHÉ PHÓI HỢP 
VAN HÀNH GIỮA ĐẬP, HO CHỨA TRÊN SÔNG, SUÓI 

Điều 50. Điều kiện vận hành hd chứa, lién hồ chứa theo thời gian thực 

1. Hạ tằng kỹ thuật phục vụ việc vận hành hồ chứa theo thời gian thực 
phải tuân thủ các tiêu chudn, quy chuẩn kỹ thuật của pháp luật có liên quan và 
bao gồm các thành phần chính như sau: 

a) Mạng lưới trạm quan trac khí tượng thuỷ văn tự động: thiết bị quan trắc 
để giám sát tự dong, trực tuyen việc vận hành của hồ chứa và cơ sở dữ liệu có 
liên quan dén việc vận hành hồ chứa; 

b) Hệ thống máy chủ, hạ tầng mạng và các thiết bị phụ trợ khác dé thu 
nhận, truyền tin và lưu trữ thông tin, dữ liệu theo thời gian thực; 

c) Phần mc:m hỗ trợ xử ly, phân tich thông tin, tính toán, dự báo theo thời 
gian thực, bao gồm các loại mô hình chính: mô hình thống kê, mô hình thủy 
văn, mô hình thủy động lực, mô hình cân bằng nước, mô hình vận hành hồ 
chứa, mô hình chất lượng nước; 

d) Hệ thống công cụ bỗ trợ ra quyết định vận hành hồ chứa dé đề xuất các 
nguyên tắc, quy tắc, phuong án vận hành hồ chứa theo thời gian thực; 

đ) Các hạ tằng kỹ thuật khác có liên quan. 

2.Ha tằng kỹ thuật phục vụ việc vận hành liên hồ chứa theo thời gian thực 
bao gồm thành phần chính như sau: 

a) Hạ tằng kỹ thuật của các hồ chứa thuộc danh mục đập, hồ chứa vận 
hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa bảo đảm theo quy định tại khoản 1 
Điều này; 

b) Thông tin, dữ liệu lưu vực sông phục vụ vận hành liên hồ chứa theo 
thời gian thực;
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c) Hệ thong máy chủ, hạ tam,cv> mạng và các thiết bị phụ trợ khác để thủ' 
nhận, kết nối thông tm, dữ liệu từ các hỗ chứa, công trình khai thác sử dụng 
nước khác theo thời gian thực trên lưu vực sông: 

4 He thong công cụ hỗ trợ ra quyết định phục vụ vận hành liên hồ chứa 
@& đề xuất các nguyên tắc, quy tắc, phương án vận hành liên hồ chứa theo thời 
gian thực; 

đ) Các hạ tầng kỹ thuật khác có liên quan. 

3. Đối với các hồ chứa thuộc danh mục đập, m`› chứa phai vận hanh theo 
quy trình vận hành liên hồ chứa phải bảo đảm hạ tầng kỹ thuật quy định tai 
khoản 1 Điều này, phải thông báo đến cơ quan chuyên môn ve tài nguyên nước 
thuộc Bộ Tai nguyên và Môi trường đề được kiểm tra, két nối vào hạ ting kỹ 
thuật phục vụ vận hành liên ho chứa theo thời gian thực. Khuyến khich các 
hồ chứa khác kết nối vào hạ tằng kỹ thuật phuc vụ vận hành lién hd chứa 
theo thời gian thực. 

4. Yêu cầu vận hành hồ chứa, liên hồ chứa theo thời gian thực 

a) Thông tin, số liệu được cập nhật liên tục, tự động, bảo đảm độ tin cậy; 

_.. b) Có hạ tầng kỹ thuật bảo đảm đáp ứng các điều kiện, yéu cầu vận hành 
hô chứa, liên hô chứa quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này; 

. c) Mật độ trạm quan trắc khí tượng thuỷ văn trên lưu vực hd chứa bảo đảm 

tôi thiéu theo quy định của phép‘ luật vé khí tượng thủy văn; 

d) Hệ thong phần mềm hỗ trợ xử Iy, phân tích thong tin, tính toán, dự báo 
theo thời gian thực phải được kiểm định, bảo đảm mức độ tin cậy. 

5. Tổ chức, cá nhân quản lý, vận hành hồ chứa có trách nhiệm đầu tư xây 
dụng hạ tAng kỹ thuật bảo đảm yêu cầu vận hành hồ chứa theo thời gian thực 
quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều này do mình quản lý hoặc thuê dịch vụ 
hỗ trợ ra quye':t định vận hành hf) chứa dé bảo đảm vận hành hồ chứa linh hoạt, 

an toàn và tối ưu hoa lợi ich về kinh tế - xã hội, môi trường nhưng phải bảo 
đảm quy định tại Điều 70 của Luật Tài nguyên nước. 

6. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và 
Phát tnen nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Uy ban nhân dân cấp 
tỉnh, tổ chức quản lý, vận hành ho chứa va các cơ quan, tổ chức có liên quan 
trên lưu vực sông hoàn thiện hạ tằng kỹ thuật phuc vụ vận hanh liên hồ chứa 
theo thời gian thực khi các hồ chứa trên lưu vực sông đã có hạ thng kỹ thuật 
đảm bảo quy định tại khoản 1 Điều này và có đủ điều kiện nguon lực dé hoàn 

thiện hạ tAng kỹ thuật liên hồ chứa theo quy định tại khoản 2 Điều này.
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Điều 51. Quy định việc lập, điều chinh quy trình vận hành hồ chứa, 
liên hồ chứa theo thời gian thực 

Khi hạ tầng kỹ thuật bảo đảm đáp ứng các điều kiện, yêu cầu vận hành hồ 
chứa, liên hồ chứa theo thời gian thực theo quy định tại Điều 50 của Nghị định 
này, việc lập, điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa theo thời 
gian thực được thực hiện như sau: 

1. T4 chức, cá nhân quản 1y, vận hành đập, hồ chứa thực hiện lập, đ1eu 
chinh quy trình vận hành ho chứa theo thời gian thực trình cấp có thẳm quyen 
thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ 
chứa nước. 

2. Căn cư vào điều kiện thực tế của nguon nước trên lưu vực sông, trong 

tru‘(mg hợp cần thiết, Bộ Tai nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức lập hoặc 
điều chinh quy trình vận hành liên hồ chứa theo thời gian thực trình Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt. 

3. Trường hợp các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cap tinh, tổ 
chức quan 1y, vận hành đập, hồ chứa có liên quan trên lưu vực sông đề nghị 

điều chỉnh quy trình vận hành liên hồ chứa theo thời gian thực thì xây dựng 
phuong án điều chỉnh gửi Bộ Tai nguyên và Môi trường dé tham dinh va trinh 
Thủ tướng Chính phủ phé duyệt theo trình tự quy dinh tại Điều 52 của Nghị 
định nay. 

Điều 52 Trinh tự thẳm định phu'o'ng án điều chinh quy trình vận 

hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông 

1. Trường hợp các bộ, cơ quan ngz1ng bộ, Uy ban nhân dân cấp tỉnh, tổ 
chức, cá nhân quản lý vận hành hồ chứa đề ngh; diéu chinh quy trinh vận hành 
lién hồ chứa thi phải xây dựng phương án vận hành liên hồ chứa gửi Bộ Tai 
nguyên và Môi trường thim định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. 

2. Hồ sơ đề xuất phương án điều chỉnh quy trình vận hành liên hồ chứa 
bao gồm: 

a) Dy thảo Quyết định ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trén lưu 
vực sông trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; 

b) Báo cáo thuyet minh phương án didu chỉnh quy trình vận hanh liên hồ 
chứa kèm theo tong hợp ý kiến góp ¥ của các cơ quan, đơn vị lién quan (néu có); 

¢) Sơ đồ hiện trạng các đập, hồ chứa, liên hồ chứa trong Quy trình vận 
hành liên hồ chứa trên lưu vực sdng; 

d) Các tài liệu khác có liên quan, 

3. Bộ Tai nguyên và Môi trường có trách nhiệm 4y ý kiến Bộ Nông nghiệp
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và Phát men nông thôn, Bộ Cong Thương, các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban 
nhân dân cap tỉnh, tổ chức lưu vực sông có liên quan (nếu có) đến quy trình vận 
hành liên hỗ chứa trén lưu vực sông déi với hồ sơ điều chỉnh quy trình vận hành 
liên hồ chứa. 

Trường hợp phương án điều chỉnh quy trình vận hành liên hồ chứa làm 
thay d6i cơ bản nội dung chính của quy trình vận hành lién hô chứa trén lưu 
vực sông, Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập Hội dong tham định. 

Các thành viên của Hội đồng bao gồm đại diện Bộ Nông ngh1cẹ'p và Phát 
triển nông thôn; Bộ Cong Thương; Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quoc gia; da1 
diện tổ chức lưu vực sông liên quan (neu có); đại diện Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh liên quan, đơn vị quan lý, vận hành các hồ chứa, cơ quan, đơn vi khác có 
liên quan và chuyen gia vé tài nguyên nước do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quyết định. 

4. Nội dung thẩm định: 

a) Kiểm tra cơ sở pháp lý, sự cần thiết phải điều chỉnh quy trình vận hành 
liên hỗ chứa và hồ sơ phương án điều chỉnh quy trình vận hành liên bồ chứa; 

b) Kiểm tra, đánh giá độ tin cậy các tài liệu sử dung trong tính toán, kết 

quả tính toán các trường hợp vận hành; 

c) Nhận xét, danh giá tính hợp lý, khả thi của phương án điều chỉnh quy 
trình vận hành liên hồ chứa và dự thảo quy trình vận hành liên hồ chứa. 

5. Trình tự, thủ tục thdm định phương án điều chỉnh quy trình vận hành 
liên hồ chứa: 

) Trong thời han 07 ngày lam vlec kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan t1ep 
nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ. - Trường hợp hồ sơ chưa đầy 
đủ theo quy định tại khoản 2 Điều này, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho 
cơ quan, tổ chức dé bỏ sung, hoàn thiện hồ sơ; 

b) Trong thời hạn 42 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại 
khoản 2 Điều này, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm dinh 

phương án. Trường hợp đủ điều kiện phê duyệt phương án, Bộ Tài nguyên và 
Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt; trường hợp không 

đủ dleu kién dé phe duyệt thi cơ quan. tiếp nhận thông báo bang văn bản cho cơ 

quan, tổ chức đề ngh1 phê duyệt để bd sung, hoàn thiện hồ sơ. 

Điều 53. Các đập, hồ chứa trên sông, suối phải xây dựng quy chế 
phon hợp vận hành 

Danh mục các đập, hồ chứa trên sông, suối phải xây dựng quy chế phối 

hợp vận hành theo quy định tại khoản 9 Điều 38 của Luật Tài nguyên nước do 

Uy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyét được xác định dựa trên một số cơ sở chủ 
yêu như sau:
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1. Quy mô khai thác, sử dụng nước của công trình; vai trò của đập, hồ 
chứa trên lưu vực sông. 

2. Khả năng điều tiết nước của đập, hồ chứa trên lưu vực sông. 

3. Hiệu quả sử dụng nước của đập, hd chứa trên lưu vực sông. 

4. Mức độ tác động, phạm vi ảnh hưởng và biện pháp giảm thiéu tác động 

do việc vận hành đập, hồ chứa gây ra. 

5. Yêu cầu bảo đảm an toàn dap, hồ chứa mxoc, dong chảy tối thiều và yêu 

cầu phòng, chống lũ lụt, han hán, thiếu nước, cấp nước ở hạ du. 

6. Các yêu cầu khác do cơ quan có thdm quyền yêu cầu. 

Điều 54. Nội dung chính của quy chế phol hợp vận hành hệ thong 

các đập, hồ chứa trên sông, suôi 

Nội dung của quy ché phối hợp vận hành giữa các dap, hỗ chứa trên sông, 

suối thuộc lưu vực sông đã có quy trình vận hành liên hồ chứa phải phù hợp 

với các quy định của quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông và bao 
gồm các nội dung chính như sau: 

1. Nguyên tắc vận hành để bảo đảm an toàn công trình, an toàn hạ du, 
nâng cao hiệu quả phát điện và bảo đảm dòng chảy tôi thieu theo quy dinh. 

2. Các thông số kỹ thuật cơ bản của hệ thống hé chứa. 

3. Các nguyên tắc phối hợp vận hành trong mùa lũ. 

4. Các nguyên tắc phối hợp vận hanh trong mùa kiệt, 

5. Trách nhiệm của các đơn vị, quản lý vận hành các hồ đập và các cơ 

quan chức năng của địa phương liên quan. 

Điều 55. Trình tự phe duyet quy chế phối hợp vận hành hệ thống 
các đập, hồ chứa trên sông, suối 

1. Việc lập danh mục đập, hồ chứa phải xây dựng quy chế phối hợp vận 
hành được thực hiện như sau: 

a) SU Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Sở Công Thu-cyng và các đơn vị liên quan thực hiện rà 
soát, xác định danh mục các đập, hồ chứa trên sông, suối thuộc phạm vi quản 

lý cần phải xây dựng quy chế phối hợp vận hành; 

b) L4y ý kién Bộ Tài nguyên va Môi trường, cơ quan, tổ chức lưu vực 
sông, tổ chuc, cá nhân có lién quan về danh mục đập, hd chứa phải xây dựng 

quy chế phối hợp vận hành trên các lưu vực sông thuộc phạm vi tinh;
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¢) Tổng hợp, trinh Uy ban nhan dân cấp tinh phê duyệt danh mục đập, hồ 

chứa phải xây dựng quy chế phối hợp vận hành. 

2. Ủy ban nhân dân mẫp tỉnh tổ chức thực hiện việc xây dựng quy chế ph<Ă›i 

hợp vận hành của các đập, hồ chứa trên sông, suối thuộc phạm vi quản lý theo 

trình tự như sau: 

a) Chi đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các S& Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, tổ chức, cá nhân quản lý vận 

hành đập, hồ chứa và các đơn vị liên quan thực hiện xây dựng quy chế phối 
hợp vận hành giữa các đập, hồ chứa trên sông, suối thuộc phạm vi quan lý cần 
phải xây dựng quy ché; 

b) Lấy ¥ kién của Bộ Tai nguyên và Môi trường, các cơ quan, tổ chức lưu 
Vực sông (nêu có) và tô chức, cá nhân có liên quan vé dự thảo quy chê phôi hợp 

vận hành giữa các đập, hô chứa trên sông, suôi thuộc phạm vi tỉnh; 

¢) Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, tiép thu, glal trình góp ý và 

hoan thiện dự thảo quy chế phc›1 hcxp vận hanh giữa các dap, hồ chứa trên séng, 

suối và trình Ủy ban nhân dân cấp tinh phê duyệt quy ché. 

3. Trường hợp các đập, hồ chứa phải xây dung quy chế phối hợp vận hành 

trên sông, suôi thuộc phạm vi từ hai tinh, thành pho trực thuộc trung ương trở 
lên thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ở hạ du của nguôn nước liên tỉnh chủ trì lập 

danh mục, xây dựng quy chế phối hợp vận hành và lấy ý kiến Ủy ban nhân dân 
cấp tinh có liên quan trước khi 14y ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Trình tự thực hiện việc lập danh mục dap, hồ chứa va xây dung, phê duyệt 

quy chế phối hợp vận hành của các đập, hồ chứa trên sông, suối thuộc phạm vi 

từ 02 tỉnh trở lên được thực hiện như quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này. 

Chương V 
PHÒNG, CHÓNG, KHAC PHỤC TÁC HAI DO NƯỚC GÂY RA VA 

HẠCH TOÁN TÀI NGUYÊN NƯỚC 

Mục1 
DANH MỤC HO, AO, ĐẢM, PHÁ KHÔNG ĐƯỢC SAN LAP 

Điều 56. Lập Danh mục hồ, ao, đằm, phá không được san lắp 

1. Các hồ, ao, đằm, phá không được san lắp quy định tại khoản 6 Điều 63 
Luật Tài nguyên nước bao gôm: 

a) Hồ chứa trên sông, suối, kênh, rạch;
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b) Hồ, ao, đầm, phá trong khu vực đô thị, khu dân cư tập trung có diện 
tích mặt nước từ 0,5 ha trở lên trừ trường hợp đã được quy hoach sử dụng đất 
cho các mục dich công cộng, quốc phòng, an ninh và hồ, ao, đằm, phá thuộc 
đất thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình và đất thương mại, dịch vụ thuộc 
quyền sử dụng của tổ chức, cá nhân; 

c) Hồ, ao, dim, phá có chức năng bao vệ, bảo tồn hoạt động tôn giáo, tín 
ngưỡng, giá trị văn hoá; 

d) Các moong khai thác khoáng sản, đất, vật liệu xây dựng sau khi dừng 
khai thác theo quy định tại khoản 5 Điều 27 của Luật Tài nguyên nước; 

d) Các hồ, ao, đầm, phá khác với quy định tại các điểm a, b và c khoản 

này có diện tích mặt nước từ 01 ha trở lên; 

e) Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

quyết định đưa các hồ, ao, đềm, phá khác với các quy định tại các điểm a, b, c 
và đ khoản này hoặc hồ, ao, đằm, phá có dién tich mặt nước nhỏ hơn quy định 

tại điểm b hoặc điểm đ khoản này vào Danh mục hồ, ao, đầm, phá không được 

san Pấp. 

2. Danh mục hồ, ao, đằm, phá không được san lắp gồm những nội dung 

chinh sau: 

a) Tên, mã hiệu, vi trí hành chính của hồ, ao, đầm, phá; 

b) Tọa độ đại diện cho vị trí của hồ, ao, đằm, phá (hệ tọa độ VN2000, múi 

chiéu 30); 

¢) Diện tích mặt nước; 

d) Dung tích (nếu có); 

d) Chức năng của hồ, ao, đằm, phá; 

e) Hồ, ao, dim, phá phải lập hành lang bảo vệ nguồn nước; 

g) Đơn vị quản Iy hồ, ao, đằm, phá, 

Điều 57. Phê duyệt, công bố Danh mục hồ, ao, đằm, phá không được 
san Ép 

1. Đối với Danh mục hồ, ao, Ổm, phá thuộc ngucĂ>I1 nước mặt liên tỉnh 

không được san lấp (sau đây gọi là Danh mục hồ, ao, đằm, phá liên tỉnh không 
được san lấp):
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a) Cơ quan chuyên môn về tài nguyên nước thuộc Bộ Tài nguyên và Môi - 

trường chủ trì lập Danh mục hồ, ao, đằm, phá không được san lắp nằm trên địa 

ban từ 02 tinh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên; gửi 14y ¥ kién Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông 

vận tải, B Văn hoá, Thé thao va Du lịch), cơ quan ngang bộ, Uy ban nhân dân 

cấp tỉnh có hồ, ao, đằm, phá thuộc Danh mục và tổ chức lưu vực sông (nếu có) 
có liên quan. 

Hồ sơ gửi lấy ý kiến bao gồm: báo cáo thuyết minh việc lập Danh mục hồ, 

ao, dim, phá liên tỉnh không được san lắp và Dự thảo Quyết định phê duyệt 

Danh mục hồ, ao, đằm phá liên tỉnh không được san lấp; 

b) Trên cơ sở ý kiến góp ý của các đơn vị quy định tại điểm a khoản này, 
cơ quan chuyên môn về tài nguyên nước thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường 
témg hợp, tiếp thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường xem xét, phê duyệt. 

Hồ sơ trình phê duyệt bao gồm: Tờ trình; Dự thảo Quyết định phê duyệt 
Danh mục hồ, ao, đằm phá liên tinh không được san lắp; báo cáo thuyết minh 
việc lập Danh mục hồ, ao, đằm, phá liên tinh không được san lắp; bản tổng hợp 
giải trình, tiếp thu các ý kiến góp ý, kèm theo bản chụp các ý kiến góp ý; các 
tài liệu khác liên quan; 

c) Trong thời gian không quá 15 ngày k& từ ngày được phê duyệt, Cơ 

quan chuyên môn về tài nguyên nước thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường có 

trách nhiệm công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tai nguyên và Môi 

trường, thông báo đến Uy ban nhân dan cấp tỉnh nơi có hồ, ao, đầm, phá 
l<hong được san lap, các bộ, cơ quan ngang bộ liên quan và cập nhật vào Hệ 

thống thông tin, cơ sở dữ liệu tai nguyên nước quốc gia theo quy định tại 

Nghị định này. 

2. Đối với Danh muc hd, ao, đam, phá nội tinh thuộc ngLlon nước mặt nội 

tỉnh không được san 14p (sau đây goi là Danh mục hồ, ao, đầm, phá nội tỉnh 
không được san lắp): 

a) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân 
cap huyện lập Danh mục hồ, ao, đằm, phá khong được san lấp trén địa ban tỉnh, 

gửi lấy ý kiến các Sở Nông nghlep và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, 
Sở Xây dụng, Sở Văn hóa, Thé thao và Du lịch và Sở, ngành, Ủy ban nhân dân 
cấp huyện có liên quan. 

Hồ sơ gửi 14y ¥ kiến bao gồm: báo cáo thuyet minh việc lập Danh mục hồ, 
ao, đầm, phá nội tỉnh không được san lap và Dự thảo Quyết định phê duyệt 

Danh mục hồ, ao, đằm phá nội tỉnh không được san lắp;
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b) Trên cơ sở ý kiến góp y của các đơn vị quy định tại điểm a khoản này, 
Sở Tai nguyên và Môi ưương tong hop, Uep thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ 
trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh dé trình lấy ý ý kiến Hội dong nhân dân cấp tinh 
trước khi phê duyệt. 

Hồ sơ trình Hội dong nhân dân cấp tinh bao gồm: Tờ trình; báo cáo thuyết 
minh việc lập Danh mục hồ, ao, đằm, phá nội tỉnh khong được san lấp; Dy thảo 
Quyet dinh phé duyét Danh mục hồ, ao, đầm phá nội tỉnh không được san Iap, 
bản tổng hợp giải trình, t1ep thu các ý kiến góp ¥, kèm theo bản chụp các ý kién 
góp ý; các tài liệu khác liên quan; 

¢) Căn cứ vào Nghị quyet của H01 đồng nhân dân cap tinh, Sở Tài nguyên 
và Môi trường hoàn thiện ho sơ trinh Uy ban nhân dân cấp tỉnh Quyét định phê 
duyệt Danh mục hồ, a0, dam phá nội tinh không được san Iap trén dia ban tinh. 

Hồ sơ trinh Uy ban nhân nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt bao gom 
Tờ trình; Dy thảo Quyết định phê duyệt Danh mục hồ, ao, đầm, phá nội tinh 
khong được san lắp; báo cáo thuyết minh việc lap Danh mục hd, ao, dim, phá, 
nội tỉnh không được san lap, báo cáo nep thu giải trình ý kiến của Hội đồng 
nhân dân cap tinh và ban tong hợp giải trình, tiép thu các ý kiến góp ý, kèm 
theo bản chụp các ý kiến góp ¥; các tài liệu khac liên quan; 

d) Trong thời hạn 15 ngày ké từ ngày có Quyet dinh phê duyệt, Sở Tai 
nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức công bd Danh mục ho ao, đầm, 
phá nội tính khong được san lấp trên địa bàn tỉnh; gửi đăng tải lên cong thông 
tin điện tử của Ủy ban nhân dân cap tinh va cập nhật vào Hệ thống théng tin, 
cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quoc gia theo quy định tai Nghị định này. 

Điều 58. Rà soat, điều chinh Danh mục hồ, a0, đằm, phá không được 

san lấp 

1. Định kỳ 05 năm Tmột lần hoặc trong trường hợp cần thiét, cơ quan phê 
duyệt Danh mục ho, ao, đằm, phá không được san lap tổ chức rà soát, cap nhật, điều 
chỉnh Danh mục hồ, ao, đằm, phá không được san lắp thuộc phạm vi quản lý. 

2. Các trường hợp điều chỉnh Danh mục hồ, ao, đằm, phá không được 
san lắp: 

a) Bổ sung hồ, ao, đầm, phá vào Danh mục hd, ao, đầm, phá không được 
san lap; 

b) Điều chinh đưa hồ, ao, dim, phá nội tinh ra khỏi Danh mục ho ao, đầm, 
phá nội tỉnh không được san lắp để phục vụ mục đích công cộng, quốc phòng, 
an ninh;
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c) Việc phê duyệt điều chinh Danh muc hồ, ao, dam, phá không được san 
lấp theo quy định tại điểm a khoản nay được thực hiện theo trinh tự quy định 
tại Điều 57 của Nghị định này. Déi với trường hợp điều chỉnh quy định tại điểm b 
khoản này được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều này. 

3. Việc điều chinh đưa Ổ, ao, dim, phá ra khỏi Danh mục m`^›, ao, đầm, 

phá nội tinh không được san lập được thực hiện như sau: 

a) Trên cơ sở đề xuất của các sở, n‘ganh hoặc Ủy ban nhân cap huy¢n Sở 
Tài nguyên và Môi trường gửi lấy ¥ kién Sở Nông ngl'11z;p và Phát ’mcn nông 
thôn, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch, Uy ban 
nhân cap huyện nơi có hồ, ao, đằm, phá đề xuất đưa ra khỏi Danh mục và cơ 
quan, tổ chức có liên quan. 

Hồ sơ gửi lấy ý ý kiến gồm: dự thảo Tờ trình; dự thảo Quyết định điều chinh 
Danh mục hồ, ao, đằm, phá nội tỉnh không được san lấp trên địa ban tinh, Báo 
cáo †huyet minh 1y do việc đưa ra khỏi Danh mục và các tài liệu khác liên quan; 

b) Sau khi hoàn thiện theo ý kiến góp ý của các cơ quan quy định tại điểm a 
khoản này, Sở Tai nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp tinh dé 
trinh Hội đồng nhân dân cấp tinh trước khi phê duyệt. 

Hồ sơ trình Hội đong nhân đân cap tinh bao gồm: Tờ trinh; dự thảo QLtyet 
định điều chỉnh Danh mục ho, ao, đầm, phá nội tinh không được san lấp trên 
dia bàn tinh, Báo cáo thuyết minh 1y do việc đưa ra khỏi Danh mục; bản tổng 

hợp giải trình, tiếp thu các ý kiến góp ý, kèm theo bản chụp các ý kiến góp ¥; 
các tài liệu khác liên quan; 

¢) Căn cử vào Nghị quyẻt của Hội đồng nhân dân cép tinh, Sở Tài nguyên 
và Môi trường hoàn thiện hồ sơ trình Uy ban nhân dân câp tinh phê duyệt Quyet 
định điều chinh Danh mục hồ, ao, dim, phá nội tinh không được san lap trén 

dia ban tinh. 

Hồ sơ trinh Uy ban nhân nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt bao gồm: 
Tờ trình; dự thảo Quyet định điều chỉnh Danh mục hồ, ao, đằm phá nội tinh 

không được san lắp; Báo cáo thuyet minh 1y do việc đưa ra khỏi Danh mục; 
báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến của Hội đồng nhân dan cấp tỉnh và bản tổng 
hop giải trinh, tiếp thu các ¥ kiến góp ¥, kèm theo bản chụp các ý kiến góp ¥; 
các tài liệu khác liên quan; 

d) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có Quyet định điều chính, Sở Tài 
nguyên và Môi mrơng có trách nhiệm tổ chức cong bố Danh mục hồ, ao, đằm, 
phá không được san lấp đã được điều chỉnh; gửi đăng tải lên cổng thông tin 
điện tử của Uy ban nhân dân cap tinh và cập nhật vào Hệ thống thong tin, cơ 
sở dữ liệu tài nguyên nước quoc gia theo quy định tại Nghị định này.
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Đ1tetl 59. Trách Mnẹm của Bộ Tài 1lguyel1 và Môi trường, Uy ban nhân 
dân cap tinh và đơn vị quần lý ao, hồ, dam, phá không được san lap 

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: 

a) Chỉ đạo, tổ chức xây dung, điều chinh, phê duyệt Danh mục hd, ao, 
đầm, phá liên tinh không được san lắp và cập nhật vào Hệ thống thông tin, cơ 
sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia; 

b) Hướng dẫn, chỉ đạo các địa phLr<Jfng thực hiện việc lập Danh mục hồ, 
ao, đằm, phá nội tỉnh không được san lắp theo quy định tại Nghị định này. 

2. Uy ban nhân dân cấp tinh có trách nhiệm: 

a) Chỉ đạo, tổ chức xây dựng, điều chỉnh, phê duyệt Danh mục hồ, ao, 
đầm, phá nội tỉnh không được san lap trên địa bàn tinh va cập nhật vào Hệ 
thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quoc gia; 

b) Chi dao tuyên truyền phổ bién, nâng cao nhận thức cho cộng dong dân 
cư không xa chất thải chưa qua xử lý vào hô, ao, đằm, phá gây 6 nhiễm nguồn 
nước, không được tự ý san lập, cải tạo; 

©) Rà soát, điều chinh, bổ sung vào danh mục hồ, ao, dim, phá không được 
san lap đối với các moong khai thác khoáng sản, dat, vật heu xây dư11g sau khi 
dừng khai thác đã bảo đảm các quy định của pháp luật về đầu tư, dét dai, môi 
trường, khoáng sản tạo thành hồ dé điều hòa, tích trữ, tạo cảnh quan theo quy 
định tại khoản 5 Điều 27 của Luật Tài nguyên nước. 

3 Các tổ chức, cá nhân quản 1y hd, ao, đầm, phá nằm trong Danh mục hồ, 

ao, đằm, phá không được san lấp có trách nhiệm: 

a) Sử dụng đúng mục đích và không được tự ¥ san lấp, cải tạo; 

b) Kiểm soát chặt chẽ các hanh vi lấn chiếm xây dựng công trình trái phép, 

xả nước thải sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh trực tiếp vào hồ, ao, dim, phá. 
Trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm kịp thời thông báo và phối hợp cơ 
quan có thdm quyền đề xử lý theo quy định của pháp luật. 

Mục2 

BẢO VỆ, PHÒNG, CHÓNG SAT LỞ LÒNG, BỜ, BÃI SÔNG, HO 

Dleu 60. Yêu cầu chung về bảo vệ, phòng, chống sạt lở lòng, bờ, bãi 
sông, hồ 

1. Các hoạt dong cải tạo lòng, bờ, bãi song, hồ, xây dựng công trình thủy, 
khai thác cát, sỏi và các khoáng sản khác trên sông, hồ, hành lang bảo ve nguôn 
nước theo quy định tại khoản 1 Điều 66 Luật Tài nguyên nước bao gồm:
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a) Khai thác cát, sỏi va khoáng sản khác trên sông, hồ; 

b) Nạo vét, khơi thông luồng để mở mới, cải tạo, nâng cap luồng, tuyến 
giao thông thủy nội địa, trừ duy tu, bảo dưỡng định kỳ các tuyến đường thủy 
nội địa hiện có; 

©) K& bờ, gia ¢b bờ sông, hd, nén sông trừ công trình kè bờ, chinh trị sông 
để phòng chéng thiên tai; 

d) Cải tạo cảnh quan các vùng đất ven sông, hd; 

đ) Xây dựng công trình, vật kiến trúc nổi trên sông, hồ và các công trình 
sử dụng dat có mặt nước; 

e) Xâỷ dung cầu, cảng sông, bến tàu, phà tiép nhận tàu, âu tàu và các công 

trình thủy khác. 

2. Yêu cầu chung về bảo vệ, phòng chong sạt lở lòng, bờ, bãi sông, hồ đối 
với các hoạt động quy định tại khoản 1 điều này bao gồm: 

a) Phù hợp với quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch về tài nguyên 
nước, quy hoạch phòng, chông thiên tai và thủy lợi và các quy hoạch khác có 
liên quan; 

b) Phù hợp với các quy định về hành lang thoát lũ, xả lũ của các hồ chứa, 
bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, các cong trinh lién quan đến tôn giáo, tín 
ngưỡng, kết cau hạ tang glao thong và công trinh hạ tang khác, trừ trường hợp 
xử lý khẩn cap, phù hợp với các quy định về bảo vệ, bảo ton hoạt động văn hóa, 
tín ng\mng, giá trị văn hóa, đa dạng sinh học và phát triển du lịch; bảo đảm an 
ninh, quoc phòng va bảo vệ ngudn nước; 

e) Bảo vệ, duy tri khả năng thoát lũ của song; không làm suy giảm khả 

năng thoát lũ dẫn đến gây ngập úng bãi, vùng đất ven sông, gây sạt lở bờ, bãi 
sông, hồ; không làm suy giảm mực nước sông trong mùa cạn gây ảnh hưởng 
đến hoạt động khai thác, sử dụng nước trên sông; 

d) Không gây bồi lắng, xói, lở lòng sông, hồ; kho1~zg làm mét ổn định bờ, 
bãi sông, hồ và ảnh hưởng đến chức năng của nguon nước; 

đ) Thực hiện các biện pháp phòng, chong 6 nhiễm nguồn nước, bảo vệ 
môi trường, cảnh quan, hệ sinh thái ven sông, hồ; 

e) Tuân thủ các quy định về quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước. 

Điều 61. Vêu cầu đối với hoạt động khai thác cát, sôi trên sông 

1. Hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông bao gồm khai thác cát sỏi lòng, 
bãi sông phải tuân thủ quy định pháp luật về khoáng sản, các pháp luật khác có -
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liên quan, ủP ứng các yêu cầu quy định tại khoản 2 Điều 60 của Nghị định này 
và các yêu cau sau: 

a) Ranh giới khu vực khai thác phải cách mép bờ một khoảng cách an toàn 
tối thiểu phù hợp với chiều rộng tự nhiên của long sông, đặc điểm địa hình, địa 
chất, mức độ ồn định của bờ sông do cơ quan thâm định báo cáo đánh giá tác 
động môi trường theo thẳm quyền quyết định; 

b) Độ dốc đáy của tuyến khai thác tương đương độ đốc tự nhiên của đáy 
đoạn sông khai thác và đảm bảo không làm thay đổi đột ngột độ dốc của toàn 
tuyen sông: độ sâu khai thác phải phù hợp với đặc điểm địa hình, địa chất của 
đoạn sông, bảo đảm không được hình thành các hé xoáy hoặc gia tăng nguy cơ 
gây mat on định bờ sông do cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 
trường theo thắm quyền quyết dinh; 

c) Trường hợp đoạn sông & khu vực trung du, miền núi bị bồi lắng theo 
mùa, căn cứ điễn bién của tình hình bồi lang, cơ quan thẩm định báo cáo đánh 
giá tác động môi trường theo thẳm quyền quyết định yêu cầu cụ thể đối với 
hoat động khai thác cát, sỏi, bảo đảm phòng ngừa, hạn chế nguy cơ sạt lở bờ, 
bãi sông; 

d) Đối với trường hợp khai thác cát, sỏi trên bãi sông thì cao độ đáy khu 

vực khai thác không vượt quá cao độ ứng với mực nước trung bình mùa cạn tại 
khu vực khai thác, trừ trường hợp kết hợp với việc khơi thông dòng chảy, tăng 
cường khả năng thoát lũ của đoạn sông; 

đ) Vị trí, phạm vi, chiều sâu khai thác và chế độ khai thác cát, sỏi phải do 
cơ quan nhà nước cap phép khai thác khoang sản cho phép theo quy dinh pháp 
luật về khoáng sản bảo đảm không gây xói 1& để bảo vệ lòng, bờ, bãi sông. 

2. Trường hợp đang khai thác mà có hiện tượng sạt lở bờ tại khu vực khai 
thác, thì phải tạm dừng việc khai thác, đồng thời báo cáo ngay cho chính quyén 
dia phương va Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có hoạt động khai thác đề chủ 
trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiém tra, xác định nguyên nhân, mức 
độ tác động tới lòng, bờ, bãi sông, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, 
quyết định. 

Trường hợp không đủ điều kiện dé tiép tục khai thác thì Ủy ban nhân dân 
cấp tinh xem xét, điều chinh bổ sung vào khu vực cấm, tạm thời cấm khai thác 
cắt, sỏi trên sông theo quy định pháp luật về khoáng san. 

Điều 62. Vêu cầu đối với các hoạt động khai thác cát, sỏi trong hồ 

Việc khai thác cát, s6i tại khu vực lòng hồ tuân thủ quy định của pháp luật 
về khoáng sản, các pháp luật khác có liên quan, _đáp ứng các yêu cầu quy định 
tại khoản 2 Điều 60 Nghị dinh này và các yêu câu sau:
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1. Phải gắn với yêu cầu nạo vét, phòng, chống bồi lắng lòng hd; vị trí; 
phạm vi, chiều sâu khai thác và chế độ khai thác phải được cơ quan nhà nước 
cấp phép khai thác khoáng sản theo quy định pháp luật về khoáng sản đảm bảo 

không gây xói lở dé bảo vệ lòng, bờ hd. 

2. Không gây ô nhiễm nguồn nước; không làm ảnh hưởng đến các hoạt 
động khai thác, sử dụng tài nguyên nước của hô; không làm suy giảm chức 
năng, nhiệm vụ của hô đã được câp có thâm quyên phê duyệt. 

3. Đối với trường hợp khai thác cát, sỏi tại khu vực lòng hồ chứa thủy 
điện, thủy lợi thì phải tuân thủ các quy định pháp luật về thủy lợi, pháp luật về 
quản lý an toàn đập, hồ chứa nước và bảo đảm an toan công trinh, bảo vệ môi 
trường hồ chứa. 

Điều 63. Yêu cầu đối với hoạt động mở mới và nạo nét, khơi thông 
luồng, tuyến giao thông thủy 

Việc nạo vét, khơi thông luồng để mở mới, cải tạo, nâng cép mồng, tuyến 

giao thông thủy nội địa (nạo vét cơ bản) thuộc vùng nước đường thủy nội địa 
phải tuân thủ các quy định của pháp luật về vùng nước đường thủy nội địa, các 
pháp luật khác có liên quan, đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 2 Điều 60 
của Nghị định này và phải đáp ứng các yêu cầu sau đây: 

1. Phạm vi nạo vét luồng phải phù hợIỵ.ì với yêu uỦ về chiều rộng, chiều 

sâu để bảo đảm cấp k¥ thuật của luồng chạy tàu, thuyền theo quy hoạch đã 
phê duyệt. 

2. Trường hợp phạm vi (‘:f:m nao vét‘m‘im sat phía bờ bi sạt lở hoặc có nguy 
cơ sạt lở thì phải xem xét, điều chinh luông phù hợp dé hạn chê nguy cơ sạt lở 
bờ sông. 

3. Trường hợp đang thực hiện việc nạo vét mà có hiện tượng sạt lở bờ thì 

phải tạm dừng việc nạo vét, đồng thời báo cáo ngay cho chính m1yền địa 
phương và Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có hoạt động nạo vét để chủ trì, 

phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, xác định nguyên nhân, mức 

độ tác động tới lòng, bờ, bãi sông, báo cáo Uy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, 
quyết định. 

Điều 64. Yêu cầu đối với hoạt động kè bờ, gia cổ bờ sông, hồ, nắn sông; 

cải tạo cảnh quan các vùng đất ven sông, hồ 

Việc kè bờ, gia ¢b bờ sông, hồ, nan sông; cải tạo cảnh quan các vùng đất 

ven sông, hồ phải đáp ứng các yêu cầu chung về bảo vệ lòng, bờ, bãi sông, hồ 
quy định tại khoản 2 Điều 60 của Nghị định này và đáp ứng các yêu cầu sau đây: 

1. Bảo đảm sự lưu thông của dòng chảy, kha năng tiêu, thoát lũ, phòng 

chống xói lở lòng dẫn, bờ, bãi sông, các yêu cầu về chỉnh trị sông và phải có 
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h) Cung cấp thông tin về diễn biến tài nguyên nước, các hoạt động sử 

dung, bao vệ, phát triên bên vững tài nguyên nước và tài nguyên liên quan cho 
các cơ quan thông tan, báo chí trong và ngoài nước; 

i) Giúp Thủ tướng Chinh phủ đôn đốc các bộ, ngành, địa phLxcJ1'Lg và các 
tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các quy định pháp luật về tài nguyên 

nước, các thỏa thuận quốc tế, điều ước quoc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam 14 thành vién liên quan đến tai nguyên nước trên lưu vực sông; 

k) Phối hợp với các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố liên 

quan trình Thủ tướng Chính phủ các chương trình, đề án, dự án, hoạt động về 
phát triển bền vững, sử dụng, quản lý và bảo vệ tài nguyên nước và các tải 
nguyên liên quan trên lưu vực sông: 

1) Tổ chức tuyên truyền về phát triển bền vững, sử dung, quan lý hiệu quả 
và bảo vệ tài nguyên nước và tài nguyên liên quan trên lưu vực sông: 

m) Huy động các nguồn lực trong nước và quốc tế để hỗ trợ việc thực hiện 
các nhiệm vụ về tài nguyên nước và bảo vệ môi trường trên các lưu vực sông: 

n) Thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn khác do Thủ tướng Chính phủ giao, 
phân công. 

Myc4 . HACH TOAN TAI NGUYÊN NUGC 

Điều 70. Quy định chung về hạch toán tài nguyên nước 

1. Hạch toán tài nguyên nước bao gồm: 

a) Hạch toán tài nguyên nước quốc gia; 

b) Hạch toan tài nguyên nước lưu vực sông lién tinh thuộc danh mục pha1 
lập quy hoach tổng hợp lưu vực sông liên tinh theo quy dinh tại Điều 20 của 
Nghị định này. 

2. Kết quả hạch toán tài nguyên nước là một trong như1'ng cơ sở d8 thực 
hiện việc dleu hòa, phân phối tai nguyén nước; lựa chon các ph1rcJng án trong 
quy hoạch về tài nguyên nước và các quy hoạch, kế hoạch có liên quan den 
khai thác, sử dụng tài nguyén nước; xây dụng Báo cáo tài nguyên nước quoc 

gia va phục vụ các hoạt động quan lý nha nước về tai nguyên nước. 

3. Việc hạch toán tài nguyên nước được thực hiện theo các loại ngành kinh 

tế theo quy định của pháp luật về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và được tổng 

hợp theo hệ thông các nhóm tài khoản quy định tại Điều 71 của Nghị định này.
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Trén cơ sở thực trạng phát triển kinh tế - x4 hội, nhu cầu quản lý tài nguyên - 

nước và mức độ đáp ứng về cơ sở dữ liệu phục vụ hạch toán, cơ quan chủ trì 

thực hiện hạch toán quyết định lựa chọn ngành kinh tế, nhóm tài khoản để thực 
hiện hạch toán cho từng giai đoạn. 

4. Định kỳ 05 năm một lần, cơ quan chủ trì thực hiện hạch toán tài nguyên 

nước công bố kết quả hạch toán trong Báo cáo tai nguyên nước quoc gia. 

5. Dữ liệu sử dụng thực hiện hạch toán tài nguyên nước phai đồng b, 

thông nhat trong định dạng, thời gian thu thập; phải được tích hợp với Hệ thông 

thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia. 

Điều 71. Hệ thống nhóm tài khoản trong hạch toán tài nguyên nước 

Hệ thống các nhóm tài khoản trong hạch toán tai nguyên nước bao gồm: 

.1. Nhóm tài khoản về đặc điểm tài nguyên nước. 

2. Nhóm tài khoản về khai thác, sử dụng nước. 

3. Nhóm tài khoản về x4 nước thải vào ®uồn nước. 

4. Nhóm tài khoản về kinh tế - xã hội liên quan đến tài nguyên nước. 

Điều 72. Dữ liệu hạch toán tài nguyên nước 

1. Dit liệu của nhóm tài khoản về đặc điểm tài nguyên nước bao gồm: 

a) Số lượng nước mặt tính đến cuối kỳ hạch toán; 

b) Trữ lượng nước dưới đất tính đến cuối kỳ hạch toán. 

2. Dữ liệu của nhóm tài khoản về khai thác, sử dụng nước bao gồm: 

a) Tên đơn vị khai thác, sử dụng nước; loại ngành kinh tế; 

b) Nguồn nước khai thác; vị tri khai thác; 

c) Lượng nước khai thác cho các mục đích sử dụng nước theo năm; Ổng 

lượng nước khai thác theo năm; 

d) Lượng nước tái sử dung, tuần hoàn cho từng mục đích (nếu có). 

3. Dữ liệu của nhóm tài khoản về x4 nước thải vào nguồn nước bao gồm: 

a) Tên đơn vi xả nước thải, loại ngành kinh tế; 

b) Vị trí xả thải; nguồn tiếp nhận nước thải;
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¢) Lượng nước thải xả vào nguồn nước; 

d) Tải lượng chất ô nhiễm có trong nước thai. 

4. Dữ liệu của nhóm tài khoản về kinh tế - xã hội liên quan đến tài nguyên 
nước bao gom 

a) Số dân trong phạm vi thực hiện hạch toán; 

b) Sản ph'«1m, sản lượng sản xuất phan theo các ngành kinh tế; dién tích 
đất sử dụng cho nông nghiệp; 

¢) Tổng sản phẩm theo giá phân theo các ngành kinh tế và theo địa bàn 
hành chính. 

Điều 73. Kết quả hạch toán tài nguyên nước 

Kết quả hạch toán tài nguyên nước được thể hiện qua các chỉ số chủ yếu 
sau đây: 

1. Téng lượng nước mặt, trữ lượng nước dưới đất. 

2. Téng lượng nước khai thác, sử dụng và xả nước thải vào ngu`ô1'x nước. 

3. Mức sử dụng nước thực tế cho sinh hoạt, cho từng ngành kinh tế. 

4. T4 lượng chất ô nhiễm xả vào nguồn nước phân theo các ngành kinh té. 

5. Hiệu suất sử dụng nuoc theo ngành kinh té, theo pham vi hạch toán, địa 

phuo‘ng (đồng/m); hiệu suất sử dụng nước gia tăng giữa các kỳ hạch toán 
(đồng/m?). 

6. Giá trị đóng góp của tài nguyên nước cho phat triển kinh tế - xã hội theo 
pham vi hạch toán, dia phuong (m®/đồng); giá trị gia tăng của tài nguyên nước 
giữa các kỳ hach toán (m°/đồng). 

Điều 74. Trách nhiệm tổ chức thực hiện hạch toán tài nguyên nước 

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: 

a) Chủ trì, ph<>1 hợp với các bộ; cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp 
tinh, các tổ chức, cá nhân có liên quan tô chức thực hiện hạch toán tài nguyên 
nước theo lộ trình quy dinh tại Điều 75 của Nghị định này; công bố kết quả 
hạch toán tài nguyên nước trong Báo cáo tài nguyên nước quốc gia và trên Công 
thông tin điện tử của B Tai nguyên và Môi trường: 

b) Chỉ đạo cơ quan chuyên môn về tài ng.ly«a1'A nước xây dựng hướng dẫn 
ky thuật thực hiện hạch toán tài nguyen nước; tổ chức xây dựng và vận hành 
phần mềm hỗ trợ hach toán tài nguyên nước.
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2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan thống kê các - 
cấp có trách nhiệm phối hợp, cung cấp dữ liệu quy định tại khoản 4 Điều 72 
của Nghị định này cho Bộ Tài nguyên và Môi trường dé tién hành thực hiện 
hạch toán tài nguyên nước. 

Điều 75. Lộ trình thực hiện hạch toán tài nguyên nước 

1. Đến năm 2027, B Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các 
bộ, cơ quang ngang bộ và Uy ban nhân dân cap tỉnh xây dựng, ban hành hướng 
dân kỹ thuật thực hiện hạch toán tài nguyên nước. 

2. Đến năm 2030: 

a) Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xây 

dựng và vận hành phần mềm hỗ trợ thực hiện hạch toán tài nguyên nước; 

b) Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện và công bố kết quả hạch toán 
tài nguyên nước trên các lưu vực sông Đông Nai, Vu Gia - Thu Bôn cho sinh 
hoạt, nông nghiệp, thủy điện và công nghiệp. 

3. Đến năm 2035, Bộ Tài nguyên và Môi mrơng tổ chức thực hiện hạch 
toán và công bố kết quả hạch toán tài nguyên nước cho các lưu vực sông liên 
tinh và quoc gia theo kỳ hạch toán. 

Chương VI 
HỆ THỎNG THÔNG TIN, CƠ SƠ DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN NƯỚC 
QU(ỂI0C GIA VÀ QUY ĐỊNH VỀ QUAN TR.ĂC GIÁM SÁT KHAI 

THÁC TÀI NGUYÊN NỊJ'ƠC CHAT LƯỢNG NƯỚC 

Mục1 
HỆ THÓNG THÔNG TIN, CƠ SỞ DU LIỆU 

TÀI NGUYÊN NƯỚC QUOC GIA 

Điều 76. Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia 

1. Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia được xây 

dựng thành một hệ thông tập trung, thông nhat aé quản l}’f, vận hành, cập nhật, 

khai thác thông tin tài nguyên nước trên phạm vi toàn quốc. 

Hệ thong thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nu'oc quoc gia phải phù hợp 
với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, Kiến trúc Chính phủ điện tử 

ngành tài nguyên và môi trường, đáp ứng về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của 
cơ sở dữ liệu tai nguyên nước quốc gia. 

2. Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia bao gồm các 

thành phần cơ bản sau đây:
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a) Hạ tằng kỹ thuật công nghệ thông tin; 

b) Cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia; 

e) Phần mềm của Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước 
quốc gia. 

3. Cơ sở dữ liệu tài nguyen nước quốc gia bao gồm tập hợp cac thong tin, 
dữ liệu quy định tai khoản 1 Điều 7 Luật Tài nguyên nước, được sắp xếp thành 
các nhóm thông tin, dữ liệu sau đây: 

a) Thông tin, dữ liệu về nguồn nước, lưu vực sdng; 

b) Thông tin, dữ liệu về số lượng, chất lượng nước; 

e) Thông tin, số liệu về khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải 
vào nguồn nước; thông tin về kê khai, đăng ký, cấp phép thăm dò, khai thác, sử 
dụng nước, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và cấp phép hành nghề 
khoan nước dưới đất; 

d) Dữ liệu kiểm k&, điều tra, đánh giá tài nguyên nước, quy hoạch về tài 
nguyên nước; 

đ) Thông tin, số liệu quan trắc về tài nguyên nước và số liệu quan trắc khí 
tượng, thủy văn, chất lượng môi trường nước. 

Điều 77. Thông tin, dữ liệu về tai nguyên nước 

1. Thông tin, dữ liệu về số lượng, chất lượng nước là các giá trị tính toán 
của các đặc trưng dé đánh giá biến động số lượng, chất lượng của nguề^un nước 

như sau: 

a) Thông tin, đữ liệu về số lượng, chất lượng nguồn nước mặt: đặc trưng 

mực nước, lượng dòng chảy tại các vị trí trên sông suối, kênh, mương, rạch 

theo thời đoạn tinh toán; dung tích, diện tích hồ, ao, đằm, phá; kết quả đo đạc, 
phân tích thông số chất lượng nước; chỉ số đánh giá chất lượng nước; 

b) Thông tin, dữ Hệu về số luo‘ng, chất lượng nguồn nước dưới đất: trữ 

lượng đong, trữ lượng tĩnh của các tang chứa nước; trữ hxơng có thể khai thác 

của cac tầng chứa nước; kết quả đo đạc, phân tích thông số chất lượng nước; 

chỉ số đánh giá chất lượng nước. 

2. Thông tin, số liệu về kê khai, đăng ký, cấp phép khai thác, sử dụng tai 
nguyên nước, hành nghề khoan nước dưới đất và xa nước thải vào nguồn nước, 
bao gồm:
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a) Thông tin, dữ liệu đối với công trình khai thác nước dưới đất thuộc đối 
tượng kê khai theo nội dung thông tin chính trong bản kê khai; 

b) Thông tin, dữ liệu đối với công trình khai thác, sử dụng nước mặt, nước 
dudi dat nước biển thuộc đối tượng đăng ky theo nội dung thông tin chính 
trong giấy xác nhận đăng ký; 

e) Thông tin, dữ liệu đối với công trình khai thác nước mặt, nước dưới đất, 
nước biển thuộc d01 tu'qng cấp phep theo nội dung thông tin giấy phép được 
cấp và thông tin về tiền cap quyên khai thác tai nguyên nước; 

d) Thông tin của gidy phép thăm dò nước dưới đất; 

đ) Thông tin của giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất; 

e) Thông tin, dit liệu về công trình xả nước thải vào nguồn nước theo giầy 
phép môi trường. 

3. Dữ liệu l<1ểm kê, điều tra, đánh giá tài nguyên nước, quy hoạch về tài 
rxguyen nước, bao gồm: dữ liệu, sản phẩm của đề án kiểm kê tài nguyên nước 
quốc gia; dữ liệu, sản phẩm của các dự án điều tra, đánh giá tai nguyên nước; 
dữ liệu quy hoạch tài nguyên nước; dữ liệu quy hoạch tong hơp lưu vực sông 
liên tinh; thông tin, dữ liệu của báo cáo tài nguyên nước quoc gia. 

4. Thông tin, dữ liệu về danh mục lưu vực sông, danh mục nguồn nước 

theo danh mục lưu vực sông, mguỏn nước; hành lang bảo vệ rAguòn nước; hồ, 
ao, đầm, phá không được san lắp; vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh 

hoạt; dòng chảy. tối thiều trên sông, suôi, kênh, mương, rạch; chức năng nguồn 
nước đã được cấp có thim quyền phê duyét; 

5. Thông tin, dữ liệu về mặt cắt sông, suối của các dự án, đề án đã được 
nghiệm thu; bản đồ phân vùng nguy cơ hạn hán, thidu nước do Bộ Tài nguyén 
và Môi trường xay dung, danh mục, ban đồ về vung cam vùng han chê kha1 

thác nước dưới đất, kế hoạch bảo vệ nước dưới đất do Uy ban nhân dén cấp 
tỉnh ban hành; ngưỡng khai thác nước dưới đất trong quy hoạch tổng hợp lưu 
vực song; kịch bản nguồn nước hằng năm do Bộ Tài nguyên và Môi trường 
công bb. 

6. Thông tin, số liệu quan: trắc về tài nguyên nước và số liệu quan trắc khí 
tượng, thủy văn, chất lượng môi trường nước: 

a) Thông tin, dữ liệu quan trắc lượng bốc hơi tại trạm khí tượng; lượng 
mưa tại trạm đo mưa, trạm khí tượng, trạm thủy văn, tại công trình đập, hồ chứa 

có quan trắc khí tượng thủy văn theo quy định; 

b) Thông tin, đữ liệu quan t trắc lưu lượng, mực nước, chất lượng nước và 
các yếu t6 khác tai trạm quan trắc tài nguyên nước mặt, nước dưới đất;
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c) Thông tin, dữ liệu quan trắc lưu lượng, mực nước, chất lượng nước, độ 
mặn và các yếu tô khác tại tram thủy văn và trạm đo mặn; 

d) Thông tin, dữ liệu quan trắc mực nước biển tại một số trạm hải văn; 

d) Thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng nước tại trạm quan trắc môi 
trường nước; 

e) Thông tin, dữ liệu quan trắc về khai thác nước tại công trình phục vụ 
giám sát khai thác tai nguyên nước. 

7. Số liệu về khai thác, sử dụng tài nguyên nước tại các công trình khai 
thác nước và xả nước thải tại các công trình xả nước thải vào nguồn nước. 

8. Các thông tin, dữ liệu khác về tài nguyên nước, bao gỀm: 

a) Văn bản pháp luật về tài nguyên nước và các tiêu chuẩn, quy chuén kỹ 
thuat định mức kinh tế - kỹ thuật về tài nguyên nước; quy trình k¥ thuật, huéng 
dẫn kỹ thuật về tài nguyên nước; 

b) Danh mục và sản pham các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học 
liên quan đến tài nguyên nước; 

c) Nội dung phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, 
chống và khắc phục tác hai do nước gây ra trong quy hoạch tinh; 

d) Báo cáo định kỳ về hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, kết 
quả thanh tra, kiểm tra của các tổ chức, cá nhân được cấp phép hoặc đăng ký 
và các dữ liệu khác có liên quan; 

d) Báo cáo khai thác, sử dụng tài nguyên nước của các bộ và của Uy ban 
nhân dân cấp tỉnh; 

9)] Kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng nước duới dat của tổ chức, cá nhân 
được cap gay phép thăm dò nước dưới đất; thông tin, số liệu về cầu trúc địa 
chất, địa ting tai các vị trí khoan khảo sát, thăm đò địa chất, địa chất thủy văn, 
thăm dò nước dưới đất, địa chất công trình của các tổ chức, cá nhân hành nghề 
khoan nước dudi đất và hành nghề khoan khảo sat khác; 

g) Thông tin, dữ liệu ve địa tAng tai vị tri các công trình khoan khảo sát 
địa chất công trình, xử 1y nền móng công trình xây dựng, xây dựng công trình 
ngằm, khoan thăm dò địa chất, thăm đò khai thác khoáng sản, dầu khí và các 
dự án khác; 

h) Kết quả hạch toán tài nguyên nước. 

9. Bộ Tài nguysan và Môi trường ban hanh quy định kỹ thuật về cầu trúc, 

chuan dữ liệu d6i với các thông tin, dữ liệu về tài nguyên nước quy dinh tại 
Điều này.
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Điều 78. Hạ tầng công ng}u; thông tm va phần mém của Hệ thong 
thông tin, cơ sở dữ liệu tai nguyén nước quoc gia 

1.Hạ tan k¥ thuật cong nghệ thông tin bao gồm tập hợp thiết bị máy chủ, 
máy trạm, thlet bị kết nối mạng, hệ thống dường truyen, thiét bi bao dam an 
ninh, an toàn, thiết bị lưu trữ, thiét bị ngoai vi va thiết bị khác. 

2. Phan mềm của Hệ thong thong tin, cơ sở dữ liệu tai nguyen m.rơc quoc 
gia bao gồm các phần mềm hệ thống, phần mềm tiện ích và phần mềm ứng 
dung phục vụ quản Iy, vận hành, cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu tài nguyên 
nước quốc gia và Céng thông tin của Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài 
nguyên nước quốc gia. 

3. Hạ tằng k¥ thuật công nghệ thong tin và phần mềm của Hệ thống thông 
tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quoc gia bảo dam các yêu cầu theo quy định 
kỹ thuật của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Điều 79, Xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia 

1. Việc xây dung cơ sở dữ liệu tai nguyên nước quốc gia phải đảm bảo cập 
nhật đầy đủ, chính xác, có tính phe1p Ề’ các thông tin, dữ liệu về tài nguyên nước 
của cơ quan quản lý nhà nước, của tô chức, cá nhân có liên quan. 

2. Việc cập nhật cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia phai được thực 
hiện thường xuyên, kịp thời, đảm bảo tính pháp lý, chính xác. 

3. Việc cập nhật cơ sở dữ liệu tài nguyên nước thực hiện theo quy định kỹ 
thuật của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Điều 80. Kết ni liên thông, chia sẽ cơ sở dữ liệu tai nguyên nước quốc gia 

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường kết n01 liên thông cơ sở dữ lidu tài nguyên 
nước quốc gia với các cơ sở dữ hẹu quốc gla cơ sở dữ liệu của các bộ, địa 
phương, các cơ quan có liên quan đề chia sẻ thông tin dữ liệu tài nguyên nước 
phục vụ quản lý nhà nước và giải quyet thủ tục hành chính theo quy định của 
Chính phủ về quan lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước. 

2. Việc chia sẻ thông tin, dữ liệu tài nguyên nước thực hiện theo mô hình 
được quy dịnh tại Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, thông qua các 
dịch vụ trên nền tảng chia sẻ, tích hợp du liệu, trục liên thông văn bản quốc gia 
và nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu quoc gia. Các tiéu chuẩn ky r.huat dich vụ 
chia sẻ thông tin, dữ liệu tài ngl1yen nước thực hiện theo quy định về kết nối 
của cơ sở dữ liệu quốc gia với các hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu khác. 

3. Nội dung thông tin, dữ liệu tài nguyên nước được kết nối liên thông, 
chia sẻ phai có sự thông nhat giữa các bên có liên quan và theo quy định của 
pháp luật.
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Điều 81. Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên nước 

1. Việc khai thác và sử dung thông tin, dữ liệu tài nguyên nước phải tuân 
thủ quy định của pháp luật về nep cận thông tin và các pháp luật khác có liên quan. 

2. Cơ quan quan lý, vận hành Hệ thong thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên 
nước quốc gia quyet định việc phân quyén truy cập khai thác và sử dụng Hệ 
thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia. 

3. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dung thông tin, dữ liệu về tài 
nguyén nước thì truy cập và thực hiện theo hướng dan trén Cổng dữ liệu của 
Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia. 

Trường hợp khai thác, sử dụng so liệu quan trắc khí tượng thủy văn thì 
thực hiện theo quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn. 

4. Cơ quan quản lý Hệ thong thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quoc 
gia không được chia sẻ, cung cấp các thông tin ảnh hưởng dén an ninh quốc 
gia, bí mật kinh doanh của doanh nghiệp, các thông tin mang tính cá nhân của 
người sử dụng trừ trường hợp phục vụ hoạt dong điều tra, xác minh xử 1y 
hành vi vi pham pháp luật va phục vụ công tác quản 1y nhà nước của cơ quan 
có thầm quyền. 

Điều 82. Báo đảm an toan và ché độ bảo mật thông tin, dữ liệu tài 
nguyên nước 

1.Hệ thong thông tin, cơ sở dữ liệu tai nguyên nước quốc gia phải được 
bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng theo 
cấp độ và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

2. Việc in, sao, vận chuyén, giao nhận, truyền dữ liệu, lưu giữ, bảo quản, 
cung cap thông tin, dữ liệu và hoat động khác có liên quan đến dữ liệu thuộc 
phạm vi bí mật nhà nước phải tuân theo quy dinh của pháp luật về bao vệ bí 

mật nhà nước. 

3. Danh mục bi mật nhà nước về tai nguyen nước được thực hiện theo quy 
định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. 

Đleu 83. Bảo đầm kinh phí đầu tư xây dựng, quản ly, vận hành va duy 
trì Hệ thong thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia 

1. Các hoat động xây dựng, quản 1y, vận hành và duy trì Hệ thong thông 
tin, cơ sở dữ liệu tai nguyên nước quộc gia bao gom xây dung, nâng cấp, bảo 
trì hệ thống hạ tAng cong nghệ thông tin, phần mềm; thu thap, xây dựng, cập 

nhật thông tin, dữ liệu vào cơ sở dữ liệu tai nguyen nước quộc gia; duy trì, vận 

hành và bảo đảm an toàn thông tin của Hệ thong thông tin, cơ sở dữ liệu tài 
nguyên nước quốc gia.
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2. Ngân sách trung ương từ nguồn chỉ đầu tư phát triển cho hoạt động xây 
dựng, nâng cấp, bảo trì hệ thống hạ tằng công nghệ thông tin, xây du-ng phần 
mềm, xây dung cơ sở dif liệu tài nguyên nước quốc gia; chi từ nguồn các hoạt 
động kinh tế cho các hoat động thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu vào cơ sở 
dữ liệu tài nguyên nước quốc gia và hoạt động duy trì, vận hành, bảo đảm an 

toàn thông tin của Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia. 

3. Ngân sách địa phương từ nguồn chỉ các hoạt động kinh tế đảm bảo cho 

các hoạt động thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu vào cơ sở dữ liệu tài nguyên 
nước quốc gia. 

4. Khuyến khích sử dụng nguồn vốn xã hội hóa và các nguồn vốn hợp 
phap khác theo quy định của pháp luật phục vụ xây dựng, : quan 1y, vận hành và 

duy trì Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia. 

5. Cơ quan quaa.n lý, vận hành hệ thống thông tin tài nguyên nước quốc gia 
được phép thuê hạ tằng kỹ thuật công ngl1e thông tin theo quy định pháp luật 
về ngân sách nhà nước, pháp luật về ddu thầu và pháp luật khác có liên quan. 

6. Việc lựa chọn tổ chức có đủ điều kiện năng lực đảm nhận thực hiện xây 

dựng, quan lý, vận hành hệ thống thông tin tài nguyen nước quốc gia theo quy 
định phap luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về đầu tư công, pháp luật ve 

đấu thau, pháp luật về an toàn thông tin mạng, pháp luật về an ninh mạng, quy 
định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân 
sách nhà nước và pháp luật khác có liên quan. 

Điều 84, Trách nhiệm xây dựng, quần Iy, duy trì, vận hành Hệ thống 
thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia 

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo: 

a) Cơ quan chuyên môn về công nghệ thông tin tổ chức xây dựng, quản 

lý, vận hành, bảo trì, nâng cấp hạ tằng công nghệ thông tin và xây dung phan 
mém của Hệ thong thông tin, cơ sở dữ liệu tai nguyen nước quoc gla kết nôi, 

chia sẻ thông tin từ cơ sở dữ liệu tai nguyên nước quốc gia với công dịch vụ 

công quốc gia, các hệ thong théng tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, cơ quan ngang bộ, 
địa phuong; 

b) Cơ quan chuyên môn về tài nguyên nước tổ chức cung cấp, cập nhật 

thông tin, dữ liệu trong phạm vi quản lý, thực hiện vào Hệ thống thông tin, cơ 
sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia; 

ì Cơ quan chuyên môn về khí tượng thuy văn 1 cung cấp, chia sẻ thông tm 
dữ liệu gồm: thong tin, dữ liệu về mặt cắt song, suối (nêu có); số liệu quan trắc 

quy định tại các điểm a, c và d khoản 6 Điều 77 Nghị định này theo ché độ quan
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trắc và chế độ truyen phát thông tin, dữ liệu quy định của _pháp luật khí tượng 
thủy văn; chuol số liệu đã được chinh biên tinh từ thời điểm trạm bắt đầu vận 
hành quan trac và được cập nhật hang năm ngay sau khi có két quả chỉnh biên; 
thông tin, số liệu khéc theo yêu cầu dé phục vụ công tác quản lý nhà nước về 
tài nguyên nước; 

d) Cơ quan chuyên môn về môi trường cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu 
quan trắc chất luqng nước tai các tram quan trắc môi trường theo quy định tại 
điểm đ khoản 6 Điều 77 của Nghị định này và cung cap, chia sẻ thông tin, dữ 
liệu đối với công trình xả nước thải vào nguon nước theo quy định tai khoản 7 
Điều 77 của Nghị định này thuộc thdm quyên cấp giấy phép môi trường của Bộ 
Tài nguyen và Môi trường vào Hệ thong thông tin, cơ sở dữ liệu tai nguyên 

nước quoc gia; 

d) Cơ quan, đơn vị khác thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách 
nhiệm cung cấp, cập nhật thong tin, dữ liệu tài nguyén nước trong phạm vi nhiệm 
vụ, quyen hạn quy định tại Điều 77 của Nghị định này và dữ liệu khác có liền 
quan để xây dựng Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quoc gia. 

2. Bộ Công Thuong, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ, 
cơ quan ngang bộ có liên quan chỉ đạo cơ quan chuyên môn cung cấp, chia sẻ 
dữ liệu điều tra cơ bản liên quan đến tài nguyên nước; báo cáo kha1 thác, sử 
dụng tài nguyên nước hằng năm và dữ liệu khác có liên quan về tài nguyên 

nước thuộc phạm vi quản Iy vào Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên 
nước quốc gia. 

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và các 
cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp, chia sẻ, cập nhật các thông tin, dữ liệu về 
tài nguyên nước quy định tại Điều 77 của Nghị định này và dữ liệu khác có liên 

quan trong phạm vi quản lý vào Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên 
nước quốc gia. 

4. Cơ quan, đơn vị thực hiện các chương trình kiểm kê, điều tra, đánh giá 
tài nguyên nước, quy hoạch về tài nguyên nước và các dự án điều tra cơ bản tai 
nguyên nước khác cung cấp, cập nhật các thông tin, dữ liệu vào Hệ thống thông 
tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia sau khi được cơ quan nhà nước có 
thắm quyền thẳm định, nghiệm thu. 

5. Té chức, cá nhân khai thác tài nguyên nước cung ơắp, cap nhat ủ liệu 
quan trắc tự động trực tuyến, định kỳ theo quy định tại các Điều 88, Điều 89, 
Điều 90, Điều 91, D1eu 92, Điều 93 và Điều 94 của Nghị định này và báo cáo 
định kỳ hang năm về khai thác, sử dung nước tại công trinh thuộc đối tượng 
cấp phép vào Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia. 

6. Tổ chức, cá nhân được cap giấy phép tham dò nước dưới đất cung cấp, 
cập nhật kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng nước dưới đất, thông tin, sô liệu
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về địa tằng, thông số địa chất thủy văn và các thông số thí nghiệm khác tại vị 
trí giếng khoan vào Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tai nguyên nước quốc gia 

sau khi hoàn thành công tác thăm dò. 

Tổ chuc, cá nhân hành nghề khoan nước dum đất; tổ chức, cá nhân thấm 

dò địa chất, khảo sát địa chất công trình, xử lý nền móng công trình xây dụng, 
xay dư11ẳ cong trinh ngam, thăm dò, khai thác khoang sản cung cấp thông tin, 
số liệu về cấu trúc dia chất, địa tằng tại vị trí giêng khoan vào Tệ thống thông 
tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quoc gia. 

7. Co quan, tổ chức, cá nhân quy định tai các khoan 1,2,3,4, 5 và 6 Điều 
này phai cung cap, chia sẻ các thong tin, dữ liệu về tài nguyên nước và thông 
tin, dữ liệu có liên quan dé phuc vu việc xây dung Hệ thống thông tin, cơ sở dữ 

liệu tài nguyên nước quốc gia và thường xuyên cập nhật theo quy định. 

Mục2 
QUY ĐỊNH VE QUAN TRẮC, GIAM SÁT KHAI THÁC 

TÀI NGUYÊN NƯỚC, CHẤT LƯỢNG NƯỚC 

Điều 85. Chế độ, thông số, chỉ tiêu quan trắc tài nguyên nước 

1. Chế độ đo lượng mưa tại trạm đo mưa, trạm khí tượng, trạm thủy văn 

tại công trình đập, hồ chứa có quan trắc khí tượng thủy văn và chế độ đo mực 
nước, lưu lugng, chất lượng nước, độ mặn tại trạm thủy văn, trạm đo mặn thực 

hiện theo quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn. 

2. Thông số, chỉ tiêu quan trắc đối với các trạm quan trắc: 

a) Đối với trạm quan trắc tài nguyen nước mặt, bao gồm: lưu lượng, mực 
nước và các chỉ tiêu chất lượng nước; 

b) Đối với trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất, bao gồm: lưu lượng 
tại mạch lộ, mực nước trong giếng khoan và các chỉ tiêu chất lượng nước. 

3. Chế độ quan trắc đối với các trạm quan trắc: 

a) Dox với trạm quan trắc tài nguyên nước mặt: được thực h1¢n theo chế 

độ quan trắc của trạm thủy văn theo quy định của pháp luật về khí tượng 
thủy văn; 

b) Đối với trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất: tần suất 03 nge1yllể1n 
(mùa khô), 06 ngay/lan (mùa mưa) đối với thiét bị đo thủ công; tần suất 02 
giờ/lần đối với thiết bị đo tự động, trực tuyến.
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Điều 86. Đối tượng, hình thức giám sát khai thác tài nguyên nước 

1. Đối tượng giám sát khai thác tài nguyên nước là các công trình khai 
thác nước mặt, nước đưới đất, nước biển thuộc trường hợp phải đăng ký, phải 
có giấy phép khai thác tài nguyên nước. 

2. Việc quan trắc để giám sát khai thác tài nguyên nước được thực hiện 
như sau: 

a) Đối với công trình thuộc trường hợp phải có giấy phép khai thác tài 
nguyên nước, thực hiện việc quan trắc dé giám sát theo quy định tại các Điều 
88, Điều 89, Dleu 90, Dleu 91, Điều 92 và Điều 93 của Nghi định này và được 

cập nhật, ket nối, truyen dữ liệu vào Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên 
nước quốc gia dé giám sát hoạt động khai thác tài nguyên nước; 

Khuye:n khích các tổ chức, cá nhân không thuộc trường hợp phải quan 
trắc, giám sát chất lượng nước thực hiện việc quan trắc, cập nhật s6 liệu chất 
lượng nước khai thác vào Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước 

quốc gia. 

b) Pbi với công trình thuộc trường hợp phải đăng ký, thực hiện việc quan 
trắc dé giám sát theo quy định tại Điều 94 của Nghị định này. 

3. Các hình thức giám sát khai thác tài nguyên nước: 

a) Giám sát trực tuyến: theo đối số liệu do đạc, quan trắc tự động, liên tục 
được kêt nôi và truyền trực tiép vào Hệ thông thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên 
nước quốc gia; 

b) Giém'sét định kỳ: theo dõi số liệu đo đạc, quan trắc được cập nhật định 

kỳ vào Hệ thông thông tin, cơ sở dữ liệu tai nguyên nước quốc gia; 

c) Giám sát bằng camera: theo dõi hình ảnh bằng camera được kết ndi và 
truyén trực tiép, liên tục vào Hệ thông thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước 

quốc gia. 

4. Thông tin số liệu quan trắc khai thác tài nguyên nước do các 16 chức, 
cá nhân khai thác tài nguyen nước cung cấp vào Hệ thong thong tin, cơ sở dữ 
liệu tài nguyên nước quốc gia là một trong những căn cứ để xác định dấu hiệu 
vi phạm hành chính, hình sy trong việc tuân thủ quy định của gidy phép khai 
thác, sử dụng tài nguyên nước và các quy định của pháp luật về tài nguyên 
nước khi thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền. 

Điều 87. Vêu cầu đối với thiết bị đo đạc, kết nối, truyền số liệu phục 
vu giám sát 

1. Thiết bị đo đạc tại công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước phải 
đảm bảo các yêu cau chủ yêu sau đây:
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a) Có dai do phù hợp với giá trị cần đo; 

b) Hoạt động liên tục, kếtnối, truyen thông tin, số liệu tới thlet bị thu nhận, 
lưu trữ của hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia; 

c) Đối với các thiét bị đo đạc tu dong mực nước, lưu hxơng thì thời gian 

do đảm bảo không quá 15 phút 01 lần; đối với camera giám sát, tốc độ ghi hình 
không nhỏ hơn 01 khung hình/phút; 

d) Các loại thiết bị đo đạc trước khi đưa vào sử dung phải bảo đảm chất 
Iu'ong, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật hiện hành 
về chất lượng, sản phẩm hàng hóa và phải được kiểm soát về đo lường (kiém 
dinh, hiệu chuẩn, thử nghiệm) theo quy định của pháp luật về do lường. 

2. Sai số phép đo khi đo đạc phal đảm bảo sai số tuyệt đối không vượt quá 
01 em đối với thông số mực nước; sai số tương đối không vượt quá 5% so với 
giá trị thực đo đối với thông số lưu lượng. 

3. Các thiết bị đo đạc, kết ndi, truyền số liệu phải có chuẩn dữ liệu kết nối 
phù hợp, đảm bảo két nội, truyên sô liệu vào Hệ thông thông tin, cơ sở dữ liệu 
tài nguyên nước qudc gia. 

4. Sau khi hoàn thành việc lắp đặt thiết bị do đạc, kết n01 truyen số liệu 
vào Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia, tổ chức, cá 
nhân gửi văn bản thông báo đến cơ quan chuyen môn về tài nguyen mrơc thuộc 
Bộ Tài nguyên và Môi ưương đối với các công trinh thuộc thắm quyền cấp gidy 
phép khai thác tài nguyên nước của Bộ Tài nguyên và Môi truorng hoac Sở Tai 
nguyên và Môi trường đối với các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép 
khai thác tài nguyên nước của Uy ban nhân dân cap tinh. 

Trường hợp ket nối, truyen số liệu trén Hệ thong thông tin, cơ sở dữ liệu 
tài nguyên nước quoc gia chưa đầy đủ thong tin, số liệu hoặc chưa ồn dinh dé 
đảm bảo việc giám sát khai thác tài nguyên nước theo quy định thì cơ quan 
nhận thông báo quy định tại khoản này gửi văn bản thông báo dén tổ chức, cá 
nhân về việc chưa đảm bảo yêu cầu. 

Điều 88. Thông số, chi tiêu và chế độ quan trắc aé giám sát hoạt động 
khai thác tài nguyên nước dé sắn xuất, cung cấp nước sach cho sinh hoạt 

1. Tổ chức, cá nhân khai thác nước dé sản xuất, cung cấp nước sạch cho 
sinh hoạt theo quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật Tài nguyên nước thực 
hiện giám sát mực nước, lưu lượng, giám sát bằng camera theo quy định tại 

Đ1eu 89, Điều 90, Dleu 91 và Diều 92 của Nghi định này và thực h1ẹn việc quan 

trắc chất lượng nguon nước khai thác theo quy định tai khoản 2 Điều này. 

2. Việc quan trắc chất lượng nguồn nước khai thác quy định như sau: 

_8) Thông số quan trắc d& giám sát trực tuyến đối với công trình khai thác 

nguồn nước mặt có quy mô từ 10.000 mŠ/ngày dém trở lên tại vị trí lắy nước,.
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tối thiểu bao gdm: _nhiệt độ, pH, hàm lượng ôxy hoà tan (DO), tổng chất rắn lơ 
lửng (TSS) nhu cầu oxy hoá học (COD), Amc›n1 (NH1g tính theo Nitơ) và các 
thông sô khác tl1eo quy chuẩn kỹ thuật quoc gia Ve chất lượng nước mặt do cơ 
quan có thAm quyen cép phép quy định trong glay phép trên cơ sở hién trạng 
chất lượng nguồn nước khu vực khai thác; 

b) Thông số quan trắc để giám sát trực tuyến đối với công trình khai thac 

ngudn nuoc dưới đất có quy md từ 5.000 m3/ngay đêm trở lên tại vi trí giếng 

quan trắc, tối thidu bao gồm: pH, tổng chất rắn hòa tan (TDS) Amoni (NH4 
tính theo Nitơ), Nltrate (N03 tinh theo Nitơ) và các théng số khác theo quy 
chuan kỹ thuật quốc gia về chat lượng nước dưới đất do cơ quan có tham quyền 
cấp phép quy định trong glay phép trên cơ sở hién trạng chất lượng nguồn nước 
khu vực khai thác; 

¢) Ngoài các thông số quan trắc dé glam sat trực tuyén quy định tai dlem a, 
điểm b khoan nay, cơ quan co thim quyén cấp phép quy định trong giấy phep 
các thông so chế độ quan trắc để giám sát định kỳ trên cơ sở hiện trạng chất 
lượng nguồn nước khu vực khai thác. 

Tổ chuc cá nhân khai thác nước cho các mục d1ch khac từ nguồn nước có 

chuc năng cấp nước smh hoat, cơ quan có thẩm quyền cấp phép quy định trong 

g1ay phép các thông số quan chắc chất lượng nước trên cơ sở đặc điểm nguon 
nước, nguy cơ 6 nhiễm ngudn nước. 

Điều 89. Thông so, chỉ tiêu và chế dq quan trắc dé giam sat hoat 

động khai thác nước đối với công trình hồ chứa aé phát điện 

Việc giám sát hoạt động khai thác nước mặt đối với công trình hồ chứa dé 
phát điện quy định được thực hiện như sau: 

1. Thông số, chỉ tiêu quan trắc để giám sát: 

a) Mực nước hồ; 

b) Lưu lượng xa duy trì dong chảy tối thiểu (néu có); 

c) Lưu lượng xả qua nhà máy: 

d) Lưu lượng x4 qua tran. 

2. Hình thức giám sát: 

a) Hồ chứa có dung tích toàn bộ từ một (01) triệu mÊ trở lên: thực hiện 

quan trắc tự động để giám sát trực tuyJê'n đôi với các thông s6 quy định tại khoản 1
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Điều này và lắp đặt camera dé giám sát việc xa nước quy định tại điểm b, điểm c 

và điểm d khoản 1 Điều này; 

b) Hồ chứa có dung tích toàn bộ nhỏ hơn một (01) triệu mŠ: thực hiện quan 
trắc tự dong d8 giám sat trực tuyén đối với các thông sé quy dinh tai điểm a, 
diém b va d.lem ¢ khoan 1 Điều này va thực hiện quan trắc dé giám sát định kỳ 
đối với thông số quy định tại điểm d khoản 1 Điều này; lap đặt camera dé giám 
sát việc xa nước quy định tại điểm b, điểm d khoan 1 Điều này. 

3. Chế độ quan trắc để giám sát: 

a) Đối với thông số quan trắc để giám sat trực tuyén, không quá 15 phút 
01 lần. 

Trường hợp dữ liệu bị gián đoạn do việc bảo trì, kiểm định, hiệu chuẩn, 
thay thé linh ¡ phụ kién, sửa chữa, thay thế các thiết bị do phải có biện pháp thực 
hiện quan trắc, lưu trữ số liệu theo chế độ giám sát định kỳ quy định tại điểm b 
khoản này và cap nhật day đủ thông tin, sô liệu vào Hệ thống thông tin, cơ sở 
dữ liệu tài nguyên nước quoc gia. Đồng thời › phải báo cáo cơ quan chuyên môn 
về tài nguyên nước thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với các công trình 
thuộc thầm quyền cấp giấy phép khai thác tài nguyên nước của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các công trình thuộc 
thẩm quyền cấp glay phép khai thác tài nguyên nước của Uy ban nhân dân cap 
tỉnh và nêu rõ ké hoach thực hiện việc bảo trì, kiểm định, hiệu chuẩn, thay thé 

linh phụ kiện, sửa chita, thay the các thiết bị. Thoi gian thực hiện kế hoạch 
không quá 30 ngày. 

Trường hợp đường truyền dữ liệu bị gián doan vi lý do khác thi ngay sau 
khi phục hồi, hệ thống phải tự động thực hiện truyen các dữ liệu của khoảng 
thời gian bị gián đoạn. Trong trường hqp việc truyen dữ liệu bị gián đoạn liên 
tục quá 12 giờ, đơn vị vận hành hệ thong phải có thong báo ngay bằng văn bản 
về nguyên nhân, các biện pháp khắc phục về sự cổ gián đoạn này với cơ quan 
nhận báo cáo quy định tại điểm này; 

b) Đối với thông số quan trắc đẻ giám sát định kỳ, cap nhật hing ngay 
(trước 10 giờ sang ngày hôm sau) số liệu lưu lượng và thời gian xả tuong ứng 
trong ngày vào Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tai nguyên nước quốc gia. 

Điều 90. Thong số, chỉ tiêu và che độ quan trac để giám sát hoat 
dqng khai thác đối VO’I công trình hồ chứa thủy lợi để phục vụ sản xuất 
nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và cho các mục đích khác 

Việc _giám sát hoạt động khai thác nước mặt đối với công trình hồ chứa 
thủy lợi để phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và cho các mục 
đích khác được thực hiện như sau: 

ñ
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1. Thông ằố, chi tiêu quan trắc để giám sát: 

a) Mực nước hồ; 

b) Lưu lượng xả duy tri dòng chảy tối thidu (nếu có); 

¢) Lưu lượng khai thác cho các mục đích; 

d) Lưu lượng x4 qua tràn; 

đ) Chất lượng nước trong quá trình khai thác (nếu có). 

2. Hình thức giám sát: 

a) Hồ chứa có dung tich toàn bộ từ 03 triệu m trở lên: thực hiện quan trắc 
đề giám sát trực tuyén đối với các thông số quy định tại điểm a, điểm b, dlem c 
và điểm d khoan 1 Điều né.y, quan trắc để giám sát định kỳ với thông số quy 
định tại điểm đ khoản 1 Điều này; 

b) Hồ chứa có dung tich toàn bộ từ 01 triệu m đến dưới 03 triệu mŠ: thực 
hiện quan trắc dé giám sát trực tuyến đối với các thông số quy định tại điểm a, 
điểm b và điểm c khoản 1 Điều này, quan trắc để giám sát định kỳ đối với thông 
số quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này; 

c) Hồ chứa có dung tích toàn bộ dưới 01 triệu m”: thực hjện quan trắc để 

giám sát định kỳ đối với các thông số quy định tai khoản 1 Điều này. 

3. Chế độ quan trắc dé giám sát: 

a) Đồi với các thông số quan trắc để giám sát trực tuyến và thông số quan 
trắc đê giám sát định kỳ, thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 89 của Nghị 

định này; 

b) Đối với thông số chất lượng nước trong quá trình khai thác quy định tai 
điểm đ khoản 1 Điều này, thực hiện cập nhật số liệu vào hệ thống thông tin, cơ 

sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia không quá 05 ngày làm việc ké từ ngày có 
kết quả phân tích. 

Vi trí, thông số, tần suat quan trắc chất lượng nước phục vụ giám sát thực 
hiện theo quy định của giấy phép khai thác nước mặt (neu có). 

Điều 91. Thong số, chế độ và clu tiéu quan trắc đễ g]am sat hoat 
động khai thác đối với công trình cong, tram bơm và các công trinh khai 

thac nước mặt khác 

Việc giám sát hoạt động khai thác nước mặt đối với công trình cống, trạm 
bơm và các công trình khai thác nước mặt khác quy định được thực hiện như sau:
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1. Thông số, chỉ tiêu quan trắc dé giám sát: 

a) Lưu lượng khai thác; 

b) Chất lượng nước trong quá trình khai thác (nếu có). 

2. Hình thức giám sát: thực hiện quan trắc đề giám sát định kỳ đối với các 
thông số quy định tại khoản 1 Điều nay; khuyên khích thực biện quan trdc đề 
giám sát trực tuyến đối với thông số quy định tại điểm a khoản 1 Điều nay. 

3. Chế độ quan trắc dé giám sat: 

a) Đối với thông số lưu lượng khai thác quy định tại điểm a khoản 1 Điều 
này, phải cập nhật hằng ngày (trước 10 giờ sáng ngày hôm sau) số liệu lưu 
lượng và thời gian khai thác tương ứng trong ngày vào Hệ thống thông tin, cơ 
sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia; 

b) Đối với thông số chất lượng nước trong quá trình khai thác quy định tại 
điểm b khoản 1 Điều này, thực hiện cập nhật sô liệu vào hệ thong thông tin, cơ 
sở dữ liệu tai nguyên nước quốc gia không quá 05 ngày làm việc ké từ ngày có 
kết quả phân tích. 

Vi trí, thông số, tần suat quan trắc chất lượng nước phục vụ giám sát thực 
hiện theo quy định của giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt (néu có). 

Điều 92. Thông số, chế đọ và chỉ tiêu quan trắc aé giám sát hoạt 

động khai thác nước dưới đất 

Việc giám sát hoạt động khai thác nước dưới đất được thực hiện như sau: 

1. Thông s, chỉ tiêu quan trắc đề giám sát: 

a) Lưu lượng khai thác của công trình đà tổng lưu lượng của từng giếng 
khoan, g1eng đào, hồ dao, hành lang, mạch lộ, hang động khai thác thuộc công 

trình khai thác nước đưới đất). 

Khuy<tn khích to chức, ¢4 nhân lắp đặt thiết bị quan trắc lưu lượng cho 
từng gleng khoan, g1eng đào, hd đào, hành lang, mạch lộ, hang động khai thác 
thuộc công trình khai thác nước dưới đất để điều chinh tối ưu việc khai thác 
nước dưới đất; 

b) Mực nước trong từng giéng khai thác đối với giéng khoan, giéng đào; 

¢) Chất lượng nước trong quá trinh khai thác (nếu có); 

d) Đm với công trình có quy mô từ 3.000 m3/ngay đêm trở lên phải có tối 
thiểu 01 giếng quan trắc. Ngoài việc thực hiện quan trắc để giám sát các thông
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so quy định tại điểm a, fflem bvà dlem ¢ khoản này còn phải quan trắc thông 
số mực nước trong các giếng quan tric. 

Tru‘cmg hợp công trình khai thác trong nhiều tang chứa nước thì mỗi tAng 
chứa nước khai thác phải có tối thidu 01 giéng quan trắc. 

2. Hình thức giám sát: 

a). Đồối với công trình có ) quy md từ 3.000 m3/ngay đêm trở lên: thực hiện 
quan trắc dé giám sát mrc tuyen đối với các thong số quy dinh tại điểm a, điểm b 
và điểm d khoản 1 Điều này, quan trắc để giám sát định kỳ đối với thông số 

quy định tại điểm c khoản 1 Điều này; 

b) Đồi với công trình có quy mô từ 1.000 m3/ngezy đêm dén dưới 3. 000 
mw/ngày dém: thực hiện quan trắc dé glam sát trực tuyen đối với các thông số 
quy định tại fflem a, điểm b khoản 1 Điều này, quan trắc để giám sát định kỳ 
đối với thông số quy dinh tại điểm c khoản 1 Điều này; 

c) Đối với công trình có quy mô từ 10 m 3/ngày đêm đến dưới 1.000 
m?/ngày dém: thực hiện quan trắc để giám sát định kỳ đối với thông số quy 
định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 1 Điều này. 

3. Chế độ quan trắc dé giám sát: 

a) Đối với thông số quan trắc dé giám sát trực tuyến, không quá 01 giờ 

01 lần; 

b) Đối với các thông số quan trắc đề giám sát định kỳ, không quá 24 giờ 
01 lần và phải cập nhật số liệu vào Hệ thống thông tín, cơ sở du liệu tài nguyên 
nước quoc gia trước 10 giờ sáng ngày hôm sau đối với thông số lưu lượng, mực 

nước; d01 với thông số chất lượng nước trong quá trình khai thác, thực h1¢n cap 
nhật số liệu vào Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia 
khong quá 05 ngày làm việc ké từ ngày có kết quả phân tích. 

Vị trí, thông số, tần ạat quan trắc chất lượng nước phục vụ giám sát thực 
hiện theo quy định của giây phép khai thác, sử dụng nước dưới đất (nêu có). 

Điều 93. Thông số, chi tiêu và chế độ quan trắc dé giám sát hoạt 
động khai thác nước bién 

Việc giám sát hoạt động khai thác nước bién đối với công trình cống, 
trạm bơm và các công trình khai thác nước biên khác quy định được thực 

hiện như sau: 

1. Thông sb, chỉ tiêu quan trắc, giam sát: lưu lượng khai thác. 

2. Hình thức giám sát: thực hiện quan trắc dé giám sát dinh kỳ déi với các 
thông sô quy định tại khoản 1 Điêu này; khuyến khích thực hiện quan trắc tự
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dong để giám sát trực tuyén đối với thông số quy định tại điểm a khoản 1 
Điều này. 

3. Chế độ quan trac để giám sát: cập nhật hằng ngày (tru'oc 10 giờ sáng 
ngày hôm sau) số liệu tổng lượng nước khai thác trong ngày vào Hệ thống 
thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quoc gia. 

Điều 94. Thông số, chỉ tiêu và chế độ quan trắc để giám sát hoạt 
động khai thác nước thuộc trường hợp phải đăng ký 

Việc giám sát hoat động khai thác nước đối với công trình khai thác thuộc 
trường hợp phải đăng ký được thực hiện như sau: 

1. Thông số, chỉ tiêu quan trắc, giám sát: lưu lượng khai thác, dòng chảy 
tối thidu đối với công trình hồ, đập (nếu có). 

2. Hình thức, chế độ giám sát: lập số theo dõi lu'ung nước khai thác và việc 
xả dòng chảy tối thiều hàng ngày, tháng, năm (neu có) va thực hiện quan trac 
dé giám sát định ky 01 ngay 01 lần đối với thông sô quy định tại khoản 1 Điều 
này và được lưu trữ trong số theo dõi. 

Chương VII 
TRÁCH NHIEM THỰC HIEN VA HIỆU LỰC THI HANH 

Điều 95. Trách nhiệm thực hién 

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện các trách nhiệm theo quy định 
của Nghị định này và các trách nhiệm sau đây: 

a) Ban hành hướng dẫn kỹ thuật, định mức, đơn giá về quy hoạch, điều tra 
cơ bản tài nguyên nước, lập hành lang bảo vệ nguồn nước; , hướng dẫn kỹ thuật 
thực hiện hạch toán tài nguyên nước; quy định kỹ thuật về cấu truc, chuẩn du 
liệu dm với các thông tin, dữ liệu về tai nguyên nước; hướng dẫn kỹ thuật về 
hạ tằng kỹ thuật công nghệ thông tin, phan mém va cập nhật cơ sở dữ liệu tai 
nguyên nước của Hệ thong thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia; 

b) Hl1'o'1'Ag dan chỉ đạo các địa phương thực hiện: việc lập, quản lý hành 
lang bảo vệ nguồn nước; việc khoanh dinh cim, vùng hạn ché khai thác nước 
dưới đất; việc lap Danh mục hồ, ao, đầm, pha khong được san lấp; hướng dẫn 
các địa phương, tổ chức, cá nhân trong việc kết n01 chia sẻ thông tin trên Hệ 

thong thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quoc gia; 

c) T chức quản Iy nhà nước về quản 1y, bảo vệ, dleu hoà, phân phối, 
phục hồi, phát triển, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; tổ chức xây dựng, 
cập nhật phương án điều hòa, phân phối tai nguyên nước; chỉ đạo việc xây 
dựng vận hành hệ thống công cụ hỗ trợ ra quyét định phục vụ điều hòa, phân 
phối tài nguyên nước;
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d) Chấp thuận nội dung về phương án chuyển nước; xây dựng Đề án thành 
lập tổ chức lưu vực sông trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập; 

d) Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ  quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp 
tinh, các tổ chức, ¢4 nhân có lién quan tổ chức thực hiện hạch toán tài nguyên 
nước theo lộ trình quy định tại Nghị định này. 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện trách nhiệm theo quy định của Nghị 
định này và các trách nhiệm sau đây: 

a) To chức thực hiện việc lap quan lý hành lang bảo vệ nguon nước trên 
địa bàn; tổ chức thực hiện việc cam, hạn chế khai thác nước dưới dat tổ chức 
thực hu;n v1ec lập Danh mục hồ, ao, dam, phá không được san lap, tổ chức thực 

hiện kết n01 chia sẻ thông tin trén Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên 
nước quốc gia; 

b) T4 chức thực hiện việc xây dựng, phê duyệt quy chế phối hợp vận hành 
của các đập, hồ chứa trên sông, suối thuộc phạm vi quản lý; 

c) Tổ chức thực hién các biện pháp quản lý, bảo vệ, phorJg chong sat, lở 
long, bờ, bãi sông, hồ đối với nguon nước mặt nội tỉnh; tổ chức điều tra, đánh 
giá quan trắc, giám sát diễn biến ¡ dòng chéy, bồi lắng, xói lở long, bờ, bãi sông 
trên các sông nội tỉnh; giải quyết các vấn đề phát sinh trong quản lý, bảo vệ, 
phát triển, phục hồi, khai thác, sử dung tài nguyen nước, phòng, chống và khắc 
phục tác hại do nước gây ra đối với các ngudn nước mặt nội tỉnh. 

3. Ủy ban nhân dân cép huyén thực hién các trách nhiệm theo quy định 
của Nghị định này và các trách nhiệm sau đây: 

a) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc: xây dung Danh 
muc các n‘guon nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa ban; xây dựng phuong 
án cắm mdc giới hành lang bảo vệ sông, sum kênh, rạch, h tự nhién, hồ nhân 
tạo ở đô thị, khu dân cư tập trung và các nguồn nước khác trên địa bàn và phm 
hợp thực hién việc cắm mốc giới trén thực địa sau khi phương án cắm mốc giới 
được phê duyệt; 

b) Tiếp nhận, quản lý, bảo vệ mắc giới hành lang bảo vệ nguồn nước theo 
phân công; 

c) Phối hợp Vm tổ chức, cá nhân vận hành hồ chứa trong việc xây dựng 
phương án cắm mốc giới xác định hành lang bảo vệ hồ chứa thủy điện, thủy lợi 
trên địa bản và ỵ;>hox hợp thực hiện việc cắm mốc giới trên thực địa sau khi 
phương án cắm mắc giới được phê duyệt; 

d) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc: khoanh định, 
công bố Danh mục và Bản đồ phân vùng cAm, vùng hạn chế khai thác nước 
dưới đất; giám sát các tổ chức, cá nhân trên địa ban trong việc thực hiện các 
biện pháp hạn ché khai thác nước dưới đất theo Phương án được phê duyệt;
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e) Thực hiện các nhiệm vụ quản 1y nhà nước về tài nguyên nước theo phân 
cép hoặc ủy quyén của Uy ban nhân dân câp tinh. 

4. Ủy ban nhân dân dẵp xã thực hiện trách nhiệm theo quy định của Nghị 

định này và các trách nhiệm sau đây: 

a) Thực hiện các biện pháp bảo vệ tài nguyên nước theo quy định của 
pháp luật; 

b) Tiếp nhận, quản lý, bảo vệ mắc giới hành lang bảo vệ ngudn nước theo 
phân cong; 

¢) Thực hiện các nhiệm vy quản lý nhà nước về tài nguyên nước theo phân 
cấp hoặc ủy quyền của Uy ban nhân dân cấp trên. 

Điều 96. Sửa đổi, bố sung một số Nghị định có liên quan đến tài 
nguyên nước 

1. Sửa đổi, bé sung điểm c khoan 2 Điều 23 của Nghị định sé 38/2016/ND- 
CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 đã được sửa đổi, bỗ sung một số điều theo Nghị 
định số 48/2020/ND-CP ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định 
chỉ tiết một số điều của luật khí tượng thủy văn, như sau: 

“c) Phục vy xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát trién kinh tế - 
xã hội của bộ, ngành, địa phương theo yêu cau của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 

quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; chia sẻ thông tin, dữ liệu 
vào cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quoc gia theo quy định phap luat về tài 
nguyên nước dé phục vụ công tác quản 1y nhà nước về tài nguyên nước? 

2. Bãi bỏ Điều 1 của Ngh1 định số 22/2023/ND CP ngày 12 tháng 5 năm 
2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên 
quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 

3. Ba1 bỏ các Điều 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 và khoén 5 Điều 33 Nghi 
dmh số 23/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Chinh phủ quy định 
về quản lý cát, sói lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông. 

Điều 97. Quy định chuyen tiep 

1. Đối với các hoạt động điều tra cơ bản tai nguyên nước: trường hợp Đề 
cương dự án có hoạt động điều tra cơ ban tài nguyên nước đã phê duyệt trước 
ngày Ng_hl định này có hiệu hrc thi hành thì ì tùy vào điều kiện thực tế, cơ quan 
có thẩm quyen xem xét, quyet định việc tlep tục thực hiện theo Đề cương dự 
án đã được phê duyet nếu phù hợp với quy định của Nghị định này. Trường hợp 
không phù hợp với Nghị định này thì rà soát, điều chỉnh d& phù hợp. 

2. Đối với quy định về hành lang bảo vệ nguồn nước:
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a) Đối với các hồ chứa thuy điện đã thực hiện cam mắc giới hoặc đã phê 
duyệt phương án cắm mốc glm hành lang bảo vệ nguon nước trước ngày Nghi 
định này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện việc cắm mốc theo phương án được 
phê duyệt và được quản lý, bảo vệ mốc giới theo quy định của Nghị định này; 

b) Đắi với các hồ chứa thủy điện đã nộp phương án cắm méc giới hành 
lang bảo vệ nguồn nước trlxoc ngay Ngh1 định này có hiệu lực thì trình tu thẩm 
dinh, phê duyét phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước tiếp tục 
thực hiện theo quy định của Nghị dinh số 43/2015/ND-CP ngay 06 tháng 5 năm 2015 
của Chính phủ về lập, quản lý hành lang bảo vệ ngudn nước, quy định tại 
Điều I của Nghị định số 22/2023/ND-CP ngày 12 tháng 5 năm 2023 của Chính 
phủ về sửa dbi, bồ sung một số điều của các nghi định liên quan den hoạt động 
kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường và thực hiện cắm mốc theo 
phương án được phê duyệt; 

c) Đối với các địa phương đã phê duyệt, công bố Danh mục nguồn nước 
phải lập hành lang bảo vệ nguon nước trước ngày Ngh1 định này có hiệu lực thì 
có kế hoạch thể hiện p›hạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước trén bản đồ dia chính 
hoặc bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo quy định tại Điều 27 của Nghị định nay 
Trường me nội dung Danh mục _không đáp ứng điều kiện để thể hiện pham vi 
trên bản đồ địa chinh hoặc ban đồ hiện trạng sử đụng đất thì rà soát, điều chinh, 
cập nhật Danh mục theo quy định của Nghị định này; 

d) Don với các địa lJh1Jtcrng đã phê duyệt phương án cắm méc hành lang 
bảo vệ ngut›n nước đối với các nguồn nước theo quy định tại Điều 13 của Nghị 
định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 thì phải rà soát, điều chinh, 
cập nhật theo quy định của Nghị định này; 

d) Đối với các địa phương đang thực hiện lập Danh mục nguồn nước phải 
lập hành lang bảo vệ nguôn nước trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì phải 
rà soát, điêu chinh, cập nhật theo quy định của Nghị dinh này. 

3. Đối với quy định các quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh đã được 
phê duyệt mà chưa quy định ngưỡng khai thác nước dưới dat thì được rà soát, 
cập nhật, bo sung khi thực hiện quy hoạch được diéu chinh. 

4, Đồi với các dự án có hoạt động chuyén nước quy định tại khoản 1 Điều 47 
của Nghị định này đang trong quá trình thẳm định chấp thuận chủ trương đầu 
tư đối với các dự án thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư hoặc thẳm 
định quyet định đầu tư đối với các dự án thực hiện theo quy định của pháp luật 
về đầu tư công trước ngày Nghị định này có biệu lực thì tiếp tục thực hiện. 

5. Đối với việc lập danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lép: Danh 

mục hd, ao, đằm, phá không được san lắp đã được phê duyệt trước ngày Nghị 
định này có hiệu lực thi hành thi tiếp tục thực hiện. Uy ban nhân dân tỉnh tổ 
chức rà soát, cập nhật, công bố hoặc điều chỉnh danh mục theo quy định của 

Nghi dinh này hoàn thanh trước ngày 01 tháng 7 năm 2026.
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6. Đối với quy định về báo vệ, phòng, chống sạt lở, lòng, bờ bãi séng, 

hồ: trường hợp Hồ sơ đánh giá tác động môi trường của các dự án có hoạt 
động tại khoản 1 Didu 60 của Nghị định nay được tiếp nhận trước ngày Nghị 
định này có hiệu lực thì tlep tục được giải quyet theo quy dinh của Nghị định 
số 23/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định về 
quản lý cát, sỏi lòng sông và về bảo vệ lòng, bờ, bãi sông. 

7. Đối với quy định về quan trắc, giám sát tài nguyên nước 

a) Đối với các mạng quan trắc tài nguyên nước mặt, tài nguytar1 nước dưới 
đất của trung ương và địa phương đã được quy hoạch trong các quy hoạch có 
liên quan, mang đang xây dựng hoặc đã vận hanh trước ngày Nghị định này có 
hiệu lực thì tiếp tục thực hiện; 

b) Tổ chức, cá nhân có mng trình khai thác tài nguyên nước mặt quy định 
tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 90 của Nghị định này, phải hoan thành việc 
lap đặt thiết bi, két n01 truyen số 11eu, thực hiện việc quan trắc tự động, liên tục 

đề giám sát trực tuyen các thông số theo quy dinh của Nghị định này trước ngày 01 
tháng 7 năm 2027 ddi với công trình xây dung trước ngày 01 thang 01 năm 2013 
và hoàn thành trước ngày 31 'Lhz1ng 12 năm 2025 đối với công trình xây dựng 
từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực. 

Trong thời gian chưa hoàn thành việc lắp đặt thiết bị, kết nối, truyền số 
liệu để thực hiện việc giám sát trực tuyen thì tổ chức, cá nhân có công trình 

khai thác tài ng,uyen nước phải thực hiện việc cập nhật số liệu giám sát định kỳ 
đối với các thông số quy định tại khoản 1 Điều 90 của Nghị định nay; 

c) T4 chức, cá nhân có công trình khai thác nước dưới đất có quy mô từ 
3.000 m*/ngay đêm đã được cap phép trước ngày Ng}11 định này có hiệu lực mà 
khai thác từ 2 tằng chứa nước trở lên chưa đảm bảo số lượng gleng quan trắc 
theo quy định tại <ì1tam d khoản 1 Điều 92 của Nghị định này thì tiếp tục thực 
mẹn cho đến khi giấy phép khai thác nước dưới dat hét hiệu lực và phải bd sung 
giống quan trắc khi đề nghị cấp, gia hạn gidy phép khai thác nước dưới đất. 

Trường hợp không đủ điều kiện mặt bang đề bo sung giếng quan trac theo 
quy định thi cơ quan nhà nước có thẳm quyén cap phép xem xét, quyét dinh 
trong quá trinh cap phép; 

d) Tổ chức, cá nhân có công trình khai thác nước mặt có quy mô khai thác 

từ 10.000 m¥/ngdy đêm trở lên dé sản xuất, cung cấp nước sạch cho sinh hoạt 
xây dựng trước ngày Nghị định nay có hiệu lực phải hoàn thanh việc lắp đặt 

thiết bi, thực hiện Vlec quan trắc chất lượng nguồn nước khai thác theo quy định 
tại điểm a khoản 2 Điều 88 của Nghi định này trước ngày 01 tháng 7 năm 2026, 

d) Tổ chức, cá nhân có công trinh khai thác nước dưới đất để sản xuất, 
cung cap nước sach cho sinh hoat có quy mô khai thác từ 5.000 m”/ngày dém
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trở lên đã đư<1os cap phép trước ngs1y Nghị dinh này có hiệu lực phải thực hiện 
việc quan trắc chất lượng nguồn nước khai đhác theo quy định tai điểm b khoản 2 
Điều 88 của Nghị định này khi đề nghị cấp, gia hạn giấy phép khai thác nước 
dưới đất, 

Trường hợp không đủ giếng quan trắc theo quy dinh tai c‘hem d khoản 1 
Điều 92 của Nghị định này thì thực hlen quan trắc chất lượng nguon nước tại 
một giéng khai thác dai diện đối với tằng chứa nước không có giếng quan trắc 
theo quy định; 

e) Tổ chức, cá nhân có công trình khai thác, sử dụng nước dưới đất đang 
phải quan trắc để giám sát trực tuyen trước ngày Nghị định này có hiệu lực ma 
thuộc tmang hop chi phai quan trắc dé giám sát định ky theo quy định của Nghị 
định này thì tự quyết định lựa chọn việc tiếp tục quan trắc tự động hoặc chuyén 
sang quan trắc định kỳ theo quy định của Nghị định nay; 

g) Tổ chức, cá nhân có công trình khai thác, sử dụng nước dưới đất dang 
phải quan trắc lưu lượng khai thác tại từng giêng trước ngày Nghị định này có 
hiệu lực t.h1 tự quyết định lựa chọn việc mp tuc quan trắc lưu lượng khai thác 
tại từng giếng hoặc chuyển sang quan trắc tổng lưu lượng khai thác của công 
trình theo quy định của Nghị định này; 

h) Tổ chức, cá nhân có công trình khai thác nước dưới đất có gleng khoan 
khai thác được xây dựng trước ngày 30 tháng 11 năm 2021 không lắp đặt được 

th1et bị đo mực nước tự động hoặc khong do được mực nước thủ công trong 
giếng khal thác, mà đã khoan bé sung g1eng quan trắc theo quy định của pháp 
luật về tài nguyên nước năm 2012 thì tiếp tục quan trắc mực nước theo quy 
định của Nghị định này dé phục vy giám sát. 

Truo‘ng hop chua khoan bd sung g1eng quan trắc thì khoan bd sung tối 
thleu 01 giêng quan trắc đại diện cho mỗi tang chứa nước khai thác khi đề nghị 
cấp, gla hạn giây phép khai thác nước dưới đất. Trường hợp không đủ điều kiện 

mặt bang để bo sung gleng quan trac theo quy dinh thì cơ quan nhà nước có 
thẩm quyen cap phép xem xét, quyết dinh trong quá trình cấp phép; 

i) Tổ  chức, cá nhân có công trình khai thác nước biển thu<;vc trường hợp 
phải có giấy phép, công trình khai thác nước mặt, nước dưới đất thuộc trường 
hợp phai đang ký xây dựng trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành phải 
hoàn thành việc lắp đặt thiết bị, thực hiện quan trắc theo quy định của Nghị 
định này trước ngày 01 tháng 7 năm 2026. 

8. T8 chức, cá nhân có công trinh khai théc, sử dung tài nguyên nước thuộc 
đối tượng phải glam sat theo quy định của pháp luật v& tài nguyen nước năm 2012 
trước ngày Hệ thống thong tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quoc gia đi vào 
vận hành chính thức thì tiếp tục thực hiện cập nhật, kết ndi, truyền số liệu về 
hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước của địa phương đối với
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đối tượng thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và hệ thong 
glém sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường 
đối với dbi tượng thuộc thim quyên cap phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Đối với địa phuong chưa có hé thống giám sát khai thác, sử dung tai 
nguyên nước sau ngày Nghị dinh này có hiệu lực thi hành thì tổ chức, ca nhân 
có công trmh :khai t thac sử dụng tài nguyên nước thuoc thẩm <ạuyen cấp phép 
của Uy ban nhân ù.cấp tỉnh thực hiện cập nhật, kết nối, truyền số liệu về hệ 
thc›ngfg1a.m sát- chai: ‘thac sử dụng tài nguyên nước Bộ Tai nguyên và Môi 
trutmg de địa' pht1ơng tl1lJr<: hiện giám sát. 

ẫ9 Cac tinh, thanh pho trực thuộc trung ương đang vận hành hoặc đang xây 
hong glam ,Sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước thì tiếp tục thực 

ệ ‘a’ Bải-tích- ho'p vào Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước 
quốc ga~kh1 Hệ thống đi vào vận hành chính thức. 

Sau khi Hệ thong thông tin, cơ sở dữ liéu tài nguyên nước quoc gia vận 
hành chính thức, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định lựa chọn việc sử dụng 
hệ thong giám sát khai thac, sử dụng tai nguyên nước của tỉnh hoặc sử dụng Hệ 
thống thông tin, cơ sở dữ heu tài nguyên nước quốc gia dé giám sát khai thác 
tài nguyên nước trên địa bản. 

10. Uy ban lưu vực song Mê Công Việt Nam được tiếp tục hoạt động theo 
Quyết định số 619/QD -TTg ngày 08 thả.l1g 5 năm 2020 cua Thủ tucmg Chinh 

phủ quy dinh vé chức năng, nhiém vụ, quyén han va cơ cấu tổ chức của Ủy ban 
sông Mê Công Việt Nam. 

Điều 98. Hiệu lực thi hành 

1, Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024. 

2.Kể từ ngay Nghị định này có hiéu lực thi hành, các Nghị định của Chính 

phủ sau đây hết hiệu lực thi hành: 

a) Nghị định số 112/2008/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2008 của Chính 
phu quy định về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường 
các hỗ chứa thủy điện, thủy lợi; 

b) Nghị đ1nh số 120/2008/NĐ-CP ngày 01 tháng 12 năm 2008 của Chính 
phủ quy định về Quản lý lưu vực sông; 

c) Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06 thang 5 năm 2015 của Chính phủ 
quy định vé lap, quản lý hành lang bảo vệ ngudn nước (trừ trường hợp quy định 
tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 97 Nghị định này); 

d) Nghị định số 167/2018/ND-CP ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Chính 
phủ quy định việc hạn chê khai thác nước dưới đất.
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3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc: 
Chính phủ, Chủ tịch Uy ban nhân dân tỉnh, thành phé trực thuộc trung ương và 
tô chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này. 

Noi nhận: TM. CHINH PHU 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; r 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 
- Văn phòng Trung ương va các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Tông Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Hội đồng Dân t{)c và các Uy ban của Quốc hội; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Tòa án nhân dân tối cao; - L 

- Vlen kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 
- Kiểm toán nhà nước; 
- Ngân hàng Chính sách xã hội; 
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Uy ban trung ương Mặt trận T quoc Viét Nam; 

- Cơ quan trung ương của các đoàn thé; 
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ Iy TTg, TGĐ Céng TTDT, 
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: VT, NN (2b).110 



Phụ lục I 
TỶ LỆ BẢN PO ĐÓI VỚI QUY HOẠCH 

(Kém theo Nghị định số 53/2024/NĐ-CP 
. ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ) 

STT Lưu vực sông › Ty lệ ban đồ 

1 | Bằng Giang - Ky Cùng và ving phụ cận : 100.000 hoặc lớn hơn 

2 fflẫng - Thái Bình và vùng phụ cận : 200.000 hoặc lớn hơn 

3: |Euu vgfc sông Mã và vùng phụ cận : 100.000 hoặc lớn hơn 

4 | Cả và vùng phụ cận : 100.000 hoặc lớn hơn 

5 | Hương và vùng phụ cận : 100.000 hoặc lớn hơn 

6 |VuGia - Thu Bồn và vùng phụ cận : 100.000 hoặc lớn hơn 

7 | Tra Khúc và vùng phụ cận : 100.000 hoặc lớn hơn 

8 |Ba và vùng phụ cận : 100.000 hoặc lớn hơn 

9 |Kêôn - Hà Thanh và vùng phụ cận : 100.000 hoặc lớn hơn 

10 | Sé& San và vùng phụ cận : 100.000 hoặc lớn hơn 

11 | Srép6k và vùng phụ cận : 100.000 hoặc lớn hơn 

12 | Đồng Nai và vùng phụ cận : 200.000 hoặc lớn hơn 

13 | CửuLong và vùng phụ cận : 200.000 hoặc lớn hơn 

14 | Ven biển Quảng Ninh và vùng phụ cận : 100.000 hoặc lớn hơn 

15 | Ven biển Bắc Trung Bộ và vùng phụ cận : 100.000 hoặc lớn hơn 

16 | Ven biển Nam Trung Bộ và vùng phụ cận : 100.000 hoặc lớn hơn 



b Phụ lục H : 
ĐỊNH VIEC CHUYEN NƯỚC LƯU VỰC SÔNG 

⁄ (Kèm theo Nghị định số 53/2024/NĐ-CP 
ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ) 

Mẫu số 01 Văn bản đề nghị chấp thuận nội dung về phương án chuyển nước 

Mẫu số 02 Báo cáo thuyết minh đề xuất phương án chuyén nước 



Mẫu số 01 

TÔ CHỨC/CÁ NHÂN CỘNG HOÀ XA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
PE XUAT DU AN Độc lập - Tự do - Hạnh phiic 

sắ:.../..... 
VAy đề nghị chấp thuận nội dung 

về phương án chuyển nước 
(tên dự án............. ) 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 27 tháng 11 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định s(‘)\, ....ngay .... tháng ..... năm 2024 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một sô điều của Luật Tài nguyên nước; 

Các căn cứ khác (nếu cồ)...........................GnH HH nn n n n n 1¡ n nn n H N nnnnn n n nnnn n n n 

(Tên tổ chức/cá nhân đề xuất dự án) đề nghi Bộ Tài nguyên và Môi trường chấp 
thuận nội dung về phương án chuyển nước (tên dự án) theo các nội dung sau: 

I THÔNG TIN VỀ TÔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐÈ XUAT DU AN 
1. Tổ chức, cá nhân (đối với tổ chức ghi đầy đủ tên theo Quyết định thành lập 

hoặc Giây chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác; đôi 
với cá nhân ghi đây đủ họ tên theo CMND/CCCD/số định danh cá nhân). 

2. Số Giấy đăng ký kinh doanh, nơi cắp, ngày cấp hoặc số Quyết định thành lập, 
cơ quan ký quyết định (đối với tổ chức)/số CMND/CCCD/số định danh cá nhân (đối 
với cá nhân). 

3. Địa chỉ trụ sở (đối với tổ chức ghi địa chỉ trụ sở chính theo Giấy đăng ký kinh 
doanh hoặc Quyét định thành lập; đối với cá nhân ghi theo địa chỉ hộ khâu thường trú). 

IL THÔNG TIN VE DỰ AN CÓ HOẠT ĐỌNG CHUYEN NƯỚC 
(Trình bay tổng quan các thông tin về dự án có hoat động chuyển nước) 

L G ewjwmmmmmmmmmmm 3) 

5. Vi trí các hạng mục chính của công trình chuyển nước: xã (phudng), huyện



(thị xð), tinh (thành phd). ... 

6. Quy mô chuyển nước: 

7. Phương thức chuyén nước 

IV. CAM KET CỦA TO CHỨC/CÁ NHÂN PE NGHỊ CHAP THUẬN 

- (Tên tổ chức/cá nhân đề xuất dự án) cam doan các nội dung, thông tin trong 
Văn bản này và các giấy tờ, tài liệu gửi kèm theo là đúng sự thật và xin hoàn toàn 
chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

- (Tên tổ chức/cá nhân đề xuất đự án) cam kết chấp hành đúng, đầy đủ các quy 
định của văn bản chấp thuận và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ quy định của Luật tài 
nguyên nước và quy định của pháp luật có liên quan. 

- (Tên tổ chức/cá nhân đề xuất đự án) cam kết các nội dung khác có liên quan 
(nếu có). 

V. CÁC VAN BẢN, TÀI LIỆU KÈM THEO CONG VAN 

- Báo cáo thuyết minh về quy mô, phương án chuyển nước. 

- So đồ vị trí dự án chuyển nước. 

- Tài liệu pháp lý và kỹ thuật khác có liên quan của dự án. 

- Các thông tin khác liên quan đến dự án và đề xuất khác của tổ chức/cá nhân 
đề xuất dự án (nếu có). 

(Tên }o chức/cá nhân đề xuất dự án) qé nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường 
xem xét, câp văn bản chấp thuận nội dung về phương án chuyén nước theo các nội 
dung nêu trên. 

Nơi nhận: TỎ CHỨC, CÁ NHÂN DE XUAT DỰ AN 
- Như trên; .. . 4 H . 
T Luu, (Ky tên, đóng dâu néu có) 

HƯỚNG DẪN: 
(1) Tên dự án: theo tên đã được phê duyệt trong các quy hoạch về tài nguyên nước, 

quy hoạch tỉnh, quy hoạch khác có liên quan. 

(2) Mô ta các hạng mục chmh của c>ong trình dẫn nước, chuyển nước (kênh, mương, 
rạch, đường ống, xi phông, tuynel, cầu máng, nhà máy thủy điện, trạm bơm, cong, ...), - 

(3) Ghi rõ tên sông/: sum/kenh/rach/ho/ao/dam/pha là phụ lưu, phân lưu, thuộc he thông 
sông nào. 

(4) Ghi rõ nơi bố trí hạng mục công mnh dẫn nước, chuyen nước 0huọc lhon/ap, 

xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố). Trường hợp công trình đặt trên nhiều địa bàn hành 
chính khác nhau thì ghi dầy đủ các địa danh hành chính đó). 

(5) Ghi rõ lưu lượng đẫn nước, chuyén nước (trung bình, lớn nhất, nhỏ nhất theo từng 
thời kỳ) (đơn vị mŠ/s). 

(6) Mô ta rõ phương thức dẫn nước, chuyén nước bằng các hạng mục chính của công 
trình; chế độ chuyén nước theo các thời kỳ trong năm (tháng/mùa/vụ).



Mẫu 02 

(TÊN TỎ CHỨC, CÁ NHÂN ĐÈ NGHỊ CHAP THUẬN) 
(Trang bìa trong) 

_.. BÁO CÁO THUYET MINH 
ĐỀ XUẤT PHƯƠNG AN CHUYEN NƯỚC 

TO CHỨC/CÁ NHAN 
DE NGHI CHAP THUAN 

Ky (đóng dau néu có) 

Địa danh, thang..../ndm.... 

M Ghi tên, vị trí công trình chuyén nước.



.. HƯỚNG DẪN _- 
NỘI DUNG BÁO CÁO THUYET MINH ĐỀ XUAT 

PHƯƠNG AN CHUYEN NƯỚC 

MỞ ĐẦU 

1. Trình bày tóm tắt các thông tin về tổ chức/cá nhân đề xuất dự án chuyển 
nước. 

2. Trình bày sự cần thiết đầu tư dự án; đánh giá sơ bộ các điều kiện (thuận 
lợi, khó khăn) đề thực hiện đầu tư dự án. 

3. Trình bày sự phu horp của dự án với chiến lược tài nguyên nước quốc 
gia, chién lược bảo vệ môi trường quốc gia; quy hoạch về tài nguyên m.rơc quy 
hoạch tỉnh và quy hoạch khác có liên quan; kế hoạch phat trién kinh tế - xã hội 
của địa phương và các ngành liên quan đến khai thác, sử dụng tài nguyên nước 
trên các lưu vực sông. 

4. Trình bày các thông tin cơ bản của dự án và của công trình chuyén nước: 
nguồn nước bị chuyén, nguon nước tiếp nhận; mục dich, quy mô, nhiém vu của 
du‘ án; địa điểm, phạm vi thực hiện dự án; phuong thức chuyén nước; dự kiến 
tién độ thực hiện dự án. 

5. Liệt kê các tài liệu, thông tin, số liệu sử dụng đề lập báo cáo, nguồn gốc 
thông tin, số liệu. 

Các tài liệu, văn bản kèm theo: 

- Các văn bản pháp lý khác liên quan đến việc đầu tư dự án; 

- Các tài liệu, thông tin, số liệu sử dụng lập báo cáo; 

- Sơ đồ (khổ A4 đến A3) khu vực dự án, trong đó thể hiện rõ: vị trí các 
hạng mục chính của công trình chuyên nước, địa danh hành chính các cap của 

khu vực) 

Chương I 
ĐẶC ĐIỂM NGUON NƯỚC VA NHU CÀU 

KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC 

_(1rình bày đặc điểm ngu<›n nước và tinh hình khai thác, sử dụng nước của 
nguồn nước bị chuyển và nguồn nước tiếp nhận). 

I PIEU KIỆN TỰ NHIÊN 

1. Đặc điểm tự nhiên, kinh 1€ - xã hội: mô tả khái quát tình hình dân sinh 
và phát triển kinh tế - xã h01 khu vực dự án. 

2. Trinh bay cụ thể các đặc trưng hình thái của nguồn nước khai 
thác/nguồn nước tiếp nhận (chidu dài, diện tich, phụ lưu, phân lưu,...). 

3. Trình bày hiện trang hệ sinh thái thủy sinh trong khu vực nguồn nước 
khai thác và nguồn nước tiếp nhận.



II. QUY MO, PHƯƠNG AN CHUYEN NƯỚC CUA DU AN 

1. Trinh bày cụ thể vi tri, nhiệm vụ, quy mô của công trinh; quy mô chuyén 
nước, các hạng mục chủ yéu và phương thức chuyén nước của dự án. 

2. Trình bày cụ thể chế đọ chuyen nước theo các thời kỳ trong năm 
(tháng/mùa/vụ): lưu lượng chuyển nước trung bình, lớn nhất, nhỏ nhất theo 
từng thời kỳ (đơn vị mŠ/s). 

IH. NHU CÀU KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC CÓ LIEN QUAN 
TRONG KHU VỰC 

1. Liệt kê các công trình khai thác, sử dụng nước hlen có và dự kién trên 
đoạn sông, sudi bị chuyén nước, nhận nước phía hạ lưu công trình chuyen nước 
(kèm theo sơ đồ sơ họa mạng lưới sông, sudi, vị trí dự án chuyen nước với các 

cong trình điều tiết nước trong khu vực) và nêu rõ mục đích, phương thức, chế 
độ vận hành và yêu cầu khai thác theo các thời kỳ trong năm của từng công 
trình (lưu lượng khai thác trung bình, lớn nhất, nhỏ nhất theo các thời kỳ). 

2. Tổng hợp nhu cầu khai tháo, sử dụng nước của các công trình khu vực 
hạ lưu công trình chuyển nước theo từng tháng, thời kỳ trong năm. 

IV. ĐÁNH GIÁ KHẢ NẴNG CỦA NGUON NƯỚC 

1. Trình bày phương pháp, kết quả tính toán các đặc trung dòng chảy tại 
vị tri chuyển nước và vị trí tiếp nhận bao gom đặc trưng dòng chảy năm, mùa 

lũ, mùa kiệt, ba tháng kiệt nhất, tháng kiệt nhất, diễn biến dòng chảy theo các 
tháng trong năm, nhiéu năm. 

2. P& xuất giá trị dòng chay tối thiểu duy trì hạ du vị trí chuyén nước. 

3. Đánh giá khả năng của nguon nước bảo đảm cho việc chuyển nước của 
dự án, duy tri dòng chảy tối thiéu và cho các nhu cầu khai thác, sử dụng nước 
khác có liên quan trong khu vực theo từng thời kỳ trong năm. 

Chương II 
TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC CHUYEN NƯỚC VA CÁC BIEN PHÁP 

GIẢM THIEU CÁC TÁC ĐỘNG TIEU CỰC 

I TAC ĐỘNG CỦA VIỆC CHUYEN NƯỚC 

1. Đánh gla sự biến đổi dòng chảy, chất lượng nước nguồn nước bị 
chuyển, nhận nước phía hạ lưu vị trí chuyen nước trong mùa lũ, mùa cạn (ngap 
lut, cạn kiệt, xâm nhập mặn); tác động dén xói 16, bồi lắng lòng, bờ bãi sông. 

2. Đánh giá tác động của việc chuyển nước đến việc kha1 thác nước của 
các đối tượng khai thac nước có liên quan trên đoạn sông, suối bị chuyển nước, 
nhận nước phía hạ lưu công trình chuyển nước trong các thời kỳ mùa lũ, mùa 
kiệt, thời kỳ dùng nước gia tăng. 

3. Đánh giá tác động đến hệ sinh thái thủy sinh, diện tích rừng, giao thông 
thủy và tác động khác (nếu có).



II. CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIÊU TÁC ĐỘNG TIEU CỰC 

L. Trình bày giải pháp đảm bảo duy trì dòng chảy tối thiểu, đám bảo yêu 
cầu cap nước phia hạ du (trong trường hợp bình thường, hạn hán, thiéu nước). 

2. Trình bày phương án, giải pháp khắc phục, giảm thiéu các tác động 
tiêu cực (đã đánh giá ở mục I của Chương này) trong thời gian xây dựng, vận 
hành công trình. 

3. Trinh bày giải pháp bảo đảm vận hành an toàn công trình (trong trường 
hợp vận hành bình thường, khi xảy ra sy cổ thiên tai lũ lụt). 

III. CAM KET CỦA TO CHỨC, CÁ NHẬN PE NGHỊ CHAP THUẬN



- CHÍNH PHU CONG HOA XA HỘI CHỦ NGHĨA VIET NAM: 
Độc lập - Ty do - Hanh phúc 

————-$55312024/ND-CP Ha Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2024 
CỔNG THONG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNHPHÙ 

NGHỊ ĐỊNH 
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước 

Căn chuat Tổ chức Chính 1 phú ngày 19 tháng Ó năm 2015; Luật sửa lĨ(Jl, 
b6 sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật TỔ chức chính quyén 
địa phương ngày 22 tháng 1] năm 2019; 

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 27 tháng 11 năm 2023; 

Theo dé nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Chính phil ban hành Nghị định quy định chỉ tiết thi hành một số điều của 
Ludt Tài nguyên nước. 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định chỉ tiết Điều 7, khoản 5 Điều 9, Điều 10, khoản 5 
Điều 17, Điều 19, khoản 9 Điều 23, Điều 30, khoản 5 Điều 31, Điều 35, khoản 3 
Điều 37, khoản 10 Điều 38, khoản 3 Điều 51, khoản 10 Điều 63, khoản 6 Điều 66, 
khoản 5 Điều 71, khoản 5 Điều 81 của Luật Tài nguyên nước về Hệ thống thông 
tin, cơ sở đữ liệu tài nguyên nước quốc gia; hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên 
nước; việc lập, thdm định, phê duyệt, điều chinh quy hoạch tdng thé điều tra cơ 
bản tal nguyên nước; tổ chức thực hlen điều tra cơ bản tai nguyên nước; việc 

lập, thẳm định, phê duyệt quy hoạch tổng hop lưu vực sông lién tinh; danh mục 
lưu vực sông liên tỉnh phải lập quy hoạch; rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng 
hop lưu vực sông liên tinh; hành lang bảo vệ nguon nước; việc xac dinh pham 
vi hành lang bảo vệ nguon nước; quy dinh nguôn nước phal cắm méc giới hành 
lang bảo vệ và việc cam mộc gxén hành lang bảo vệ nguồn nước; ngưỡng khai 

thác nước đưới đất; xác định vùng cắm › vùng hạn chế khai thác nước dưới đất; 
điều hòa, phân. phối tài nguyen nước; chuyen nước lưu vực séng; quy định trinh 

tự, thủ tục, thẩm quyền chap thuận nội dung về phương án chuyén nước; hạ 
tang kỹ thuật vận hành hồ chứa, liên hồ chứa theo thời gian thực; quy trình điều 
chỉnh quy trình vận hành liên hd chứa; lập, điều chỉnh quy trình vận hanh liên 

hồ chứa theo thời gian thực; xây dựng quy chế phối hợp vận hành đối với các 

ưpf (



đập, hồ chứa trên sông, suối; đối tượng, quy md, chế độ, thông số, chỉ tiêu quan 
trắc, giám sát khai thác tài nguyên nước, chất luong nước va lộ trình thực hiện; 
lập danh mục hồ, ao, đằm, phá không được san lắp; phòng, chéng sạt lở lòng, 
bờ, bãi song, hồ; hạch toán tài nguyen nước va lộ trình thực hiện; việc điều 
ph01 giám sát hoạt động khai thác, sử dung, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, 
chống và khắc phục tác hại do nước gây ra; tổ chức và hoạt động của tổ chức 
lưu vực sông. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Nghị định nay áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cong dong dan cư, hộ gia 
đình và cá nhân có hoạt động liên quan đến tài nguyên nước trên lãnh thd nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Giám sát khai thác tài nguyên nước là việc kiểm soát hoelt động khai 
thác tài nguyen nước của cơ quan quản lý nha nước có thẩm quyen thong qua 
việc theo dõi số liệu quan trắc trong quá trinh khai thác tài nguyên nước của tả 
chức, cá nhân. 

2. Giám sát khai thác tai nguyen nước theo thời gian thực là việc gxam sat 

khai thác tai nguyên nước bằng các thiết bị quan trắc, đo đạc tự động, truyền số 
liệu trực tuyen, liên tục theo thời gian thực. 

3. Tiểu lưu vực sông: một lưu vực sông có thể bao gồm nhiều lưu vực 
sông nhỏ, lưu vực sông nhỏ này được gọi là tiêu lưu vực sông. 

4. Mép bờ của sông, suối, kênh, mương, rạch là ranh giới giữa mái dốc tự 
nhiên của bờ sông, suối, kênh, mương, rạch với mặt đất tự nhiên theo chiều 

ngang. Trường hợp sông, suối, kênh, mương, rạch đã được k& bờ thì mép bờ là 
ranh giới giữa mái dốc của dinh b k& với mặt đất theo chiều ngang. Mép bờ 
của đâm, phá, ao, hồ tự nhiên, hồ nhân tạo không phải 14 hồ chứa thủy điện, 
thủy lợi do cơ quan lập phương án cắm mốc xác định trên cơ sở mực nước cao 
nhét; đối với đầm, phá ven bién thì xác định trên cơ sở mực nước dinh triều 
trung bình nhiều năm. 

5. Bãi sông là vùng đất ven sông được tính từ mep bờ của sông đến biên 
ngoài của hành lang bảo vệ dé đối với các tuyen sông có đê; trường hợp đối với 
tuyến sông không có đê (trừ các vùng đong bằng ngập lũ hoặc lũ chảy tràn 
thường xuyên) thì trên cơ sở đặc điểm của địa hình ven sông và đặc điểm lũ 
của tuyến sông, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phc› trực thuộc trung ương 
(sau đây gọi chung 13 Uy ban nhân dân cấp tinh) quyet dinh phạm vi cụ thé từ 
mép bờ của sông đến mực nước dinh lũ lớn nhất.



6. Lòng sông là phạm vi giữa hai mép bờ sông. 

7. Công trình khai thác nước dưới đất gồm một hoặc nhiều g1eng khoan, 
giéng đào, hd dao, hanh lang, mach 16, hang động khai thác nước dưới đất thuộc 
sở hữu của một tổ chức, cá nhân và có khoảng cách liền kề giữa chúng không 
lớn hơn 1.000 m. 

8. Chức năng của hanh lang bảo vệ nguồn nước là dé bảo vệ sự én định 
của bờ và phòng, chéng lắn chiếm dét ven nguồn nước; phòng, chống các hoạt 
động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước; bảo vệ sự phát triển hệ 
sinh thái thủy sinh, các loài động, thực vật tự nhiên ven nguon nước; bảo vệ, 
bảo tồn hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, giá trị văn hóa, đa dạng sinh học, phát 
triển du lịch liên quan đến nguồn nước. 

Chương II 
PIEU TRA CƠ BẢN TÀI NGUYÊN NƯỚC VA LAP, THAM ĐỊNH, 
PHÊ DUYET, PIEU CHINH QUY HOẠCH CÓ TÍNH CHẮT KỸ 

THUẬT CHUYÊN NGÀNH VE TÀI NGUYÊN NƯỚC 

Mục1 

PIEU TRA CƠ BẢN TÀI NGUYÊN NƯỚC 

Điều 4. Yêu cầu của hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước 

Hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước quy định tại khoản 3 Điều 9 của 
Luật Tài nguyên nước phải đáp ứng các yêu câu sau: 

1. Các hoạt động điều tra cơ bản tài nguyen nước được thực hiện theo đề 
án, dự án và phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyên thẩm định, nghiệm 
thu và phê duyệt kết quả thực hiện theo quy định. 

2. Căn cứ mục tiêu phạm vi, quy mô của đề án, dự á án và đặc điểm cụ thé 
của tung vung điều tra, co quan phê duyệt đề án, dự án quyết định các nội dung 
công việc, khối l lượng, sản phẩm cụ thể của từng đề án, dự án trên nguyên tac 
béo đảm tính ké thừa và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả kmh phí đề án, dự án. Nội 
dung, định mức, đơn giá điều tra cơ bản tài nguyên nước được thực hiện theo 

hướng dẫn kỹ thuật của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

3.Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và đáp ứng được các múc tiêu của đề 
án, dự án. 

4. Thông tin dữ liệu, kết quả điều tra cơ bản tài nguyên nước phan duqc ra 

soát, cập nhật vào Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia 
theo quy định tại khoản 4 Điều 84 của Nghị định này. 

Điều 5. Điều tra, đánh giá tài nguyên nước 

Hoạt động điều tra, đánh giá tài nguyên nước quy định tai điểm a khoản 3 
Điều 9 của Luật Tài nguyên nước bao gồm các hoạt động sau đây:



1. Điều tra, đánh _ giá tài nguyên nước mặt được thực hiện trên sông, suối, 
kenh muong, rach, hd, ao, dim, phá tự nhién và nhân tạo gồm một hoặc một 
s hoat động sau đây: 

a) Điều tra, đánh giá đặc trưng hình thái sông, suối, kênh, mương, rạch, 
hồ, ao, đằm, phá; điều tra, đánh giá số lượng, chất lượng nước mặt; 

b Điều tra, đánh giá tình hình suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm, nhiễm mặn 
nguc›n nước mặt; 

e) Điều tra, đánh giá khả năng chịu tải của nguồn nước mặt; 

d) Điều tra, xác định dòng chay tối thiểu trên sông, suối; điều tra, phân 
vùng chức năng ngudn nước mặt. 

2. Điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất gồm một hoặc một số hoạt 
động sau đây: 

a) Điều tra, đánh giá trữ lượng, chất lượng nước dưới đất theo các ty 18 
1:200.000; 1:100.000; 1:50.000; 1:25.000; 

b) Điều tra, tim kiém nguồn nước dưới đất; 

c) Diéu tra, đánh giá tình hình suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm, nhiễm mặn 
nguồn nước dưới đất; 

d) Điều tra, khoanh vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất; 

đ) Điều tra, xác định khả năng bd sung nhân tạo nước dưới đất. 

3. Điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả 
nước thải vào nguôn nước. 

4. Điều tra, xác dinh danh mục hồ, ao, đằm, phá không được san kỄp. 

s Điều tra, đánh giá phục vụ lập bản đồ phân vùng nguy cơ hạn hán, 
thiéu nước. 

6. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức thực hiện điều tra, 
đánh giá tài nguyên nước đôi với các hoạt động sau đây: 

a) Điều tra, đánh giá đối với các hoạt động quy định tại khoản 1, điểm a 
và điểm c khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều này trên phạm vi liên tính; 

b) Điều tra, đánh giá đối với các hoạt động quy định tại điểm b khoén 2 
và khoản 5 Điều này. 

7. Uy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện điều tra, 
đánh giá tài nguyên nước đôi với các hoạt động sau đây: 

a) Điều tra, dánh giá đối với các hoạt động quy định tại khoản 1, điểm a 
và diém c khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều này trên địa ban tỉnh; 

b) Điều tra, đánh giá đối với các hoạt động quy định tại điểm d và điểm đ 
khoản 2 Điều này.



Điều 6. Kiểm kê tài nguyên nước 

1. Kiểm kê tai nguyen nuoc la hoat động thong kê, đo đạc, tinh toán, tổng 

hợp theo các chỉ tiêu kiểm kê ve số lượng, chất lượng nước, khai thác sử dụng 
nước và xa nước thải vào nguồn nước tính đến thời điểm thực hiện kiểm kê. 

2. Kiểm kê tài nguyên nước được thực hiện đối với các nguồn nước tự 
nhiên, nhân tạo; nước mưa; các công trình khai thác, sử dụng nước mặt, nước 

dưới đất và nước b1en các công trinh xả nước thai vào nguôn nước trén phạm 
vi cả nước và được tổng hợp theo lưu vực sông, theo đơn vị hành chính. 

3. Kiểm kê tài ng1.\yer1 nước được thực hiện định kỳ 05 năm một lan, théng 
nhét trén pham vi cả nước, phù hợp với kỳ kế hoạch phát triển kinh tế - x4 hội 
của quoc> gia và quy hoạch tổng thé điều tra cơ bản tài nguyên nước. 

Khi đến kỳ kiểm kê, căn cứ nguon lực, hién trạng biến động ngucJn nước 
trong kỳ kiểm kê trước đó, Bộ Tài _nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các 
bộ, cơ  quan ngang bộ liên quan đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết 
định tổ chức klem kê tài nguyên nước theo quy định tại khoản 1 Điều này hoặc 
kiểm kê một số chỉ tiêu có biến đổi lớn so với kỳ kiểm kê trước đó hoặc đề xuất 
sử dụng kết quả kỳ kiểm kê liền k& trước đó. 

4. Trách nhiệm kiểm kê tài nguyên nước: 

a) Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan 
ngang bộ có liên quan, các địa phương, các tổ chức lưu vực sông (néu có) xây 
dung đề án, kế hoạch kiểm kê tài nguyên nước trên phạm vi cả nước trình Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt; tổ chức kiểm kê tài nguyên nước; tổng hợp, công 
b kết qua kiểm kê; 

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện kiểm kê tài nguyên nước 
theo đề án, kế hoạch kiểm kê tài nguyen nước đã được Thủ tướng Chính phủ 
phê duy<;t trên địa bàn tmh và gửi kết quả kiểm kê tài nguyên nước về Bộ Tài 
nguyên và Môi trường để tong hợp. 

Điều 7. Báo cáo tài nguyên nước quốc gia và báo cáo khai thác, sử 
dụng tài nguyên nước của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, bộ có 
liên quan 

1. Báo cáo tài nguyên nước quốc gia 

a) Bộ Tài ‘nguyén và Môi truang chủ trì, phối hợp với cac bộ, cơ quan 

ngang bộ, các tổ chức lưu vực sông (néu cd), Uy ban nhân dân cấp tinh tổ chức 
lap và công bd Báo cáo tài nguyên nước quốc gia định kỳ 05 năm một lần thống 
nhất trên phạm vi cả nước; 

b) Nội dung chính của Báo cáo tài nguyên nước quốc gia bao gbm: tổng



quan về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội có tác động tới khai thác, sử dụng 
và bảo vệ tài nguyên nước; hiện trạng tài nguyên nước; hiện trang khai thác, su 
dụng tài nguyên nước; đánh giá tinh hinh suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm nguon 
nước mặt, nước dưới đất; cong tác quản lý tài nguyên nước trên phạm vi cả 
nước; đề xuất, kién nghị (nếu có): 

2. Báo cáo khai thác, sử dụng tài nguyên nước của tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương: hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tinh chủ trì xây dựng Báo 
cáo khai thác, sử dụng tài nguỵten nước trên địa ban tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương và gửi báo cáo về Bộ Tai nguyên và Môi trường trước ngày 30 

tháng 01 năm sau. Nội dung chính của Báo cáo khai thác, sử dụng tài nguyên 
nước của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bao gồm các nội dung sau: 

a) Hiện trạng sử dụng nước cho nông ngh1e;p gồm các thông tin sau: số 
lượng cong trình khai thác tai nguyên nước (hồ chứa, đập dâng, cong, tram 
bơm, giéng khoan va loại hình công trình khai thác khác) và sự thay đổi 50 với 
kỳ báo cáo trước; diện tích tưới thiết kế (nếu có), diện tích tưới thực tế; diện 
tích nuôi trồng thủy sản; khu vực nguồn nước không đáp ú ứng đủ nước tưới; khả 
năng tích trữ nước theo thiết kế và lượng nước tích trữ thực tế tại các công trình 
hồ chứa, đập dâng theo các tháng trong năm; 

b) Hiện trạng cấp nước sinh hoạt gồm các thông tin sau: số lượng công 

trình cấập nước sinh hoạt đô thị, nông thôn (nước mặt, nước dưới đất); lượng 
nước khai thác của các công trình theo các nguôn nước; khu vực thường xuyên 

thiéu nước sinh hoat; 

c) Hiện trạng cap nước cho san xuat công nghiệp gom các thông tin sau: 

số lượng công trình cấp nước cho sản xuất công nghiệp (nước mặt, nước dưới 
đất); lượng nước khai thác của các công trình theo các ngudn nước; 

d)Số lượng công trình thủy dién (quy hoạch, đang xây dung, đã vận hành) 
và sự thay đổi so với kỳ báo cáo trước, công suất lắp máy của các nhà máy thủy 
điện; dung tích toàn bộ của các hồ chứa thủy dién; 

đ) Khu vực thường xuyên xây ra hạn hán, thiéu nước, ô nhiễm; 

e) Đề xuất, kiến nghị (nếu có). 

3. Báo cáo khai thác, sử dụng tài nguyen nước của các bộ có liên quan: 

căn cứ vào chức năng, pheLm vi quan 1y, hằng năm, Bộ Công ThL\'<yng, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Xây dung tổ chức lập Báo cáo khai thác, 
sử dụng tài nguyên nước theo quy định tại các khoản 4, 5 và 6 Điều này gửi Bộ 
Tai nguyên và Môi trường trước ngày 30 tháng 01 năm sau dé tổng hợp, theo đõi. 

4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập Báo cáo khai thác, sử dụng 
tài nguyên nước cho mục đích sản xuất nông nghiệp đôi với các công trình 
thuộc phạm vi quản lý bao gôm các nội dung sau đây:



a) Nội dung ve khai thác, sử dụng tai nguyen nước phục vụ cho sản xuất 
nông ngh1¢p gồm: số lượng công trinh khai thác (hồ chứa, dap dâng, cong, tram 
bơm, giéng khoan và loai hinh công trình khai thác khác) và sự thay đổi so với 
kỳ báo cáo trước; khả năng tích trữ nước theo thiết kế và lượng nước tích trữ 
thực tế tại các công trình hồ chứa, đập déng theo các tháng trong năm; nhu cầu 
khai thác, sử dụng nước và khả năng đáp ứng của nguồn nước theo các tháng 
trong năm cho các mục đích; 

b) D& xuất, kién nghị (nếu có). 

5. Trên cơ sở báo cáo của Sở Công Thương các địa phương, Bộ Công 
Thương lập Báo cáo khai thác, sử dụng tài nguyên nước đối với mục đích thủy 
điện và nhiệt điện gồm các nội dung sau đây: 

a) Số lượng công trình thủy điện (đã vận hành), tổng công suất các nhà 
máy thủy điện, sản lượng điện sản xuất theo các thé.ng trong năm và sy thay đổi 
so với kỳ báo cáo trước; luqng nước tich trữ tai các hồ chứa thủy điện theo các 
tháng trong năm đối với các hồ chứa điều tiết năm, nhiều năm; 

b) Số lượng công trình nhiệt điện (đã vận hành), sản lượng điện sản xuất 
theo các tháng trong năm; 

¢) Đề xuất, kiến nghị (nếu có). 

6. Trên cơ sở báo cáo của Sở Xây dựng các địa phương, Bộ _Xây dựng lập 
Báo cáo khai thác, sử dụng tai nguyên nước đối với công trình cap nước đô thị 
và các khu, cụm công nghiệp bao gôm các nội dung sau: 

a) Số lượng công trình cấp nước (quy hoạch, đang xây dựng, đã vận hành); 

b) Tổng công suất khai thác theo các nguồn nước (nước mặt, nước dưới 
đất) trong năm; 

c) D& xuất, kién nghị (néu có). 

Điều 8. Các hoạt động điều tra cơ ban khác 

1. Hoạt động xây dựng và duy trì mạng quan trắc tài nguyen nước mặt, 
nước dưới đất, giám sát, cảnh báo, dự báo nguồn nước mặt, nước dưới dit được 
thực hiện như sau: 

a) Hoạt động xây dựng mạng. quan trắc tài nguyên nước mặt và nước dưới 
đất được thực hiện theo quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước, 
quy hoạch tỉnh và các quy định của pháp luật có liên quan; 

b) Hoạt động duy trì, vận hành hệ thống mạng quan trắc tài nguyên nước 
theo chế độ, chi tiêu, thông số quy định tai Điều 85 của Nghị định này do Bộ 
Tài nguyên và Môi trường và địa phương thực hiện;



c) Hoạt động giám sát, cảnh báo, dự báo nguồn nước mặt, nước dưới đất 
do Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện. 

2. Hoat động đo đạc mặt cắt sông, suối được thực hiện như sau: 

a) Việc do đạc mặt cắt sông, suối duqc thực hiện định kỳ 05 năm một lần 
dé phục vụ công tác quan 1y nhà nước về tài nguyên nước. U tiên thực hiện 
đối với các song, su01, doan sông, suối có hiện tượng mắất ồn định lòng, bờ, bãi 
sông, suối, có sự biển dol lớn ve diễn bién lòng dẫn mà anh hu'mlg đến đời sống 
nhân dân, đến phát triển kinh tế, xã hội; các đoạn sông, sudi bị ffl1.h hu'(mg bởi 
các hoạt dong khai thác cat, sỏi, khoáng sản khác & lòng sông, suối; các đoạn 
sông, sudi bị tác động bởi việc vận hành hồ chứa. 

Khi đến kỳ đo đạc mặt cắt song, suối, căn cứ nguon lực và tinh hinh bxen 

đối dJen biến lòng dẫn của sông, suôi, cơ quan quan lý nhà nước có thẩm quyền 
quyết định thực hiện việc đo đạc mặt cắt sông, suôi; 

b) Việc đo đạc mặt cắt sông,. suối được thực hién theo đề án, dự án riéng 
hoặc được lồng ghép trong các đề 4n, dự án điều tra cơ bản tài nguyên nước 
khac Căn cứ vào mục tiéu của đề án, dự án, cơ quan quén lý nhà nước có tham 
quyen  phê duyệt dự án quyet dinh lya chon số lượng mặt cắt, vị trí mặt cắt và 
tần suất đo đạc mặt cắt sông, suối, bảo đảm tính kế thừa, chính xác, đại diện. 

Tru'(mg hợp vị tri đo dac mặt cắt sông, suối phục vụ công tác quản lý tài 
nguyên nước trùng với vị trí đo đạc mặt cắt sông, suối đã được thực hiện đo 
đạc dé phục vụ công tác quan 1y đê điều và phòng chéng thiên tai thì xem xét, 
kế thừa kết qua đo đạc này. 

3. Hoạt động đánh giá diễn biến sạt lở lòng, bờ, bãi song để phục vụ công 
tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước, bao gồm các nội dung chính sau: 

a) Điều tra, xác định vị trí đoạn sông, khu vực sông xảy ra sat lở lòng, bờ, bãi 

sdng; xác định quy mô, mức độ, nguyên nhân xay ra sạt lở lòng, bờ, bãi sông: 

. b) Lập Danh mục đoạn sông, k}lu vực sông xây ra sat lở lòng, bờ, bãi sông 

gom vị trí và phạm vi sạt lở; bản đô vị trí các điểm, đoạn sông, khu vực sông 

x4y ra sạt lở long, bờ, bãi sông. 

4. Hoạt động điều tra, khảo sát phục vụ lập, điều chỉnh kế hoạch bảo vệ 
nước dưới đất được thực hiện định ky 05 năm một lần hoặc đột xuất phải bảo 
đảm đủ thông tin, số liệu phục vụ việc ban hành, điều chinh kế hoạch bảo vệ 
nước dưới đất. 

5 Hoạt động điều tra, khảo sát phục vụ lập, điều chỉnh hành lang bảo vệ 

nguồn nước phải bảo đảm đủ thông tin, số liệu để ban hành, đ`1eu chinh danh 
mục nguồn nước phai lập hành lang bảo vệ, xây dựng phương án cắm mốc giới 
hành lang bảo vệ nguôn nước và thực hién căm mộc giới hành lang bảo vệ 

nguồn nước theo quy định.



6. Xây dựng kịch bản nguon nước và xây ủng vận hành hệ thống công cụ 
hỗ trợ ra quyết định phục vụ điều hòa, phân phôối tài nguyên nước thực hiện 
theo quy định của Nghị định này. 

Điều 9. Kinh phí cho hoạt động điều tra cơ ban tài nguyên nước 

1. Ngân sách nhà nước chi thường xuyên cho hoạt động điều tra, cơ bản 
tài nguyên nước: 

a) Chi các hoạt động kinh tế: 

Ngân sách trung ương đảm bảo chỉ các nhiệm vụ do các bộ, cơ quan trung 
ương thực hiện quy định tại Nghị định này, gồm: điểm a khoan 1 Điều 5; điểm a 

và điểm b khoản 2 Điều 5; khoản 3 và khoản 5 Điều 5; Điều 6; khoan 1 và 
khoản 3 Điều 7; điểm b và điểm c khoản 1 Bleu 8; xây dựng kịch bản nguồn 
nước và vận hành hệ thống công cụ hỗ trợ ra quyet định phục vụ điều hòa, phân 
phối tài nguyên nước quy định tại khoản 6 Điều 8. 

Ngân sách địa phuong dam bao chi các nhiệm vụ do địa phương thực hiện 
quy định tại Nghị định này, gồm: dlem a khoản 1 Điều 5; dlem a khoản 2 Điều 5; 
khoản 3 Điều 5; Điều 6; khoản 2 Điều 7; điểm b khoản 1 Điều 8; 

b) Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường: 

Ngén sách trung ương đảm bảo chỉ các nhiệm vụ do các bộ, cơ quan trung 
ương thực hiện quy định tại Nghị dmh này gồm: diém b, c và d khoản 1 Điều 5; 
điểm e khoản 2 Điều 5; khoản 4 Điều 5; khoản 2 và khoản 3 Điều 8. 

Ngân sách địa phương đảm bảo chi các nhiệm vụ do địa phương thực hiện 
quy định tại Nghị định này gồm: quy định tại điểm b, c và d khoản 1 Dleu 5 
điểm c, d và đ khoản 2 Điều 5; khoản 4 Điều 5; khoản 2, 3, 4 và khoản 5 Điều 8;. 

2. Ngân sách nhà nước chỉ đầu tư phát triển cho hoạt động điều tra cơ bản 
tài nguyên nước: 

a) Ngân sách trung ương đảm bảo chỉ các nhiệm vụ các bộ, cơ quan trung 
ương thực hiện quy định tại Nghị định này, gồm: điểm a khoản 1 Điều 8; xây 
dụng hệ thống công cụ hỗ trợ ra quyet dinh phục vụ điều hòa, phân 1Jho1 tài 
nguyên nước quy định tại khoản 6 Điều 8; 

b) Ngân sách địa phương đảm bảo chỉ xây giựng mạng quan ụ'ắc tài nguyên 

nước do địa phương thực hiện quy định tại diém a khoản 1 Piéu 8 của Nghị 
định này. . 

3. Nguồn vén x4 hội hóa cho hoạt động diéu tra cơ bản tài nguyên nước: 

a) Nguồn vốn hợp pháp của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt 
động điều tra cơ bản tài nguyên nước;
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b) Nguồn đóng góp, tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân theo quy định 
của pháp luật; 

¢) Nguồn thu khác theo quy định của pháp luật (nếu có). 

Việc huy động nguồn vốn xã hội hóa để thực hiện các nhiệm vụ điều tra 
cơ bản tài nguyên mmc quy định tại Nghị định này được thực hiện theo quy 
định của phap luật về tài nguyên nước và pháp luật khác có liên quan, trừ các 
nhlem vụ điều tra cơ bản tài nguyên nước liên quan đến an ninh, quoc phòng 
và cần bảo đảm bí mật nhà nước. 

Mục 2 

LAP, THAM ĐỊNH, PHÊ DUYET ĐIỀU CI-lỆlNH QUY HOACH co 

TINH CHAT KỸ THUAT CHUYEN NGANH VE TAI NGUYEN NUGC 

Điều 10. Quy d;nh chung về lập, thắm dmh phê duyệt, điều chỉnh 
quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành về tài nguyên nước 

1. Quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành về tai nguyên nước gồm 
Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước và Quy hoạch tổng hợp 
lưu vực sông liên tỉnh (sau đây gọi chung là quy hoạch). 

Đối với Quy hoach bảo vệ, khai thác, sử dụng nguồn nước liên quốc gia 
sẽ được lập khi có sự hợp tác giữa các quốc gia có chung nguồn nước và trình 
tự lập, tham dinh, phê duyệt sẽ căn cứ vào thỏa thuận giữa các quốc gia có 
chung nguồn nước. 

2. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập Hội đồng thẳm định 
nhiệm vụ lập quy hoạch và Hội đồng thầm định quy hoạch. Cơ quan chuyên 
môn về tài nguyên nước thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường 
trực Hội đồng thầm định. 

3. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường giao cho Cơ quan lập quy 
hoạch thực hiện việc lập quy hoạch. Cơ quan lập quy hoạch tô chức xây dựng 
hoặc thuê đơn vị tư van xây dựng nhiệm vụ lập quy hoach và lập quy hoạch. 

4. Thời gian x4y dựng nhiệm vụ lập quy hoạch không quá 09 tháng ké từ 
ngày được giao nhiệm vụ; thời gian lập quy hoạch không quá 24 tháng kể từ 
ngày nhiệm vụ lập quy hoạch được phê duyệt. Trường hợp cần gia hạn, Co 
quan lập quy hoạch báo cáo Bộ trưởng Bộ Tai nguyên và Môi trường quyết 
định việc điều chỉnh kéo dài thời gian nhưng tối da không quá 03 tháng đôi với 
xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch và không quá 12 tháng đôi với lập quy hoạch. 

5. Chi phí lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, rà soát, điều chỉnh quy 
hoạch được sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên theo quy định của 
pháp luật về ngân sách nhà nước hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác.
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Điều 11. Thắm định nhiệm vụ lập quy hoạch 

1. Thành phần Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch bao gồm: 

a) Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

b)Phó Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo cơ quan chuyên môn về tài nguyên nước; 

c) Các thành viên của Hội đồng bao gồm: đại diện cơ quan chuyên môn 
trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, đại diện tổ chức lưu vực sông liên 
quan (néu có), đại dién cơ quan thường trực Hội déng thim dinh, chuyén gia 

về tài nguyên nước. . 

2. Phiên hop thém định nhiệm vụ lập quy hoach được tién hành khi có mặt 
ít nhất hai phần ba (2/3) số thành viên Hội đồng thẩm định, trong đó có Chủ 
tịch Hội đống hoặc Phó chủ tịch Hội déng, đại dién cơ quan thường trực Hội 

đồng thdm định và có mặt đại diện cơ quan lập nhiệm vy lập quy hoạch. 

3. Trách nhiệm của Cơ quan thường trực Hội đồng thầm định: 

a) Tiếp nhận, nghiên cứu và xử 1y hồ sơ, cung cấp hồ sơ trình thẳm định 
nhiệm vụ lập quy hoạch cho các thanh viên của Hội dong thâm định nghién cứu 

tham gia ý kiên; 

. b) Tổ chức họp Hội đồng thẩm định, lập biên bản cuộc họp Hội đồng 
thâm định; 

c) Yêu cầu cơ quan lập quy hoạch chỉnh sửa, bổ sung, hoén'thién hoặc xây 
dựng lại nhiệm vụ lập quy hoạch theo két luận của Hội đông thâm định; 

d) Tổ chức thẩm định lại nhiệm vụ lập quy hoạch trong trường hợp nhiệm 
vụ lập quy hoạch không được thông qua. 

4. Thành phần Hồ sơ thẳm định nhiệm vụ lập quy hoạch gồm: 

a) Văn bản đề nghị thẳm định của cơ quan lập quy hoạch; 

b) Dự thảo tờ trình phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch; 

¢) Dự thảo quyét dinh phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch; 

d) Thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch; 

đ) Tài liệu khác (nếu có). 

5. Nội dung nhiệm vụ lập quy hoạch: 

a) Nội dung chính của nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thé điều tra cơ bản 
tài nguyên nước bao gôm: căn cứ lập quy boạch; mục tiêu; phạm vi; đôi tượng;.
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nội dung nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện chủ yếu; kinh phí; ké Mạch và 

tién độ lập quy hoạch; trách nhiệm của cơ quan có liên quan trong việc tô chức 

lập quy hoạch; 

b) Nội dung chính của nhiệm vy lập Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông 

liên tỉnh được thực hiện theo quy định tại Điều 15 Luật Tài nguyên nước. 

6. Nội dung thẳm định nhiệm vụ lập quy hoạch: 

a) Sự phù hợp của các căn cứ pháp lý; 

b) Sự phù hợp, tính khoa học, độ tin cậy của nội dung và phương pháp lập 
quy hoạch; 

c) Sự phù hop giữa nội dung nhiệm vụ lập quy hoạch với dự toán chỉ phí 

và nguồn vén để lập quy hoạch; giải pháp, nguôn lực thực hiện quy hoạch; 

d) Tinh khả thi của ké hoạch lập quy hoach. 

7. Thời gian thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch không quá 30 ngày tính từ 
ngày cơ quan thường trực Hội dong thâm định nhận đủ hồ sơ trình thẩm định. 

8. Biên bản họp thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch: 

a) Biên bản họp thẩm định nhiệm vy lập quy hoạch phải thể hiện rõ ý kién 
của các thành viên hội đồng và kết luận của Chủ tịch Hội đồng: 

b) Trong thời hạn 10 ngày ké từ ngày họp Hội đồng thẩm định, cơ quan 

thường trực Hội đồng thim dinh có trách nhiệm hoàn thiện biên bản họp thim 
định nhiệm vụ lập quy hoạch và gửi tới cơ quan lập quy hoạch; 

c) Trong thời hạn 15 ngày k& từ ngày nhận được biên bản hop thẳm định 

nhiệm vụ lap quy hoạch, cơ quan lập quy hoạch có trách nhiém nghién cứu, 

giải trình, tiếp thu ý ý kiến thẩm định và chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ gửi cơ quan 

thường trực Hội dong thẩm dinh cho ý ý kién trước khi trinh Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch. 

Điều 12. Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch 

1. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch. 

2. Hồ sơ trình phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch gồm: 

a) Tờ trình phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch; 

b) Dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê 

duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch kèm theo thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch;
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c) ’Bién ban hop thdm định nhiệm vụ lập quy hoạch kèm theo bản giải 
trình, tiép thu ý kiên các thành viên Hội dong; 

d) Tài liệu khác (nếu có). 

_..3, Quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch gồm những nội dung chủ 
yêu sau đây: 

a) Đối với Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước, nội dung 
chính gồm: tên quy hoạch, thời kỳ quy hoach phạm vi, mục tiêu lập quy hoạch; 

nội dung, nhiệm vụ, các giải phap chu yéu; thanh phan sô mợng và tiêu chuẩn, 

quy cách hồ sơ quy hoạch; yêu cầu về hệ thống sơ đồ, bản đồ, thông tin dữ liệu 

(nếu có); kinh phí lập quy hoạch; tổ chức thực hiện; 

b) Đối với Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nội dung chính 

gồm: tên quy hoạch, thời kỳ quy hoạch, phạm vi lập quy, hoạch; yêu cầu về 
quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc lập quy hoạch; yêu cau về nội dung, phưcJrl-Jg 

pháp lập quy hoạch; thm han lap quy hoach; quy định về thành phần, s lượng 

và tiêu chuẩn, yêu cầu về hệ thống sơ đồ, bản đồ, thông tin dữ liệu (ndu có); 

quy cách hd sơ quy hoach; kinh phí lập quy hoạch; tổ chức thực hiện. 

Điều 13. Lập quy hoạch 

1. Căn cứ nhiệm vụ lập quy hoạch đã được phê duyệt, Cơ quan lập quy 

hoạch xây dựng cácnội dung của Quy hoạch uỀng thể điều tra cơ bản tài nguyên 

nước theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 9 Luật Tài nguyên nước và nội 

dung của Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh theo quy định tại Điều 16 
Luật Tài nguyên nước và hoàn thiện hồ sơ quy hoạch theo quy định tại khoản 2 

Điều này. 

Riêng đối với Quy hoạch tong hợp lưu vực sông liên tỉnh, Cơ quan lập 

quy hoạch còn có trách nhiệm tổ chức lập báo cáo đánh giá môi trường chiến 
lược theo quy định của pháp luật ve’bao vệ môi trường. Báo cáo đánh giá môi 
trường chiên lược phải được lập, thâm định đông thời với quá trình lập, thẩm 

định quy hoạch. 

2. Hồ sơ quy hoạch bao gồm: 

a) Báo cáo tổng hợp quy hoạch; 

b) Báo cáo Ổm_tẳt; 

¢) Dự thảo tờ trình phê duyệt quy hoạch; 

d) Dự thảo quyết định phê duyệt quy hoạch;
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d) Hệ thống sơ đồ, bản đồ quy hoạch; tỷ lệ bản đồ đối với Quy hoạch tổng 
hợp lưu vyc sông liên tỉnh thực hiện theo quy định tại Phụ lục I Nghị định này; 

e) Nhiệm vụ lập quy hoạch đã được phê duyệt; 

g) Các tài liệu khác có liên quan (nếu có); 

h) Báo cáo đánh giá môi trường chién lược đối với Quy hoạch tổng hợp 
lưu vực sông liên tỉnh. 

Điều 14. Lấy ÿ kiến về quy hoạch 

1. Bộ Tài nguyên va Môi trường gửi 1y ý kiến đối với. hồ sơ quy hoạch 
quy định tại khoản 2 Điều 13 của Nghị định này trước khi tổ chức thdm định 
quy hoạch. Nội dung dự thảo quy hoạch được 13y ¥ kién trừ những nội dung 
liên quan đến bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật. 

2. Đối tượng 4y ý kiến về quy hoạch, gồm: 

a) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ: K& hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp 
và Phát triển Nông thôn, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Văn 
hóa, Thé thao và Du lịch, Quốc phòng, Công an và các bộ, cơ quan ngang bộ 
có liên quan; 

b) Uy ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi quy hoạch; 

c) Tổ chức lưu vực sông (nếu có); 

d) Đối với Quy hoạch tổng hợp lưu vực song liên tinh, ngoài việc lay y 

kiến các đối mơng theo quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản này còn 

phải lấy ý kiến của cơ quan thẩm định đánh giá môi trường chiến lược theo quy 

định của pháp luật về bảo vệ môi trường và một số tổ chức, cá nhân khai thao 

sử dung nước quy mô lớn gom các hồ chứa, cong trình tich trữ nước, phat triển 

nguồn nước có khả năng điều tiét năm, nhiều năm; công trình điều tiết, khai 

thác nước có tác động ảnh hưởng liên vùng, liên tỉnh hoặc có tác động lớn đến 

ngu<ĂJn nước. 

3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân được lấy ý kiến quy định tại khoản 2 

Điều này có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 30 ngày, k& từ ngày 
:nhận được hồ sơ lấy ý kiến về quy hoạch. 

4. Hồ sơ quy hoạch phải được đăng tải trong thời gian ít nhất 30 ngày trên 
Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường (trừ những nội dung 

liên quan đến bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật) dé lấy ¥ kiến các 

tổ chức, cá nhân.
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5. Cơ quan lập quy hoạch hoàn thiện hồ sơ trình thẩm dinh quy hoạch và 

gửi Hội đồng thầm định quy hoạch. 

Điều 15. Hội đồng thẳm định quy hoạch 

1. Thành phần Hội dng thim định quy hoạch bao gồm: 

a) Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

b) Phó Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo cơ quan chuyên môn về tài nguyên nước; 

c) Các thành viên khác của Hội đồng bao gồm dai diện các Bộ: K& hoạch 

và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công Thương, 

Giao thong vận tải, Văn hoá, Thể thao và Du lịch; đại diện cơ quan thường trực 

Hội đồng thầm dmh đại dién tổ chức lưu vực sông liên quan (nếu co), đại diện 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi quy hoạch, chuyên gia vé tai nguyên 

nước, các cơ quan, đơn vị khác có liên quan do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quyết định. 

Thành phần Hội đồng có ít nhất 02 thành viên là ủy viên phản biện, riêng 
đối với quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh có thêm ít nhất 01 ủy viên 
phan biện là đại diện cơ quan thdm định đánh giá môi trường chiến lược theo 

quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

2. Trách nhiệm, quyền han của Hội đồng thẳm định: 

a) Chủ tịch Hội đồng chịu trách nhiệm về hoạt động của Hội đồng thẳm 
định; tổ chức, điều hành các cuộc họp của Hội đồng thẳm định hoặc ủy quyền 
cho Phó Chủ tịch Hội ầ›ng thực hiện các nội dung công việc thuộc quyền hạn 

và trách nhiệm của Chủ tịch Hội déng; 

b) Ủy viên phản biện có trách nhiệm tham dự cuộc họp của Hội dE”mg thẳm 

định; nghiên cứu hồ sơ trình thẳm định quy hoạch; chuẩn bị ¥ kiến phản biện 
bằng văn bản gửi cho cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định trước khi họp 
Hội đồng thAm định; tham gia ý kiến tai phiên họp của Hội đồng thẩm định quy 
hoạch về lĩnh vực chuyên môn và vấn đề chung: rà soát các nội dung đã được 
tiếp thu, giải trình trong hồ sơ quy hoạch theo Biên bản Hội đồng thẳm định quy 
hoạch; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng và trước pháp luật về những ý 

kiến tham gia thAm định đối với hồ sơ trình thẳm định quy hoạch; 

c) Thành viên Hội ỡIổng thẩm định tham dự cuộc họp của Hội õ1ồng thẩm 

dinh; nghiên cứu hồ so trình thẳm định quy hoạch; chuẩn bị ý kién bằng văn 
bản tại các cuộc họp của Hội &Ềng thẩm định.
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3. Trách nhiệm của cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định: 

a) Tiếp nhận, nghiên cứu và xử tlý hồ sơ, cung cấp hồ sơ trình thim định quy 
hoạch cho các thành viên của Hội dong thẩm định nghién cứu tham gia ý kiến; 

b) Tổ chức hop Hội đồng thdm định theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng: 

e) Dự thảo biên bản cuộc họp Hội đồng thẩm định và trình Chủ tịch Hội 
đồng xem xét quyết định. 

Điều 16. Nội dung thAm định quy hoach 

1. Đối với Quy hoạch tổng thé điều tra cơ bản tài nguyên nước: 

a) Sự phù hợp với nhiệm vụ lập quy hoạch dã được phê đuyệt, sy phù hợp 
với các quy định của pháp luật vé quy hoạch; 

b) Vlec đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch kỳ trước; các yêu cầu về 
thông tin, số liệu về tài nguyên nước, khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên 
phạm vi cả nước; 

e) Tính khả thi của việc đề xuất các hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên 
nước, thứ tự ưu tiên thực hiện trong thời kỳ quy hoạch và mạng quan trắc tài 
nguyên nước; sự phù hợp của danh mục nguor1 nước mặt liên quốc gia, danh 
mục nguồn nước liên tỉnh, danh mục nguồn nước dưới đất; 

d) Các giải pháp, kinh phí, kế hoạch và tién độ thực hiện quy hoạch. 

2. Dối với Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh: 

a) Su phù hợp với nhiệm vy lập quy hoạch đã được phê duyệt, sy phù hợp 
với quy định của pháp luật về quy hoạch và các quy định của pháp luật khác có 
liên quan; 

b) Sur phù hợp của quy hoạch với quy hoạch tài nguyên nước; các quy 

hoạch ngành quốc gia khác; quy hoạch vùng, quy hoach tỉnh có liên quan; 

c) Diễn biến tài nguyên nước, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước; 

bảo vệ và phát triển nguồn sinh thủy; phòng, chống và khắc phục tác hại do 
nước gây ra; 

d) Việc phân vùng chức nang ngufm nước; khu vực thường xuyên xảy ra 

hạn hán, thleu nước; dong chảy tối thidu; ngưỡng, hxơng nước có thể khai thác 

của nguồn nước; các vấn đề về tài nguyên nước cần giải quyết trong thời kỳ 
quy hoạch; 

đ) Về quan điểm, mục tiêu của quy hoạch; định hướng điều hòa, phân 

phm, bảo vệ tài nguyên nước; phòng, chống va khắc phục tác hại do nước gây 

ra và các nội dung mang tính đặc thù trên lưu vực séng; đánh giá sy phù hợp 

về nội dung, quy cách, sơ đồ, bản đồ quy hoạch;
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e) Các khu vực, nguồn nước cần ưu tiên lập kế hoạch chỉ tiết; 

) Các giải pháp, kinh phí, kế hoạch và tiền độ thực hiện quy hoach; 

h) Nội dung thém định đánh giá môi trường chién lược theo quy định của 
pháp luật vé bảo vệ môi trường. 

Điều 17. Tổ chức thẳm định quy hoạch 

1. Cơ quan lập quy hoạch gẺi Hồ sơ thẳm định quy hoạch đến các thành 

vién Hội dong thâm định quy hoạch thông qua cơ quan thường trực Hội dong 
thâm định. 

2. Thành phan Hồ sơ thdm dinh Quy hoach bao gồm hồ sơ quy hoạch quy 
dinh tại khoản 2 Dleu 13 cua Nghị dinh này đã được chinh sửa theo ¥ kiến góp 

¥ kèm theo ban tong hợp tiếp thu, giai trinh ý kién và bản chụp ý kién góp ý 
của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, 

3. Trong thời hạn 15 ngày k& từ ngày nhận được hồ sơ thdm định quy 

hoạch hợp lệ, các ủy viên phản biện phải gửi ý kiến bằng văn bản tới cơ quan 

thường trực Hội đồng thắm định để t6 chức họp Hội đồng. 

4. Phiên họp thẩm định quy hoạch được tién hành khi có mặt it nhất hai 
phần ba (2/3) s thành viên Hội đồng thdm định, trong đó có Chủ tịch Hội đồng 

hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng và tối thiéu 01 ủy viên phản biện, riêng đối với 
quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh phải có thêm 01 ủy viên phản biện 

là đại diện cơ quan thẩm định đánh giá môi truong chiến lược; đại diện cơ quan 

thường trực Hội dong thẳm dinh và có mặt đại diện cơ quan lập quy hoạch. 

5. Hoàn thiện hồ sơ lập quy hoạch sau Hội đồng thdm định: 

a) Trường hợp quy hoạch được Hội đồng thẳm định thông qua hoặc thông 

qua có chinh sửa, trong thời han 30 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả 

thẩm định quy hoạch, cơ quan lập quy hoạch có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ 

gửi đến cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định cho ý kiến trước khi báo cáo 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, quyết định trình Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt quy hoạch; 

b) Trường hợp quy hoạch không được Hội đồng thim định thông qua, trong 
thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thẳm định quy hoạch, cơ 

quan lập quy hoạch có trách nhiệm hoàn thiện lại hồ sơ, gửi đến cơ quan thường 

truc Hội õIồng thẩm định dé báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẳm 

định lại theo quy trình thdm định quy hoạch của Nghị định này.
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Điều 18. Phê duyệt quy hoạch 

1. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt quy hoạch. 

2. Thành phần hồ sơ trình phê duyệt quy hoạch bao gồm: 

a) Tờ trình phê duyệt quy hoạch; 

b)Dự thảo Quyc:t định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch, nội 

dung chủ yếu gồm: thời kỳ quy hoạch, phạm vi, đối tượng quy hoạch, quan 

điểm, mục tiêu, nội dung quy hoạch, giải phap thực hiện quy hoach, kinh phí 
thực hiện quy hoạch và tổ chức thực hiện; 

e) Bién bản họp Hội đồng thim định; văn bản báo cáo về việc tiép thu, 
giải trình ¥ kién của Hội đồng thẩm định quy hoạch; 

d) Bản tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến và bản chụp ¥ kiến góp ¥ của 
các cơ quan, tổ chức, cá nhân; 

đ) Báo cáo thuyết minh quy hoạch đã chỉnh lý, hoàn thiện; 

e) Hệ thống sơ đồ, bản đồ về quy hoạch; 

g) Tài liệu khác (nếu có); 

h) Riêng đối với Hồ sơ Quy hoach tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh còn có 
thêm Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược theo quy định của pháp luật về 
bao vệ môi trường. 

Điều 19. Rà soát, điều chinh quy hoạch 

1. Trong trường hợp thay đổi yêu cầu thông tin, số liệu về tai nguyen nước, 
khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên phạm vi cả nước để đáp ứng nhu cầu 
quản lý tài nguyên nước, Bộ Tai nguyên và Môi trường kiến nghị Thủ tướng 
Chính phủ điều chỉnh Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước. 
Trình tự lấy ¥ kiến, thẩm định, phe duyệt điều chinh quy hoạch được thực hiện 
như việc lập Quy hoạch tong thể điều tra cơ ban tai nguyên nước. 

2. Đối với việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên 
tỉnh được thực hiện theo quy định tai Điều 19 Luật Tài nguyên nước. Việc điều 
chỉnh cục bộ quy định tại khoản 4 Điều 19 Luật Tài nguyên nước được thực 
hiện trong các trường hợp sau đây: 

a) Thay dbi về nội dung phân vùng chức năng nguồn nước; 

b) B sung, điều chinh quy mô hoặc đưa ra khỏi quy hoạch déi với công
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trình d‘ap, hồ chứa, công trình dleu tiết, tích trữ nước, phát triển nguồn nước có 
quy mô thuộc thdm quyen cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trừ 
các hồ chứa, tích trữ nước, phát triển nguồn nước có khả năng điều tiết năm, 
nhiều năm; 

c) Thay đổi về nguồn nước, công trình dự phòng dé cấp nước cho sinh hoạt; 

d) B sung, điều chinh các công trình bảo vệ nguồn nước, giảm thidu tác 
hại do nước gây ra; 

Đ Bồ sung, điều chỉnh khu vực, nguồn nước cần ưu tiên lập kế hoạch chl 
tiết về điều hòa, phân phối, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; nội dung về 
bảo vệ tai nguyên nước và phòng, chống, khắc phục tác hại do nước gây ra; 

e) Thay đổi thứ tự ưu tiên dé điều hoa, phân phối tài nguyên nước trong 
trường hợp hạn hán, thiéu nước cho các ngành, địa phương, đôi tượng khai thác, 
sử dụng tài nguyên nước. 

3. Trình tự, thủ tục fflềụ chinh cục bộ Quy hoạch lưu vực sông liên tinh 

theo quy dinh tại khoản 2 Biéu này được thực hiện như sau: 

a) Bộ, cơ quan ngang bộ, Ị'Jy ban nhân dân cép tinh trong pham vi chirc 

năng, nhiệm vụ của mình gửi hỗ so đề nghị điều chỉnh dén Bộ Tai nguyén và 
Môi trường dé tô chức thâm định; 

b) Hồ sơ đề nghị điều chỉnh gồm: văn bản đề nghị điều chỉnh quy hoạch; 
báo cáo thuyết minh đề nghị điều chỉnh; tài liệu khác (néu có). 

Báo cáo thuyet minh đề nghị điều chỉnh phải luận chứng, thuyết minh rõ 
về căn cứ, quy mô, phạm vi đề nghị điều chỉnh; thuyet minh và kèm theo thông 
tin, số liệu @& chứng minh việc điều chỉnh không làm thay đổi quan điểm, mục 
tiêu, nội dung chính của Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh đã được 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; 

c) Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức lấy ¥ kién của các bộ, cơ quan 
ngang b, tổ chức lưu vực sông (nếu có) và các địa phương liên quan theo quy 

định tại khoản 2 Điều 14 của Nghị định này về Hồ sơ đề nghị điều chỉnh quy 

hoạch. Trong trường hợp cần thiết, Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy thêm ý 
kiến một số chuyên gia, tổ chức cuộc hop với các cơ quan, don vị lién quan, 

các chuyên gia dé cho ý kiến góp ý trước khi xem xét, quyết định việc điều chỉnh; 

d) Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo Thủ tướng Chính phủ 
kêt quả sau khi phê duyệt điêu chinh cục bộ quy hoạch. 

Điều 20. Danh mục lưu vực sông liên tinh phải lập quy hoạch 

Các lưu vực sông liên tinh phải lập Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên 

tinh bao gom:
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1. Lưu vực sông Bằng Giang - Kỳ Cùng và vùng phụ cận. 

2. Lưu vực sông Hồng - Thái Bình và vùng phụ cận. 

3. Lưu vực sông Mã và vùng phụ cận. 

4. Lưu vực sông Ca và vùng phụ cận. 

. Lưu vực sông Hương và vùng phụ cận. 

. Lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng phụ cận. 

. Lưu vực sông Trà Khúc và vùng phụ cận. 

. Lưu vực sông Ba và vùng phụ cận. 

v
 

x
 

¬
 

a
 

w
 

. Lưu vực sông Kôn - Hà Thanh và vùng phụ cận. 

10. Lưu vực sông Sê San và vùng phụ cận. 

11. Luu vực sông Srépék va vùng phụ cận. 

12. Lưu vực sông Đồng Nai và ỹùng phụ cận. 

13. Lưu vực sông Cửu Long và vùng phụ cận. 

14. Lưu vực sông ven biển Quảng Ninh. 

15, Lưu vực sông ven biển Quảng Binh và Quảng Trị. 

16. Lưu vực sông ven biển Nam Trung Bộ. 

Chương II 
LẬP, QUAN LY HÀNH LANG BẢO VỆ NGUON NƯỚC VA 

NGƯỠNG KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐÁT, KHOANH VÙNG CÁM, 
HẠN CHẺ KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẮT 

Mục1 

LẬP, QUAN LY HÀNH LANG BẢO VỆ NGUON NƯỚC 

Điều 21. Nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ 

1. Nguon nước phải lập hành lang bảo vé bao gồm các nguồn nước quy 

định tại khoản 2 Điều 23 Luật Tài nguyên nước. 

2. Ngudn nước phải lập hành lang bảo vệ theo quy định tại điểm c khoản 2 
Điều 23 Luật Tài nguyên nước bao gồm: hồ, ao, đằm, phá trong Danh mục hồ, 
ao, đầm, phá không được san lắp có dién tích mặt nước từ 02 ha trở lên.
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Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tinh 
quyết dinh đưa vao Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ nguồn 
nước đối với hồ, ao, đằm, phá trong Danh mục hồ, ao, dam, phá không được 
san lấp có diện tích mặt nước nhỏ hơn 02 ha. 

3. Nguồn nước phải lập hành bmg bảo vệ theo quy định tai điểm d khoản 2 
Điều 23 Luật Tài nguyên nước bao gom: 

a) Đoạn sông, suối, kênh, mương rach là nguon cung cấp nước của công 
trình cấp nước sinh hoạt, sản xuất; 

b) Đoạn sông, suối bị sạt lở hoặc có nguy cơ bị sạt lở; 

c) Sông, suối, kénh, mương, rạch liên huyện, liên tỉnh là trục tiêu, thoát 

nước cho các đô thị, khu dân cư tập trung, khu, cụm công nghiệp; 

d) Đoạn sông, suối, kênh, rạch bị suy thoái, ô nhiễm, cạn kiệt, cần cải tạo, 
phuc hồi nguồn nước; 

đ) Sông, suối, kênh, rạch gắn liền với sinh kế của cộng đồng dân cư sống 
ven sông. 

Điều 22. Căn cứ xác định phạm vi hành lang bảo vệ nguf)n nước 

1. Chức năng của hành lang bảo vệ nguồn nước. 

2. Đặc điểm địa hình, địa chất, thủy văn, môi trường, sinh thái; diễn bién 
lòng dẫn, bờ sông, suối, kênh, mương, rạch. 

3. Hiện trạng, quy hoạch sử dụng đất, hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội 

khu vực ven nguôn nước. 

4. Các quy định cụ thé về phạm vi của hành lang bảo vệ ngudn nước tại 
các Điều 23, 24 và 25 của Nghị định này. 

Điều 23. Phạm vi hành lang bao vệ nguồn nước đối với đập, hồ chứa 
thủy điện, thủy lợi và hồ chứa khác trên sông, suối 

1. Đối với hồ chứa thủy điện có dung tich toàn bộ lớn hon một tỷ mét khối 
(1.000.000.000 m®) hoặc có dung tích toàn bộ từ mười triệu mét khối 

(10.000.000 m*) đến một tỷ mét khdi (1.000, 000.000 m®) nhưng nằm & địa ban 
khu dân cư tập trung, địa ban có công trình quốc phòng, an ninh thì phạm vi 
hành lang bảo vệ nguon nước là vùng tinh từ đường bién có cao trinh bang mực 

nước cao nhất ú ứng với lũ thiết kế đến đường biên có cao trình bang cao trình 
giải phóng mặt bằng lòng hd. 

2. Đối vo'1 các hồ chứa thủy điện khác khoản 1 Điều này và hồ chứa khác 
trên sông, suối, phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước là vùng tính từ đường



22 

biên có cao trình bằng cao trình dinh đập đến đường biên có cao trình bằng cao 
trinh giải phóng mặt bằng lòng hồ. 

3 Đối với dap, hồ chứa thủy lợi, phạm vi, mốc giới hành lang bảo vệ 
nguồn nước được xác định theo mếc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. 

Điều 24. Phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước đối với sông, suối, 
kênh, rạch 

1. Đối với hành lang bảo vệ sông, suối, kênh rach có chức năng bảo vệ sự 
ồn định của bờ và phòng, chống lắn chiếm đất ven nguồn nước, phạm vi của 
hành lang bảo vệ ngudn nước quy định như sau: 

a) Không nhỏ hơn 10 m tính từ mép bờ đối với đoạn sông, suối, kênh, rạch 
chảy qua các đô thị, khu dân cư tập trung hoặc được quy hoạch xây dựng đô 
thi, khu dân cu tập trung; 

b) Không nhỏ hơn 05 m tính từ mép bờ đối với đoạn sông, suối, kênh, rạch 

không chảy qua các đô thị, khu dân cư tập trung; 

c) Trường hợp doan sông, suối, kénh, rạch bị sạt lở hoặc có nguy cơ bị sạt 
lở, Uy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào diễn biến lòng dẫn, tinh trạng sạt lở d& 
quyết định phạm vi hành lang bảo vệ nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản 
của nhân dân, hạn chế các nguyên nhân gây sạt lở bờ, bảo vệ sy ồn định của bờ. 

2. Đối với hành lang bảo vệ sông, suối, kênh, rach có chức năng phòng, 

chéng các hoạt dong có nguy cơ gây 6 nhiễm, suy thoái nguồn nước, phạm vi 
hanh lang bảo vệ nguén nước quy định như sau: 

a) Không nhỏ hơn 20 m tính từ mép bờ đối với đoạn sông, suối, kénh, rạch 
chảy qua các đô thị, khu dân cư tập trung hoặc được quy hoạch xây dựng đô 
thị, khu dân cư tập trung; 

b) Không nhỏ hơn 15 m tính từ mép bờ đối với đoạn sông, suối, kênh, rạch 
không chảy qua các đô thị, khu dân cư tập trung. 

3. Đox với hành lang bảo vệ sông, suối, kênh, rạch có chức năng bảo vệ sự 
phát triển hệ sinh thái thủy sinh, các loài động, thực vật tự nhiên ven nguồn 
nước, phạm vi hành lang bảo vệ ng1.1on nước không nhỏ hơn 30 m tính từ mép 
bờ hoặc bao gồm toàn bộ vùng đắt ngập nước ven sông, suối, kênh, rạch. 

4 Đối với hành lang bảo vệ sông, suối, kênh, rạch có chức năng bảo vệ, 

bảo tồn hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, giá trị văn hóa, đa dạng sinh học, phát 
triển du lịch liên quan dén nguôn nước, Uy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 
phạm vi cụ thể của hành lang bảo vệ nguôn nước. 

5. Trường hợp sông, suối, kénh, rạch đã được kè bờ, Ủy ban nhân dân cấp 
tinh xem xét, quyet định phạm vi của hành lang bảo vệ nguon nước nhỏ hơn 
phạm vi tối thiéu được quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.
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6. TrLx<:rng hợp hành lang bảo vệ nguồn nước có từ hai chức năng trở lên ˆ- 
thì phạm vi tối thiéu của hành lang được xác định theo chức năng có phạm vi 
tối thiểu rộng nhất. 

7. Trucrng hợp hanh lang bảo vệ nguon nước quy dinh tai các khoản 1, 2, 3 
va 4 Dleu này nhưng & các đoạn sông, suôi, kênh, rach có công trình đê dxeu, 
các tuyen đường sắt, đường bộ, đường thủy hoặc các công trình kết cau ha tằng 
khác & ven nguồn nước thi pham vi tối da của hành lang bảo vệ nguồn nước 
không vượt quá chỉ giới hành lang bảo vệ đê về phía sông hoặc hành lang an 
toàn của các công trình đó về phía bờ. 

, 8. Trường hợp kênh, mương thuộc hệ thống công trình thủy lợi thì phạm 
vi, mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước được xác định theo mốc chỉ giới 
phạm vi bảo vệ công trinh thủy lợi. 

9. Trường hợp sông, suối, kênh, rạch nằm trong khu vực bảo tồn thiên 
nhiên hoặc năm trong ph"f.1m vi péo vệ di tích lịch sử, văn hóa thì thực hién theo 

quy định của pháp luật về bảo tôn thiên nhiên và bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa. 

Điều 25. Phạm vi hành lang bio vệ nguồn nước đối với các hồ, ao, 
đầm phá được xác định trong Danh mục hồ, ao, dam, phá không được 

san lấp va các ngudn nước khác 

1. Đối với hồ, ao, đầm, phá được xác định trong Danh mục hồ, ao, đầm, 

phá không được san lấp thì pham vi không nhỏ hơn 10 m tính từ mép bờ, trừ 
các trường hợp quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này. Đối với hồ thủy điện, 
thủy lợi trong Danh mục hồ, ao, đằm, phá không được san Pẳp thi pham vi hanh 

lang thực hién theo quy định tai Điều 23 của Nghị định này. 

2. Đối với đầm, phá tự nhiên và các nguồn nước liên quan đến hoạt động 
tôn giáo, tm ngưỡng, có giá trị cao về đa dang sinh học, bảo tồn văn hóa và bảo 
vệ, phát triển hệ sinh thái tự nhiên, phạm vi hành lang bảo vệ nguc›n nước không 

nhỏ hơn 30 m tính từ mép bờ. 

. 3. Trường hợp nguồn nước nằm trong khu vực bảo tồn thiên nhiên hoặc 
năm trong phar{l vi bé_o vệ di tích lich sử, văn hóa thì thực hién theo quy dinh 

của pháp luật về bảo tôn thiên nhiên và bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa 

4. Truong hop hồ, ao & các đô thi, khu dân cư tập trung không bao đảm 
phạm vi quy định tai khoản 1 Điều này, Uy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, 
quyet định phạm vi của hành lang bảo vệ nguôn nước nhỏ hơn phạm vi tối thiểu 
được quy định. 

Điều 26. Lập, công bd, điều chinh Danh mục nguồn nước phải lập 
hành lang bảo vệ 

1. Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ bao gồm các nội dung 
chính sau:
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a) Tên, địa giới hành chính của các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ; 

b) Chức năng của hành lang bảo vệ nguồn nước. Chức năng của hành lang 

bảo vệ nguồn nước được xác `định cho toàn bộ hành lang hoặc từng đoạn hanh 

lang theo yêu cau bảo vệ nguôn nước; 

¢) Phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước; tọa độ vị trí các điểm giới hạn 

phạm vi hành lang bảo vệ nguôn nước; 

d) Danh sách nguồn nước phải thực hiện việc cắm mốc giới hành lang bảo 
vệ theo quy định tại khoản 2 Điều 28 và khoản 1 Điều 29 của Nghị định này và 
kế hoạch cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước. 

u tiên thực hiện cắm mốc giới đối với các nguồn nước tại các khu đô 
thị, khu dan cư tập trung, tai các đoạn sông, su01 bi sạt lở hoặc có _nguy cơ bị 

sạt 1o dé phong, chéng lần chiếm đất ven nguồn nước, bảo vệ sy ôn định của 
bờ và phòng chống nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước. 

2. Danh mục hành lang bảo vệ nguồn nước phải bảo đảm đầy đủ thông tin, 
số liệu để thé hiện được phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước trên bản đồ địa 
chính hoẹu<> bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở khu vực theo quy định của pháp 
luật về đắt đai. 

3. Lập, công bố Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ nguồn nước: 

a) Căn cứ quy định tại các Điều 21 và Dleu 22 của Nghị định này, Sở Tai 
nguyên và Môi trường chủ trì, phm hợp với Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị 
xã thành phố trực thuộc tinh, thành phố trực thuộc thành phố (sau đây gọi chung 
là Ủy ban nhân dân cap huyen) lập Danh mục nguồn nước phả1 lap hành lang 
bảo vệ trên địa ban, lấy ý kién của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở 
Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải và các sở, ngành có liên 
quan, trước khi trình Ủy ban nhân dân cap tinh phê duyét; 

Hồ sơ gửi lấy ý klen bao gom dự thảo Tờ trình; dự thảo Quyết định phê 
duyệt Danh mục nguon nước phai lập hành lang bảo vệ và các tài liệu khác có 
liên quan. 

Dự thảo Tờ trình phe\1 bao gồm các nội dung chính sau: thuyết minh về 
việc lựa chọn các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ; cơ sở xác định chức 
năng của từng hành lang bảo vệ; quá trình tổ chức xây dựng Danh mục; 

b) Sở Tài nguyên và Môi truémg hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở ý kiến gopy 
của các đơn vi, cơ ạue1n tổ chức, cá nhân quy định tại điểm a khoản này, trình 
Ủy ban nhân dân cấp tinh xem xét, phê duyệt. 

Hồ sơ trình bao gồm: Tờ trình; dự thảo Quyet định phê duyệt Danh mục 
nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ, bản tổng hợp, bản chụp ý kiến góp ¥
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của các cơ quan, đơn vị có liên quan theo quy định tại điểm a khoản này và các 
tài liệu khác có liên quan; . 

c) Trong thời hạn không qua 15 ngay k& từ ngày phê duyệt, Sở Tài nguyên 
và Môi trường có trách nhiệm tổ chức công bố Danh mục nguồn nước phải lập 
hành lang bảo vệ trên các phương tiện thông tin đại chúng, đăng tải trên công 
thong tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường, thông báo tới Uy ban nhân 
dân cap huyén va niém yét công khai tại trụ sở Uy ban nhân dan x4, phub‘ng, 
thị trần (sau đây goi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi có nguồn nước phải 
lập hành lang bảo vệ. 

4. Trường hợp cần điều chỉnh Danh mục nguồn nước phải lập hành lang 
bảo vệ hoặc điều chỉnh phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước đã được phê 
duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, đánh giá, lấy ý kiến của Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông 
vận tải, các sở, ngành, Uy ban nhân dân cấp huyện có liên quan và tổng horp, 
trinh Uy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyét định điều chỉnh Danh mục nguén 
nước phải lập hành lang bảo vệ. 

Việc thực hiện điều chinh Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo 
vệ hoặc điều chinh phạm vi hành llang bảo vệ nguồn nước được thực hiện như 
việc lập, công bố danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ theo quy 
định tai khoản 3 Điều này. 

Điều 27. Thể hiện phạm vi hành lang bảo vệ ngl1orl nước trên bản 
đồ địa chính 

1. Căn cứ vào phạm vi hành lang trong Danh mục nguồn nước phải lập 
hành lang bảo vệ đã được phê duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp 

với Uy ban nhân dân cấp huyện, Uy ban nhân dân cấp xã xác định mốc chỉ giới 
hành lang bảo vệ nguồn nước trên bản đồ dia chính đối với các khu vực đã có 
bản đồ địa chính. Trường hợp chưa có bản đồ địa chính thì phạm vi hành lang 
bảo vệ nguồn nước phải được thể hiện trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất và 
đưa vào kế hoạch sử dụng đất; cập nhật, bổ sung mốc chỉ giới hành lang bảo vệ 
mguồn nước sau khi bản đồ địa chính được thành lập. 

Việc thể hiện phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước trên bản đồ địa chính 

hoac bản đồ hién trạng sử dung dét được thực hiện theo quy dinh của pháp luật 
về đất dai. 

2. Méc chỉ giới hành lang bảo vệ nguồn nước trên bản đồ địa chính được 
quản Iy và công bo theo quy định của pháp luật vé dat dai.
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Điều 28. Cắm mốc hành lang bão vệ nguồn nước đối với đập, hồ chứa 
thủy điện, thủy lợi 

1. Việc cắm mốc giới hành lang bảo vệ uguồn nước đối với đập, hd chứa 
thủy lợi được thực hiện theo quy định căm mde chi giới phạm vi bảo vệ công 
trình thủy lợi của pháp luật vé thủy lợi. 

2. Việc cắm móốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước thực hiện đối với hd 
chứa thủy điện có dung tích toàn bộ từ một triệu mét khối (1.000.000 m?) trở 

lên. Khuyen khích các hồ chứa thuy điện có dung tích toàn bộ dum một triệu 
mét khm (1.000.000 m3) thực hiện cắm méc hành lang bảo vệ nguon nước. Việc 
cắm mốc, bàn giao mốc giới hanh lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy 
điện phải hoàn thành trước khi thực hiện việc tích nước hồ chứa. 

3. Tổ chức quản lý, vận hành hồ chứa thuy điện quy định tại khoản 2 Điều 
này chủ trì, phm hợp với Uy ban nhân dân cấp huyen nơi có hồ chứa xây dựng 
phu(mg án căm méc giới hành lang béo vệ nguồn nước của hồ chứa. Phương 
án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước của hồ chứa thủy điện phải có 
các nội dung chính sau đây: 

a) Thông số cơ bán của hồ chứa; 

b) Hiện trạng quan 1y, sử dung đất quanh hồ chứa; 

b) Xác định phạm vi cụ thé hành lang bảo vệ nguồn nước của hd chứa trên 
sơ đồ mặt bằng; 

¢) Tọa độ, vị trí hành chính của các mốc giới, khoảng cách của các mốc giới; 

d) Phương án huy động nhân lực, vật tư, vật liệu, thi công, giải phóng mặt 
bằng trên thực địa; 

đ) Tiến độ cắm mốc, ban giao mốc giới, kinh phí thực hiện. 

4. Trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt phương án cắm méc giới hành 
lang bảo vệ nguồn nước của hồ chứa thủy điện quy định như sau: 

a) Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 

Tổ chức quản ly, vận hành hd chứa nộp 01 bản phương án cắm mốc giới 
hành lang bảo vệ nguồn nước trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực 
tuyén tại cong dịch vụ công dén Bộ phan một cửa hoặc Trung tâm Phục vy hanh 
chính công của Uy ban nhân dân cấp tính. Trường hợp địa phương chưa thành 
lập Bộ phận một cửa hoặc Trung tâm Phục vụ hành chính công thì Sở Tài 
nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ.
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Trong thời hạn 07 ngày lam việc ké từ : ngày nhận được phương án cắm” 
mắc giới hành lang bảo vệ nguồn nước của tổ chức quản ly, vận hành hồ chứa, 
Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét, kiểm tra phương án. 
Trường hợp chưa đạt yêu cdu quy định tại khoản 3 Điều này, Sở Tài nguyên và 
Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân quan 1y, vận hanh hồ chứa dé bổ 
sung hoàn thiện; 

b) Thẩm định phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước của 
hồ chứa thủy điện: 

Trong thời hạn 42 ngày, ké từ ngày nhận được phương án đạt yêu cầu quy 
định, Sở Tài nguyên và Môi truo‘ng có trách nhiệm lấy ý kiến của Sở Công 
ThtruJr1'lg, Sở No1'1g nghiệp và Phát triển nông thôn, Uy ban nhân dân cap huyén 
nơi có hd chứa, các cơ quan, đơn vị có liên quan; nếu cần thiết thì tiền hành tổ 

chức kiểm tra thực địa, trinh Ủy ban nhân dân cap tỉnh thành lập Hội đồng thẩm 
định phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước của hồ chứa. 

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, các cơ quan được lấy ý kiến có trách 
nhiệm trả lời ủẫng văn ban đến Sở Tai nguyén và Môi trường. Sở Tài nguyén 

và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp ý kiến và gửi tổ chức quản lý, vận hành 
hồ chứa để hoàn thiện. TS chức quản 1y, vận hành hồ chứa có trách nhiệm tiếp 
thu, giải trình các ¥ kiến, hoàn thiện hồ sơ. Thời gian bd sung, hoan thiện 
phương án không tính vào thời gian thẳm định phương án. 

Trucmg hợp đủ điều kiện, Sở Tai  nguyên và Môi trường trinh Ủy ban nhân 
dân cap tỉnh phê duyệt phương án cam mộc; tmomg hop không đủ điều kiện 
phê duyệt thì trả lại phương án cho tổ chức quản lý, vận hành hồ chứa và thông 
báo bằng văn bản cho tổ chức quản 1y, vận hanh hồ chứa biết và nêu rõ 1y do; 

5. Căn cứ phương án cắm mốc giới đã được phê duyệt, tổ chức "quản lý, 
vận hành hồ chứa thủy điện chủ trì, phối hợp với Uy ban nhân dân cấp huyện 
nơi có hồ chứa thủy điện thực hiện việc căm mốc giới trên thực dia; ban giao ˆ 
mốc giới cho Uy ban nhân dân cap tinh nơi có hồ chứa. 

Căn cứ vào tình hình thực tế của từng địa 1ahlrơng, Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh thực hiện glao mốc giới cho Uy ban nhân dân cap huyện hoặc Ủy ban nhân 
dan cấp xã nơi có hồ chứa thủy điện để quản 1y, bảo vệ. 

6. Kinh phí cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước ddi với hd chứa thủy 
đ1en do tổ chức quản lý, vận hành hồ chứa thủy điện đảm bảo; kinh phí căm 
mốc hành lang bảo vệ nguon nước đối với đập, hd chứa thủy lợi được thực hiện 
theo quy định pháp luật vé thủy lợi. 

7. Trường hợp Ổ, chứa thủy điện nằm trên dia ban từ 02 tỉnh trở lên thì 
việc thực hiện căm môc giới hành lang bảo vệ nguồn nước theo quy định tại 
các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điêu này được thực hiện tại từng tỉnh.
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Điều 29. Cắm mốc hành lang bảo vệ nguôn nước đôi với các nguôn 

nước khác 

1. Việc cắm mốc hành lang bảo vệ ng-u<ẦJn nước chỉ thực hiện đối với khu 

vực chưa có bản đồ địa chính và thuộc một trong các trường hợp sau: 

.a) Đoạn sông, suối, kênh, rạch bị sạt lở hoặc có công trình khai thác nước 
để cấp nước cho sinh hoạt với công suất từ 5.000 mŠ/ngày đêm trở lên; 

b) Các nguL>I1 nước quy định tai khoan 2 Điều 21 của Nghị định nay bi 
sạt lở hoặc có công trinh khai thác nước & cấp nước cho sinh hoạt với công 
suất từ 5.000 mŠ/ngày đêm trở lên. 

2. H'?mg năm, căn cứ vào kế hoach cắm méc giới hanh lang trong Danh 
mục các nguôn nước phải Iap hanh lang bảo vệ được phê duyệt, Sở Tài nguyên 
và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cap huyện trình Uy ban 
nhân dân cấp tinh phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn 
nước trên địa bàn. 

3. Phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ ngudn nước có các nội dung 
chính sau đây: 

a) Phạm vi cụ thé của hành lang bảo vệ nguồn nước trên sơ đồ mặt bằng: 

b) Tọa độ các mốc giới; vị trí hành chính, khoang cách của các mắc giới; 

©) Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có); 

d) Phu.'(mg án tổ chức, huy động vật tư, vật liệu, trang thiết bị, nhân lực, 
giải pháp k¥ thuật để triển khai trên hiện trudng; 

đ) Dy toán chỉ tiết kinh phí thực hiện; 

e) Tién độ cắm mốc, bàn giao mốc giới; 

g) Cơ quan thực hiện cắm méc giới; cơ quan nhận bàn giao mốc giới dé 
quản lý, bảo vệ. 

4. Việc cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước được thực hiện theo 
hướng dẫn kỹ thuật của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp mốc giới 
hành lang bảo vệ nguồn nước các sông, suối, kênh, rạch được xác định trùng 
Với moc chỉ giới hành lang bảo vệ 1uong hoặc trùng với mốc chỉ giới hành lang 
bảo vệ đê thì sử dụng mốc chỉ giới hành lang bảo vệ luồng theo quy định của 
pháp luật về giao thông đường thủy nội địa hoặc mốc chỉ giới hành lang bảo vệ 
đê theo quy định của pháp luật vé dé điều. 

Trong thời han 10 ngay kể từ ngày hoàn thành việc cắm mốc giới, cơ quan 
du'(yc glao thực hiện cắm mốc giới có trách nhiệm bàn giao cho cơ quan nhận 
mốc giới dé quan lý, bảo vệ.
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5. Kinh phí cắm méc giới hành lang bảo vệ nguồn nước quy định tại Điều 
này được lay từ ngân sách địa phương, nguon chi sy nghiệp bảo vệ môi trường 
hoặc từ nguồn xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định 
của pháp luật. 

Điều 30. Quần lý các hoạt động trong hành lang báo vệ nguồn nước 

1. Cơ quan, to chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân sinh song, 
hoat động sản xuất, kinh doanh, địch vụ trong pham vi hành lang bảo vệ nguôn 
nước phải tuân thủ các quy định tại khoản 7 và khoản 8 Điều 23 của Luật Tài 
nguyên nước. 

2. Việc sử dụng đất trong h:c‘xnh lang bao vé nguén nước được thực hiện 

theo quy định của pháp luật vé dat dai. 

Điều 31. Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban 
nhân dân các cấp 

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: hướng dẫn, chỉ đạo các 
địa phương thực hiện việc lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước theo quy 
định của Nghị định này. 

2. ny ban nhân dân mắp tinh có trach nhiệm: 

a) Chỉ đạo, tổ chức lập và phe duyệt Danh mục các nguồn nước phải lập 

hành lang bảo vệ, phương án căm moc giới hành lang bảo vệ nguồn nước; tổ 

chức thực hiện và ban giao mốc giới để quan 1y, bảo vệ trên dia ban; 

b) Tổ chức tuyên truyền, phd biến quy định về quản 1y hành lang bảo vệ 

nguôn nước trên địa bàn; kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về lập, 

quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn; 

¢) B trí kinh phí lập Danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo 
vệ trên địa bàn và kinh phí cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước trong đự 

toán ngân sách địa phương hằng năm theo quy định của pháp luật về ngân sách; 

d) Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cập nhật cơ sở dữ liệu về hành 

lang bảo vệ nguồn nước vào Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước 

quốc gia. 

3. Uy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm: 

a) Tổ chức quản lý, bảo vệ mốc giới hanh lang bảo vệ nguồn nước theo 

chi đạo của Uy ban nhân dân cấp tỉnh; giám sat các hoạt động trong hành lang 

bảo vệ nguôn nước;
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b) Phối hcrp với Sở Tai nguyên và Môi trudng trong việc xay dung Danh 
mục các nguồn nước phải lap hành lang bảo vệ trên dia ban; thé hiện mốc chi 
giới hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn theo bản dd địa chính; 

¢) Phối hợp với to chuc, cá nhân vận hành hồ chứa thủy đ1cn trong việc 
xay dung phương án cắm mốc giới xác định hanh lang bao vệ nguồn nước của 
hồ chứa thủy điện trén địa ban và thực hiện việc cắm mốc giới trên thực địa sau 

khi phương án cắm mốc giới được phê duyệt. 

Mục2 

NGƯỠNG KHAI THẮC NƯỚC DƯỚI ĐẮT VÀ KHOANH VÙNG 
CAM, VÙNG HẠN CHE KHAI THAC NƯỚC DƯỚI ĐÁT 

Điều 32. Xác định ngưỡng khai thác nước dưới đất 

1. Ngll'ovr1g khai thác nước dưới đất được thể hiện qua giới hạn về lượng 
nước có thé khai thác của từng tang chứa nước tai tu-ng khu vực va được tính 
toán trên cơ sở giới hạn mực nước khai thác của tang chứa nước quy định tại 
khoản 2 Điều này. 

Ngưỡng khai thác nước dưới đất được quy định trong các quy hoạch tổng 
hợp lưu vực sông liên tỉnh. Trường hợp quy hoạch tdng hợp lưu vực sông liên 
tinh đã được phê duyệt mà chưa quy định ngưỡng khai thác nước dưới đất thì 

được rà soát, cập nhật, bd sung khi điều chỉnh quy hoạch. 

2. Giới hạn mực nước khai thác của tang chứa nước là chiều sâu mực nước 
động lớn nhất được phép khai thác tại gleng thuộc công trình khai thác nước 
dưới đất. Giới hạn mực nước khai thác của tang chứa nước được tính từ mặt 
đất tại khu vực xung quanh giếng đến một nửa bé day của tằng chứa nước không 
áp hoặc đến mái của tằng chứa nước có áp, nhưng không được vượt quá quy 
định sau đây: 

a) Đối với các tầng chứa nước 15 hồng ở các địa phương thuộc khu vực 
đồng bang sông Hong không vượt quá 35 m đối với khu vực nội thành của 
thành phố Hà Nội và các thành phố, thị x4 khác; không vượt quá 30 m đối với 
các khu vực còn lại; 

b) Đối với các tằng chứa nước 18 hong ở khu vực Đông Nam Bộ và khu 
vực đồng bang sông Cửu Long: không vượt quá 40 m đối với khu vực nội thành 
của Thành pho Hồ Chí Minh, thành phố Cén Thơ; không vượt quá 35 m đối với 
các thành pho thị xã khác; không vượt quá 30 m đối với các khu vực còn lai; 

c) Đắi với các tằng chứa nước lỗ hồng ở các vùng không quy định tại điểm a, 
điểm b khoản này không vượt quá 30 m;
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d) Đối với các tằng chứa nước trong đá bazan, khe nứt & các địa phương 
thuộc khu vực Tây Nguyên và các địa phương khác không vượt quá 50 m. 

Điều 33. Phân loại vùng cAm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất 

1. Vùng cAm khai thác nước dưới đất được khoanh định đối với khu vực đã 
xảy ra sụt, lún đất quy định tại điểm b khoản 5 Điều 31 Luật Tài nguyên nước. 

2. Vùng hạn chế khai thác nước dưới đất bao gồm các vùng sau đây: 

a) Vùng hạn chế 1 bao gồm khu vực có nguy cơ sụt, lún dat quy dinh tai 
điểm b khoản 5 Điều 31 Luật Tài nguyén nước; khu vực có nguon nước dudi 
đất có nguy cơ bị xâm nhập mặn quy định tại điểm c khoản 5 Điều 31 Luật Tài 
nguyên nước. 

Khu vực có nguy cơ sụt, lún đất 1 vùng liền k& với khu vực đã xây ra sụt, 
lún đất quy định tại khoản 1 Điều này; khu vực có nguy cơ xâm nhập mặn là 
vùng liền k& với khu vực bị nhiễm mặn có hàm lượng tong chất rắn hòa tan từ 
1.500 mg/l trở lên; ; 

b) Vùng hạn chế 2 bao gồm khu vực có mực nước dưới đất bị suy giảm 
liên tục và có nguy cơ vượt nguémg khai thác nước đưới đất quy dinh tai điểm a 
khoản 5 Điều 31 Luật Tài nguyên nước. 

Khu vực có mực nước duou đất by suy giảm lién tuc va có nguy cơ vượt 

ngưỡng khai thác nước dưới đất là khu vực có mực nước động trung bình tại 
giêng khai thác trong 06 tháng mùa khô suy giảm trong 03 năm liên tục và vượt 
qua 95% glm hạn mực nước khai thác của tang chứa nước quy định tai khoản 2 
Điều 32 của Nghi định này, trừ trường hợp giêng khoan khai thác bị suy thoái 
nghiêm trọng dẫn đến mực nước động bị hạ thấp quá mức. 

¢} Vùng hạn chế hỗn hợp là các khu vực chồng lần của Vùng hạn chế 1 và 
Vùng hạn chế 2. 

Điều 34. Nguyen tắc khoanh định vùng cam, vùng hạn chế khai thác 

nước dưới đất và áp dụng biện pháp hạn chế khai thác nước dưới đất 

1. Nguyên tắc khoanh định vùng cắm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất: 

a) Bảo đảm phù hợp với quy mô, tính chất của các khu vực đã XAy ra sụt, 
lún đất hoặc nguy cơ sụt, lún; khu vực có nguy cơ bị xâm nhập mặn; khu vực 

mực nước dưới đất bị suy giảm lién tục và có nguy cơ vượt ngưỡng khai thác 
nước dưới đất, đặc đ1em của các tang chứa nước; tuân thủ các quy chuẩn kỹ 
thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật có liên quan; 

b) Ranh giới vùng cam vùng hạn ché khai thác nước dưới đất pha.l thé 
hiện trén bản do phan vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và được 
thành lập trên nền bản đồ hành chính hoặc địa hình có cùng ty lệ;
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c) Tuân thủ ngh1cem ngặt các tiêu chí khoanh định cụ thể đối với từng tằng 
chứa nước, từng vùng, tumg khu vực cầm, hạn ché khai thác nước dưới dét theo 
quy định của Nghị định này, các quy dmh khác của pháp luật có liên quan và 
phải bảo đảm công khai, minh bạch. 

Không mở rộng phạm vi khoanh định các khu vực cắm, hạn chế khai thac 
nước dưới đất vượt quá phạm vi quy định tại Nghị định này. Trường hop nguon 
nước dưới đất đã phục hồi thì được xem xét dua ra khỏi danh mục vùng cam, 
vùng hạn ché khai thác nước dudi đất; 

d) Việc khoanh định vùng cam, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất & 
mỗi địa phương phải bảo đảm thong nhất với việc khoanh định vung chm, vùng 
hạn chế khai thác nước dưới đất của các địa phương liền kề (nếu có); 

đ) Thông tin, số liệu sử dụng @& làm căn cứ khoanh định vùng cdm, vùng 
hạn chế khai thác nước dưới đất phải bảo đảm đay đủ, rõ ràng, chính xác và 
trung thực. Chỉ thực hiện việc khoanh định vùng cam, vùng han chế khi có đầy 
đủ thông tin, số liệu và phải được rà soát, cập nhập đến thời điểm thực hiện việc 
khoanh định. 

2. Nguyên tắc áp dụng các biện pháp cấm, hạn chế khai thác nước dưới đất: 

a) Bảo đảm yêu cầu bảo vệ ngucJn nước dưới đất, đồng thời phải bảo đảm 
hài hòa quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân có liên quan; 

b) Tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp hạn chế kha.1 thác nước dưới đất 
được á áp dụng cụ thể đối với từng vung, từng khu vực cấm, hạn chế nước dưới 
đất và thứ tự thực hiện đối với nmg đối tượng, trường hợp theo quy định của 
Nghị định này. Không áp dụng các biện pháp hạn chế khai thác nước dưới đất 
khác với các biện pháp quy định tại Nghị định này; 

¢) Ưu tiên cho việc cấp nước sinh hoạt, mẩp nước phục vu phòng, chống 
thiên tai và phòng cháy, chữa cháy; 

d) Việc thực hiện các bién pháp hạn chế khai thác nước dưới dét phải theo 
ke hoạch, lộ trình phù hợp được phê duyệt, bảo đảm khong gây gián đoạn việc 
cap nước, trừ trường hợp sự cố, _gây sụt, lún đất hoặc các tình hudng khẩn cấp 
cần phải xử lý, trám lấắp giếng để khắc phục sự cố; 

đ) Việc thực hiện các biện pháp cấm, han ché khai thác nước dưới đất mà 
có liên quan đến trám lap gleng thi thuc hiện theo quy định của Bộ Tai nguyên 

và Môi trường về xử lý, trám lắp gleng không sử dụng; trường hợp liên quan 
đến cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi, cấp lại glay phép khai thác tài nguyên 
nước thì thực hiện theo quy định của pháp luật vé tài nguyên nước; 

e) Việc cấm khai thác nước dưới dat áp dụng cho mọi tổ chức, cá nhân có 
hoạt động thăm dò, khai thác nước dưới đất; việc hạn chê khai thác nước dưới
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đất chỉ áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động thăm đò, khai maơ 
nước dưới đất thuộc trường hợp pha1 có giấy phép thăm dò nước dưới đất, giấy 
phép khai thác nước dưới đất hoặc thuộc truovng hop phải đăng ky khai thác 
nước dưới đất theo quy định, không áp dụng đối với tru'ong hqp phal kê khai 
khai thác, sử dung nước dưới đất cho sinh hoạt của hộ gia đình và các hoạt động 

quy định tại điểm c khoản này. 

3. Trucmg hop phát hiện việc khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế hoặc 
áp dụng các biện pháp cắm, hạn chế khai thác nước dưới đất khong phù hop 
với các tiêu chí quy định tại Nghị định nay thì phél tạm du'ng việc thực hiện các 
biện pháp cam, han chế khai thác nước dưới đất đối với các trường hợp đó để 
rà soát, điều chỉnh cho phù hợp. 

Điều 35. Khoanh định và áp dụng các biện pháp trong vùng cấm 
khai thic nước dưới đất 

1. Phạm vi vùng cấm khai thác nước dưới đắt bao gồm toàn bộ diện tích 
khu vực đã xảy ra sut, lún dat quy định tại khoản 1 Điêu 33 của Nghị định này. 

2. Đái với các khu vực quy định tại khoản 1 Điều này thì cấm toan bộ hoạt 
động thăm dò nước dưới đất, xây dựng mới công trình khai thác nước dưới đất, 
bao gồm cả trường hợp khai thác, sử dụng nước dưới đất cho sinh hoạt của hộ 

gia đình, Đối với công trình khai thác nước dưới đất đang khai thác thì thực 
hiện các biện pháp sau đây: 

a) Tru’ong hợp công trinh đã có gidy phép khai thác, sử dụng nước dưới 
đất hoặc giấy phép khai thác nước dưới đất hoặc đã đăng ký khai thác nước 

dưới đất thi phải dừng khai thác và cơ quan quản lý nhà nước thực hiện thu hồi 
giấy phép, điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo thdm quyền 

và yêu cầu thực hiện trám lắp giéng theo quy định; 

b) Trường hợp công trình không có giấy phép khai thác nước dưới đất 
hoặc không đăng ký khai thác nước dưới đất thì phải dừng khai thác và cơ quan 

quản lý nhà nước thực hiện việc xử lý vi phạm đối với việc khai thác nước dưới 

đất không có giấy phép theo thẩm quyền và yêu cầu thực hiện trám lấp giếng 
theo quy định; 

c) Trường hợp khai thác nước cho smh hoat ciEa hộ gia đình thi thực hién 

việc trám lap giêng sau khi được thay thé băng nguôn nước khác. 

Điều 36. Khoanh định và áp dụng các biện pháp hạn chế khai thác 
nước dưới đất 

1. Phạm vi khoanh dinh Vùng han chế 1 được quy định như sau: 

a) Khu vực có nguy cơ sụt, lun đất có phạm vi không vượt quá 500 m kể
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từ đường biên vùng cấm khai thác nước dưới đất quy định tại khoản 1 Điều 35 

của Nghị định này; 

b) Khu vực có ngudn nước dưới đất có nguy cơ bị xâm nhập mặn có phạm 
vi không vượt quá 1.000 m kê từ khu vực bị nhiém mặn. 

2. Phạm vi khoanh định Vùng hạn chế 2 được quy định như sau: 

a) Không vượt quá 200 m ké từ miệng giếng đối với công trinh khai thác 

nước dưới đất có lưu lượng từ 10 mŠ/ngày đêm đến dưới 200 m3/ngày đêm; 

b) Kk1ong vượt quá 500 m ké từ miệng giếng đối với công trình khai thác 

nước dưới đất có lưu lượng từ 200 mŠ/ngày đêm đến dưới 3.000 mŠ/ngày đêm; 

c) Không vượt quá 1.000 m ké từ miệng giếng đối với công trình khai thác 

nước dưới dat có lưu lượng từ 3.000 m°/ngày đêm trở lên. 

Ngoài việc khoanh đmh phạm vi xung quanh gleng, còn phải xác định tằng 
chứa nước kha1 thác của giếng hoặc chiều sâu của g1eng khai thác dé làm căn 
cứ xác định tằng chứa nước hoặc khoảng chiều sâu cần hạn ché khai thác. 

Truong hop khi khoanh dinh theo quy dinh tai khoan này ma có các khu 
vực hạn chế cách nhau khc;>ng quá 500 m trong cùng một tằng chứa nước hoặc 
trong cùng khoảng chiều sâu khai thác thì ghép chung thành một khu vực 
hạn chế. 

3. Phạm vi khoanh định Vùng hạn chế hỗn hợp trên cơ sở tổng hợp kết 
quả khoanh định các vùng, khu vực hạn chế theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 
Điều nay, trường hợp có các khu vuc hạn chế bị chong 14n nhau, thi phần diện 
tich chồng lần được khoanh định vào Vùng hạn chế hỗn hợp. 

4. Các biện pháp hạn chế khai thác trong các vùng hạn chế khai thác nước 
dưới đất: 

a) Không chấp thuận việc đăng ký, cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất, 
giấy phép khai thác nước dưới đất để xây dụng thêm cong trình khai thác nước 
dưới đất mới (trừ trường hợp khoan thay thế giêng thuộc công trình đã được cấp 
g1aIy phép theo quy định) và thực hiện các biện phzẹĩp hạn chế khai thác nước dưới 
đất quy định tại các điểm b, c và d khoản này đối với các công trình hiện có; 

b) Trường hợp công trình đang khai thác nước dưới đất nhưng không có 
giấy phép khai thác nước đưới đất hoặc không đăng ký khai thác nước dưới đất 
thì phải dừng khai thác và cơ quan nhà nước thực hiện việc xử lý vi phạm đối 
với việc khai thác nước dưới đất không có giấy phép theo thdm quyền. 

Các trường hợp quy định tại điểm này phải thực hiện trám lap gleng theo 
quy dinh, trừ trường hợp quy định tai điểm d khoản này;



35 

c) Trường hợp công trình có glay phép khai thác, sử dụng nước dưới đất 
hoặc giây phép khai thác nước dưới đất thì được tiếp tục khai thác đến het thời 
hạn hiệu lực của g1ay phép và được xem xét cap, gia hạn, điều chinh, cap lai 
glay phép nhưng không vượt quá luu lượng nước khai thác đã được cấp phép 
trước đó; trường hợp công trình đã được đăng ký thì được tiếp tục khai thác, 
nhưng không được tăng lưu lượng khai thác đã đăng ký; 

d) Công trình đang khai thác nước dưới đất đề cấp nước cho mục đích sinh 
hoạt thuộc m1ơng ho‘p phải có g1ay phép khai thác nước dưới đất hoặc đăng ký 
nhưng chưa có glay phep hoặc chưa đăng ký thì được xem xét cấp giấy phep 
khai thác hoặc đăng ky nêu đủ điều kiện cấp phép, đăng ký theo quy định của 
pháp luật về tài nguyên nước; 

đ Péi với Vùng hạn chế 2, trường hợp công trình đã có glay phép khai 
thác, sử dụng nước dưới đất hoặc giấy phép khai thác nước dưới đất nhưng mực 
nước động trong giếng thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 33 của 
Nghị định này thì chủ glay phép phải điều chinh chế độ khai thác hoặc giảm 
lưu lượng khai thác tại giống đó cho phù hợp với quy định về mực nước động 
cho phép tại giếng khai thác. 

Điều 37. Lập Danh mục và Bản đồ phân vùng cấm, vùng hạn chế 
khai thác nước dưới đất 

1. Căn cứ quy định tại cac Điều 33, 34, 35 và 36 của Nghi định này, Sở 
Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện việc điều tra, thong kê, tổng hợp 
thong tin, số liệu và khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước đưới 
đất trên địa bàn; phân loại, tổng hợp các "vùng cấm, vùng hạn chế khai thác 
nước dưới đất và xác dinh các biện pháp cầm, hạn chế khai thác nước dưới đất; 
lập Danh mục vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, lập Bản đồ 
phân vùng céim, vùng hạn ché khai thác nước dưới đất và xây dựng phương án, 
lộ trình tổ chức thực hiện việc cấm, hạn chế khai thác nước dưới đất. 

2. Danh mục vùng cấm, vùng hạn che khai thác nước dưới đất phải bao 
gom danh sách thg vùng, từng khu vực cém, hạn ché trong vùng đó. Mỗi vùng, 
mdi khu vực cém, hạn ché khai thác nước dưới đất phải bao gồm các nội dung 
chủ yếu sau đây: 

a) Diện tích vùng cấm, vùng hạn chế khai thác; 

b) Phạm vi hành chính vùng cấm, vùng hạn chế khai thác; 

c) Phạm vi chiều sâu, tằng chứa nước hạn chế khai thác đối với các vùng 
hạn chế khai thác; 

d) Các biện pháp cầm, hạn chế khai thác áp dụng.
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3. Trên cơ sở Danh mục các vùng quy định tại khoản 2 Điều này, lập Bản 
đồ phân vùng ca.m, vùng han chế khai thác nước dưới đất. Ban do phân vùng 
phải thể hiện kết qua khoanh định các khu vực thuộc các vùng cấm, vùng hạn 
chế khai thác nước đưới đất và các nội dung thông tin chủ yêu của từng khu e, 
từng vùng thuộc Danh mục vùng cầm, vùng han ché khai thác nước dưới đất. 

Bản đồ phân vùng cắm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất được lập 
trên nén bản đồ hành chính hoặc địa hình theo hệ tọa độ VN2000, có tỷ lệ từ 
1:100.000 đến 1:10.000 phù hợp với từng địa phương. 

4. Xây dựng phương án, 19 trình tổ chức thực hiện việc cAm, hạn ché khai 
thác nước dưới dit bao gôm các nội dung chính sau: 

a) Danh sách _các công trình khai thác nước dưới đất hlen có (đã có g1ay 
phép, không có giấy phép) thuộc từng khu vực, từng vùng cấm, vùng hạn chế 
khai thác nước dưới đất; 

b) PhlJzcovng án, lộ trình tổ chức thực hiện việc cém, hạn ché khai thác nước 
dưới đất đối với từng khu vực, từng công trình nằm trong vùng cấm, vùng hạn 
chế khai thác nước dưới đất, 

Điều 38. Phê duyệt vùng cấm, vùng hạn chế khal thác nước dưới 
đất và phư<›'ng án, lộ trình tổ chức thực hiện việc cAm, hạn chế khai thác 
nước dưới đất 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng hồ sơ phê duyệt vùng cấm, vung 
han ché khai thác nước dưới đất; phuang án, 19 trinh tổ chức thực hiện việc 
cam, hạn ché khai thác nước dưới dat và gửi 14y ¥ kiến theo quy định tại khoản 2 
Điều này. Hồ sơ bao gồm: 

a) Dự thảo Tờ trình; 

b) Dự thảo Quyết định phê duyệt vùng cém, vung han chế khai thác nước 
dưới đất và phu’o‘ng án, lộ trình tổ chức thực hiện việc cam hạn chế khai thác 
nước dưới đất; 

¢) Dy thảo Danh mục vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dudi đất; 

d) Dy thảo Bản đồ phân vùng cắm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất; 

đ) Dự thảo phương án, lộ trình tổ chức thực hiện việc cấm, hạn chế khai 
thác nước dưới đất; 

e) Báo cáo thuyet minh kết quả khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế khai 
thác nước dưới đất, Báo cáo thuyết minh phải luận chimg, thuyết minh rõ về 
căn cứ dé khoanh dinh, phạm vi khoanh định vùng cắm, vùng hạn ché khai thác 
nước dưới dat.
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2. Sở Tai nguyen và Môi trường gửi hồ sơ lấy ý kiến bằng văn bản tới các: 
cơ quan, đơn vị liên quan, bao gôm: 

a) Các Sở: Xây dựng, Công Thưc›'ng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
Y tế và các sở, ban, ngành khác có liên quan; 

b) Uy ban nhân dân cap huyện có phạm vi thuộc vùng cAm, vùng han ché 

khai thác nước dưới đất; 

e) Đại diện cộng đồng dân cư có phạm vi thuộc vùng cấm, vùng hạn chế 
khai thác nước dưới dat; 

d) Các tổ chức, cá nhân có công trình khai thác nước dưới đất nằm trong 
phương án. 

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân được lấy ¥ kién tại khoản này có trách nhiệm 
trả lời bằng văn bản trong thời han 30 ngày ké từ ngày nhận được hé sơ. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở ý kiến góp ý 
cua các đơn vị, co quan, tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 2 Điều này, báo cáo 
Ủy ban nhân dân cấp tinh tổ chức hội đồng thẳm định với sy tham gia của các 
sở, ban, ngành có lién quan và các chuyên gia, nhà khoa học về tai nguyên nước. 

4. Sở Tài nguyên và Môi trường hoan thiện hồ sơ theo y kiến hội đồng 
thẩm định và gửi hồ sơ kèm theo Báo cáo tiếp thu, giải trình đến Sở Tài nguyên 
và Môi trường các địa phương liền kề có liên quan và Bộ Tài nguyên và Môi 
trường dé 13y ý kiến góp ý bằng văn bản. Thời hạn tra lời không quá 30 ngày 
ké từ ngày nhận đủ hd sơ. 

S. Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan quy định jại khoản 4 Điều n,éy, Sở 

Tài nguyên và Môi trường hoan thiện hô sơ, trinh Uy ban nhân dân cap tinh 
xem xét, phê duyệt, 

Hồ sơ trình bao gồm: Tờ trình kèm theo dự thảo Quyết định phê duyệt; dự 
thảo Danh mục vùng cim, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất; dự thảo Bản 

đồ phân vùng cầm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất; dự thảo phương án, 
16 trinh tổ chức thực hiện việc cầm, hạn chế khai thác nước dưới đất; bản tổng 

hợp tiếp thu, giải trình ý kiến góp ¥, bản chụp văn bản góp ý của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường, các đơn vị có liên quan và các tài liệu khác có liên quan. 

Tờ trình phải bao gồm các nội dung chính sau đây: quá trình tổ chức thực 

hiện; tì1uyet minh về căn cứ, ket quả khoanh định; thuyết minh phương án, lộ 
trình tổ chức thực hiện việc cam han ché khal thác nước dưới dat đối với từng 

khu vực, từng công trình nằm trong vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước 

dưới đất và việc tiếp thu, giải trình các ¥ kiến góp ý.
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6. Trong thời hạn 20 ngày ké từ ngày có Quyết định phê duyệt, Sở Tài 
nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức công b Danh mục vùng cấm, 

vùng hạn ché khai thác nước dưới đất và phương án, lộ trình tổ chức thực hiện 

việc cấm, hạn chế khai thác nước dưới dat trên các phương tiện thông tin đại 
chúng và gửi dé dang tai lên Cổng thong tin dién tử của Uy ban nhan dân cấp 
tỉnh; thông báo tới Ủy ban nhân dân cấp huyén, Uy ban nhân dân ca.p xã nơi có 

vùng cam, vùng hạn che khai thác nước dưới đất; thông báo tới các tổ chức, cá 

nhân có liên quan dé tổ chức thực hiện, đồng thời gửi Bộ Tài nguyên và Môi 
trường dé tổng hợp. 

Điều 39. Trách nhlem của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Uy ban 
nhân dân các cap và các tổ chức, cá nhân khai thác nước dưới đất 

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chỉ dao,, hướng dẫn các 
dia phương thuc hiện việc cam, hạn chê khai thác nước dưới đất theo quy định 
của Nghị định này. 

2, Uy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm: 

a) Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi mrơng tổ chức việc khoanh định vùng 
cấm, xn1ng hạn chế khai thác nước dưới đất, công bố Danh mục, Ban đồ phân 
vùng câm, vung hạn chế khai thác nước dưới đất và lập phương án tổ chức thực 
hiện việc cắm, hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn; 

b) Phê duyet Danh mục, Bản đồ phân vùng cam vùng han ché khai thác 
nước dưới đất và Phương án tổ chức thực hiện việc cắm, hạn ché khai thác trên 
địa bàn và chỉ đạo Sở Tài nguyén và Môi trường, Uy ban nhân dân cấp huyện, 
Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; 

c) Thanh tra, kiém tra và xử lý vi phạm pháp luật về việc xác định vùng 
cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh; 

d) Bố trí kinh phí để thực hiện xác định vùng cầm, vùng hạn ché khai thác 
nước dưới đất trên địa bàn tmh trong dự toán ngân sách địa phương hang năm 
theo quy định của pháp luật về ngân sách; 

đ) Tổ chức rà soát, công bd đưa các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất 
không phù hợp với quy định của Nghị định nay ra khỏi Danh mục vùng hạn 
chế khai thác nước dưới đất đã được ban hành theo Nghị định số 167/2018/NĐ- 
CP ngày 26 t.haLng 12 năm 2018 của Chính phủ quy định việc hạn chế khai thác 
nước dưới đất, 

3. Ủy ban nhân dân ơấp huyện, Uy ban nhân dân mẫp xã ph<'›1 hợp với Sở 
Tài nguyên và Môi trường trong việc khoanh định vùng câm, vung han ché khai 
thác nước dưới đất, công bố Danh mục và Bản đồ phân vùng câm, vùng hạn
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chế khai thác nước dưới đất; gla.m sát các tổ chức, cá nhân trên địa ban trong - - 
việc thực hiện các biện pháp cầm, hạn chế khai thác nước dưới đất theo Phương 
án được phê duyệt. 

4. Các tổ chức, cá nhân khai thác nước dưới dat có trách nhiệm sau đây: 

a) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc khoanh định và 
xác định phương án, lộ trình thực hiện các biện pháp cam, hạn chế khai thác 
nước dưới đất (neu có) đối với công trình khai thác nước dưới đất của mình 
theo quy định của Nghị định này; 

b) Thực hiện các biện pháp cấm, hạn chế khai thác nước dưới đất theo 
phương án đã được phê duyệt. 

Chương IV 
ĐIỀU HOÀ, PHAN PHÓI TÀI NGUYÊN NƯỚC 

Mục1 

XÂY DỰNG KỊCH BẢN NGUON NƯƠC KÉ HOẠCH, PHƯƠNG ÁN 
PIEU HÒA, PHAN PHOI TÀI NGUYÊN NƯỚC 

Điều 40. Hoạt động điều hoà, phân phối tài nguyên nước 

1. Điều hoà, phân pvhỏ1 tài nguyên nước phải can cứ vào quy hoạch về tài 

nguyên nước, kịch bản ngudn nước, hiện trạng, nhu cầu và hạn ngach khai thác 
tài nguyen nước có tinh đến tác dong của bién dox khí hậu, kết quả hạch toán tài 
nguyen nước (nếu có) và bảo đảm các nguyên tắc quy định tai khoản 1 Điều 35 
của Luật Tài nguyên nước. 

2. Điều hòa, phân phối tài nguyên nước thông qua các hoạt động sau đây: 

a) Điều chỉnh chế độ vận hành các đập, hồ chứa, công trình khai thác nước; 

b) Điều chỉnh hạn ngạch khai thác tài nguyên nước; cắt, giảm lượng nước 
khai thác trong giấy phép khai thác tai nguyên nước hoặc tam dừng hoạt động 
khai thác nước; 

e) Han ché phân phối tài nguyén nước cho các hoạt động sử dụng nhiều 
nước không hiệu quả, chưa cap thiết; 

d) Tăng, giảm hJơng nước khai thác, khai thác luan phién giữa các nguồn 
nước; dẫn chuyển nước giữa các vùng, khu vực; tổ chức thực hiện các biện 

pháp ứng phó, giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra han hán, thiéu nước. 

3. Trạng thái của nguén nước phan ánh khả năng của nguồn nước và mức 
độ đáp ứng các nhu cầu khai thác, sử dụng nước trên luu vực song Trạng thái 
nguồn nước được xác định, công b trong kịch bản nguồn nước hằng năm và
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là cơ sở để cảnh báo, định hướng, xây dựng phưo°n›g án và thực hiện việc điều 
hòa, phân phối tài nguyên nước trên lưu vực sông, tiểu lưu vực sông thông qua 
các hoạt động quy định tại khoản 2 Điều này, cụ thể: 

a) Trường hợp hiện trạng và dự báo nguồn nước trên lưu vực sông & trạng 
thái bmh thường, thực hiện việc khai thác, sử dung tai nguyén nước theo quy 
hoạch về tài nguyên nước, kế hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước của các 
ngành trên cơ sở tuân thủ quy định của giấy phép khai thác tài nguyên nước, 
quy trình vận hành hồ chứa, quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông, 
hạn ngạch khai thác tai nguyên nước; xem xét tích trữ lượng nước dự phòng dé 
điều tiết cho thời điểm thiều nước hoặc năm tiếp theo; 

b) Trường hợp hiện trạng nguồn nước ở trạng thái bình thường và dự báo 
nguồn nước có xu thé chuyen sang trang thái thiếu nước hoặc thiếu nước nghiêm 
trong thi điều chinh ché độ khai thác, vận hành các công trình có khả nang điều 
tiết trên lưu vực; tăng cường khả năng tích, trữ ngudn nước; điều chinh việc khai 
thác, sử dụng tài nguyên nước của các ngành và các biện pháp khác; 

c) Trường hợp hién trang hoặc dự báo nguồn nước trén lưu vực sông ở 
một trong các trạng thái thidu nước hoặc thiếu nước nghiêm trọng thì tùy thuộc 
mức độ hạn ha.n thiéu nước thực hiện điều hòa như quy định tại đlem bkhoản 

này; hạn chế phân phối hoặc giảm lượng nước khai thác trong giấy phép khai 
thác tài nguyên nước, điều chỉnh hạn ngạch khai thác tài nguyên nước đối với 

các hoạt động sử dụng nhiều nước, chưa cấp thiết và các biện pháp khác. 

Trường hợp thiéu nước nghiêm trọng thì phải cắt, giảm lượng nước khai 
thác trong giây phép khai thác tài nguyen nước; điều chinh hạn ngạch khai thác 
tài nguyên nước; cắt giảm phân ph01 tài nẵuyen nước cho các hoạt động sử 
dụng nhiều nước, chưa cap thiết đề giảm thicu thiệt hai; tăng, giảm lượng nước 
khai thác, khai thác luân phiên giữa các nguon nước; dẫn chuyen nước giữa các 
vùng, khu vực. Đong thời thực hiện việc điều hòa, phân phéi tài nguyên nước 
theo quy định tại Điều 36 của Luật Tài nguyên nước; 

d) Trong quá trình thực hiện điều hòa, phân phối tài nguyên nước theo 
các trang thái nguôn nước ma kịch ban nguôn nước có cập nhật chuyển trạng 
thái nguồn nước thì thực hiện việc điều phối các hoạt đ`ọng khai thác, sử dụng 
nước trên lưu vực sông phù ho‘p với khả năng của nguồn nước, giảm thiểu tác 
hại do hạn hán, thiéu nước, xâm nhập mặn gây ra. 

4. Bo Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và 
Phat triển nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Xây dụng và bộ, cơ quan ngang bộ, 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tổ chức lưu vực sông (néu có) và .eơ quan, tổ chức 
khác có liên quan trên lưu vực sông thực hién xây dụng, tổ chức thực hiện 
phương án điều hòa, phân ph01 tai nguyén nước va tnen khai các hoạt động 
điều hòa, phân phối tài nguyên nước theo trạng thái nguồn nước.
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Điều 41. Kịch ban nguồn nước trên lưu vực sông 

1. Yêu cầu về thông tin, số liệu phuc vụ xây dựng, công bố kịch bản nguồn 
nước trên lưu vực sông, bao gôm: 

) Lưu vực sông có trạm quan trắc khí tượng thủy văn, tài nguyên nước; 
có số liệu vận hành các công trình điều tiết nước lớn, quan trọng có khả năng 
điều tiết năm, nhiều năm trên lưu vực sông; có thông tin, số liệu về các đặc 
trưng khí tượng thủy văn và các hiện tượng khí hậu. Thong tin, số liệu bảo đảm 
đại diện đủ các nhóm năm nhiều nước, trung bình và ít nước; 

b) Nhóm thông tin về nhu cầu sử dụng nước của các ngành kinh tế bao 
gồm: số liệu sử dụng nước của các ngành kinh te theo tháng, thời k¥ trong năm 
và nhu cầu sử dụng nước _của các ngành kinh tế có sử dụng nước theo thời gian 
và theo các vùng hoặc tiểu lưựu vực sông. Các thông tin được tổng hợp tại các 
vị trí khai thác nước trên các nguo1'1 nước; 

¢) Nhóm thông tin, số liệu dự báo các đặc trung khí tượng thủy văn bao 
gom nhiệt độ, mưa, các hiện tượng khí hậu cực đoan có tính đến tác động của 
biến đổi khí hậu; 

d) Nhóm các thông tin về dac điểm nguồn nước dưới đất, mực nước trong 
các tAng chứa nước; thông tin về tình hình thiên tai (hạn hán, xâm nhập mặn, 
mua 1ũ) đã xảy ra trên lưu vực; mức độ thiệt hại của các năm hạn hán, xâm 
nhập mặn dién hình; các thông tin khác có liên quan. 

2. Mức độ chính xác của kịch bản nguồn nước trên lưu vực song phụ thuộc 
vào điều kiện thông tin, số liệu của lưu vực, mức độ chính xác của số liệu do 

các bộ, nganh, địa phương cung cấp; ưu tiên thlrc hiện việc xây dng kịch bản nguồn 
nước trên các lưu vực sông đã có quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tính. 

Trường hợp trên lưu vực sông chưa có đây đủ có số liệu quan trắc khí 
tuorng thủy văn, | số liệu vận hành của công trình điều net nước lớn, quan trong, 
sô liệu vê nhu cau sử dụng nước của các ngành kmh tế thi chưa thực hiện cong 
bố kich bản nguồn nước. 

3. Kịch bản ngu<›n nước trên các lưu vực sông được công bố hằng năm, 
tuỳ thuộc đặc điểm về khí tượng thủy văn và việc khai thác, sử dụng nước trên 

từng lưu vực song, Bộ Tai nguyên và Môi trường quyet định thời diém công bd 
kịch bản nguon nước, kỳ công bố kịch bản và các nội dung kịch bản quy định 
tại khoản 4 Điều này trên các lưu vực sông. Căn cứ kịch bản nguồn nước được 
công bố, hiện trạng nguồn nước, nhu cầu sử dụng nước, nhận định xu thế khí 
tượng thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định việc cập nhật kịch 
ban nguồn nước.
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4. Nội dung chính của Kịch bản nguồn nước bao gồm: 

a) Hiện trạng nguồn nước mặt trên lưu vực song, hiện trạng tích trữ nước 
trong các hồ chứa có khả năng điều tiết năm, nhiều năm trên lưu vực sông; 

b) Hiện trạng nguồn nước dưới đất, mực nước trong các tằng chứa nước; 

c) Nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên nước; 

d) Đánh giá xu thể diễn biến lượng mưa, h.rợng dong chảy, xâm nhập mặn 
lượng nước tích trữ tại các hồ chứa có khả năng điều tiết năm, nhiều năm, mực 
nước trong các tằng chứa nước theo các tháng trong kỳ công bố kịch bản. 

Tùy thuộc vào mức độ đây đủ, tin cậy của thong tin, số liệu về chất lượng 

x1ươc: thì quyết định việc thực hiện đánh giá xu thế chất lượng nước của các 
nguon nước trên lưu vực sông; 

d) Xác định trạng thái của nguồn nước theo quy định tại Điều 42 của Nghị 
định này; 

e) Danh giá mức độ hạn hán, thiéu nước, xâm nhap mặn trên các lưu vực 

sông, tiểu lưu vực sông dựa trên trạng thái của nguon nước; 

g) Cảnh báo tinh trạng hạn hán, thiéu nước, xâm nhập mặn (néu có) và 

định hướng tổng thể việc khai thác, sử dụng nước trên các lưu vực sông được 

công bd kịch bản. 

5. Các nội dung chmh của kịch bản nguồn mroc quy định tại khoản 4 Dleu 

này được xây dung tong quan trên lưu vực song, tiểu lưu vực sông và ch1 tiết 

tại các công trình điều tiết nước lớn, quan trọng có khả năng điều tiết năm, 

nhiều năm trên lưu vực sông; các điểm kiểm soát đại diện việc khai thác nước 

trên sông. 

6. Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo việc công bd, đăng tải thường 

xuyên, liên tục kịch bản nguồn nước trên các lưu vực sông trên cdng thông tin 

điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đồng thời thông báo đến bộ, cơ quan 
ngang bộ, Uy ban nhân dân cấp tinh liên quan trên lưu vực sông. Uy ban nhân 

dân cấp tỉnh thuộc lưu vục sông đăng tải thường xuyên, liên tục kịch bản nguồn 

nước trên công thông tin điện tử của địa phương. 

Điều 42. Khung trạng thái nguồn nước 

1. Trạng thái của nguồn nước trên lưu vực sông, tiều lưu vực sông bao gồm; 

a) Trạng thái bình thường: lượng nước có thể khai thác đảm bảo đủ cho 

các nhu cầu sinh hoat, an sinh xã hội; ddm bảo đầy đủ lượng nước cho các
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ngành kinh tế, bảo vệ môi trường; diễn biến, dự báo xâm nhập mặn ở những 

khu vực có nguồn nước thường xuyên ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn nhưng 

không ảnh hudng đến nhu cầu khai thác nước; 

b) Trạng thái thiều nước: lượng nước có thé khai thác dam bảo đủ cho các 

nhu cầu sinh hoạt, an sinh xã hội, nhưng không đáp ứng đầy đủ lượng nước cho 

toàn bộ các ngành kinh tế. Trạng thái thiếu nước có thể xảy ra trên toàn bộ lưu 
vực hoặc ở một số tiểu lưu vực sông hoặc khu vực; 

¢) Trạng thái thiểu nước nghiêm trọng: lượng nước có thể khai thác không 

đủ cấp cho các ngành kinh tế và có nguy cơ không bảo đảm cấp cho sinh hoạt, 

an sinh xã hội và thiếu nước x4y ra trên diện rộng, nhiều lưu vực sông. 

2. Hạn ngạch khai thác tài nguyên nước là giới hạn lượng nước cho phep 

khal thác của công trình khai thác tài nguyen nước do cơ quan có tham quyén 

cấp phép khai thác tài nguyen nước quyết định trên cơ so‘ trang thái nguồn nước 

trên lưu vực sông, nhu cầu sử dụng nước và các yêu cầu về bảo vệ tài nguyen 

nước théng qua gidy phép khai thác tai nguyên nước và phương án didu hòa, 

phân phối tai nguyên nước khi có dự báo trạng thái nguồn nước tương ứng trạng 

thái quy định tai điểm b và điểm c khoản 1 Điều này. Việc quyết dinh hạn ngạch 
khai thác tài nguyên nước được thực hiện như sau: 

a) Trường hợp hiện trạng và dự báo nguồn nước trên lưu vực sông ở trạng 

thái bình thường thì hạn ngạch khai thác tài nguyên nước được thực hiện theo 

giấy phép khai thác tài nguyên nước; 

b) Trường hợp hiện trạng hoặc dự báo nguén nước ở trạng thái thiếu nước 

thì hạn ngạch khai thác tài nguyên nước thực hiện theo hoạt động điều hòa, 

phân phối tài nguyên nước tương ứng với trạng thái của nguồn nước quy định 

tại khoản 3 Điều 40 của Nghị định này. 

Điều 43. Kế hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước của các ngành 
có khai thác, sử dụng nước 

1. Kế hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước của các ngành có khai 

thác, sử dung nước phai phù hợp với trạng thái nguồn nước được công b trong 

kịch bản nguồn nước và các nguyên tắc điều hòa, phân phối tài nguyên nước. 

2. Căn cứ kịch ban nguồn nước và các yêu cầu quản 1y, khai thác, sử dụng 
tài nguyên nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, 

Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trên lưu vực sông liên tỉnh, trong 

phạm vi nhiệm vy, quyền hạn của minh, chỉ đạo việc lập k& hoạch khai thác, sử 

dụng tài nguyên nước, cụ thé như sau:
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a) Bộ Nông nghiệp và Phát trién nông thôn chi đạo các cơ quan chuyên 
môn, tổ chức quản lý vận hành cong trinh thủy lợi thuộc phẹa.m vi quản lý, xây 
dung kế hoạch khai thác tài nguyên nước cấp cho sản xuất nông nghiệp, nuôi 
trồng thủy sản, sinh hoạt nông thén; 

b) Bộ Công Thương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, tổ  chức thuộc phạm 
vi quản lý, xây dựng kế hoạch khai thác tài nguyên nước cấp cho thủy điện, 
nhiệt điện; 

¢) Bộ Xây dung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, tổ chức trực thuộc, xây 
dựng kế hoạch khai thác tài nguyên nước dé san xuất, cung cấp nước sạch cho 
sinh hoạt; 

d) Ủy ban nhân dân cấp tinh chỉ đạo các sở, ban, ngành và các tổ chức 
quan lý, vận hành công trình khai thác, sử dung nước thuộc phạm vi quan lý, 
xây dựng kế hoạch khai thác tài nguyên nước cấp cho sinh hoạt, sản xuất nông 
nghiệp, nuôi trồng thủy sản. 

3. Nội dung chính của kế hoạch khai thác, sử dụng nước: 

a) Hiện trạng nguồn nước trữ tại các hồ chứa thủy lợi, bệ thống công trình 
thủy lợi, hồ chứa thủy điện; 

b) Kế hoạch sản xuất và nhu cầu khai thác, sử dụng nước của công trình 
theo từng tháng, thời kỳ trong năm phù hợp với trạng thái ngudn nước được 
công bô; 

c) Kế hoạch ứng phó với từng trạng thái th1eu hut của nguon nước theo 
kich bản ngudn nước được công b, trong đó gom kế hoạch cấp nước dự 
phòng, ứng phó với trạng thái thleu hut của nguôn nước; kế hoạch sản xuất 
điện; ke hoạch chuyén đổi cơ cấu mùa vy, cây trong, vật nuôi, giảm diện tich 
gieo trồng phù hợp với khả năng dap ứng của nguon nước va diễn bién, dự báo 
xâm nhập mặn & những khu vực có nguôn nước thường xuyên ảnh hưởng bởi 
xâm nhập mặn. 

Điều 44. Phương án điều hòa, phân phối tài nguyên nước trên lưu 
vực sông 

1. Phương án điều hòa, phân phối tài nguyên nước trên lưu vực sông được 
xây dựng để thực hiện điều phối các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên 
nước trên lưu vực sông khi kịch bản nguồn nước được công bố có dự báo, cảnh 
báo sẽ xuất hiện trạng thái thiếu nước hoặc thidu nước nghiêm trọng quy định 
tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 42 của Nghị định này. Tùy thuộc vào hiện 
trạng nguon nước, tình trạng, mức độ hạn hán, thiéu nước, xâm nhập mặn thì 

phương án điều hòa, phân phối tài nguyên nước sẽ được xây dựng, cập nhật và 
thực hiện @8 triển khai các biện pháp ứng phó, giảm thidu thiét hại và khai thác, 
sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.
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2. Bộ Tài nguyen và Môi trường chủ trì, phối hợp với bộ, cơ quan ngang - 
bộ, Uy ban nhân dân cấp tỉnh, to chức lưu vực sông (néu có), cơ quan, tổ chức 
có liên quan trên lưu vực sông, tổ chức xây dựng, cập nhật phương án điều hòa, 
phân phm tài nguyên nước tương ứng với trạng thái nguôn nước va mức độ 

chuyén trạng thái nguồn nước. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, _Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, 
bộ, cơ quan ngang bộ và Uy ban nhân dân cap tinh có liên quan trén lưu vực 
sông có trách nhiệm chỉ đạo việc cung cap, cập nhật thông tin về hiện trạng, dự 

báo nhu cầu khai thác, sử dụng nước của ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản 

lý của mình cho Bộ Tai nguyên và Môi trường dé xây dung, cập nhật phương 
án điều hòa, phân phối tài nguyên nước trên lưu vực sông. 

Khi x4y ra hạn hán, thiều nước, tuy thuộc vào mức độ hạn hán, thiéu nước, 
phương án điều hòa, phân phối tài nguyên nước sẽ được cập nhật, làm cơ sở để 
các bộ, Uy ban nhân dân các tỉnh triển khai phương án. 

Trường hợp xảy ra hạn hán, thiéu nước nghiêm trọng tại các địa phương 
trén địa bàn 01 tinh, Uy ban nhân dân tỉnh đó công b tình trang hạn hán, thiéu 
nước và trién khai các giải pháp ứng phó. 

Trường hợp xay ra hạn hán, thiéu nước nghiêm trọng trên dién rộng, trên 

nhiều lưu vực sông thì Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo Thủ tướng Chính 
phủ xem xét, công b tình trạng hạn hán, thiéu nước và quyết định phương án 
điều hoà, phân phối tài nguyên nước. 

3. Nội dung chính của phương án điều hòa, phân phối tài nguyên nước 

trên lưu vực sông đự báo xảy ra hạn hán, thidu nước: 

a) Phucmg án vận hanh công trình điều tiết nước lớn, quan trong trên lưu 
vực sông để đáp ứng nhu cau nước; phương án điều tiét, cắt, giảm, gla tăng 
lượng nước khai thác theo giấy phép khai thác tài nguyên nước, hạn chế phân 
phối tai nguyên nước cho các hoạt động sử dụng nhiều nước, chưa cấp thiết; 
phương án khai thác luân phiên các nguồn nước tương ứng với trạng thái nguồn 
nước theo kịch bản nguồn nước trên lưu vực sông: 

b) Thứ tự ưu tiên khai thác, sử dụng nước của các ngành, địa phương, đối 

tượng khai thác, sử dụng nước tương ứng với từng trạng thái thiếu nước theo 
kịch bản nguồn nước trên lưu vực sông. Việc xác định thứ tự ưu tiên khai thác, 
sử dụng nước phải thực hiện trên cơ sở quy hoạch tong hợp lưu vực sông và có 
thể điều chỉnh theo yêu cầu thực tiễn và đặc thù của từng lưu vực sông: 

¢) Thứ tự các đối tượng khai thác, sử dụng nước phải hạn chế lượng nước 
khai thác, sử dụng, tam dimg khai thác nước tương ứng với trạng thái thiéu 

nước theo kịch bản nguồn nước; thời gian điều chinh, hạn chế, tạm dừng, lượng 
nước phải cắt giảm, hạn chế;
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d) Kế hoạch sản xuất, phân bổ nguồn nước, vận hành các công trình khai 
thác, sử dụng nước trong trường hợp chuyên trạng thái, mức độ thiêu hụt của 
nguồn nước; 

d) Các biện pháp điều phối hoạt động khai thác, sử dụng nguồn nước trên 

các lưu vực sông, tằng chứa nước thông qua việc khai thác luân phiên giữa các 
nguon nước, tang, glém lượng nước khai thác, tạm đừng khai thác nước, dẫn 
chuyén nước giữa các vùng, khu vực; 

¢) Các giải pháp ứng phó, giảm thiều thiệt hai khi xảy ra hạn hán, thiéu 
nước, xâm nhập mặn; 

g) Trách nhiệm của các bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trên lưu vực sông 
trong việc xây dựng, thực hiện phương án điều hòa, phân phối tài nguyên nước. 

Điều 45. Trách nhiệm xay dựng, điều chinh, thực hién phương án 

điều hòa, phân phối tài nguyên nước 

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: 

a) Chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh, tổ chức lưu vực sông và các tổ chức, cá nhân có liên quan xây dựng, cập 
nhật, công bố kịch bản nguon nước; tổ chức xây dựng, điều chỉnh và thực hiện 
phương án điều hòa, phân ph<J1 tài nguyên nước trên các lưu vực sông. 

Chủ trì, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phương án điều 
hòa, phân phôi tài nguyén nước trong trường hợp xảy ra hạn han, thiéu nước 
nghiêm trọng trên diện rộng: 

b) Cảnh báo tình trạng hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và định 
hướng tong thể việc khai thác, sử dụng nước trén các lưu vực sông được 
công bố kịch bản; 

c) Chỉ đạo cơ quan chuyen mồn về khí tượng thủy văn có trách nhiệm 
cung cấp thông tin, s6 liệu veé khi tượng, thủy văn, nhiệt độ, hiện tượng khí hậu 
cực đoan; các bản tin dự báo khí tượng, thủy văn trên các lưu vực sông, tidu 
lưu vục sông; 

d) Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa 
phương phối hợp cung cấp các thông tin, số liệu quy định tại Điều này để tổng 
hợp, tính toán phục vụ xây dựng, cập nhật kịch bản nguồn nước, phương án 
điều hòa, phân phối tài nguyên nước; 

đ) Thục hiện các trách nhiệm khác quy dinh tại Điều 35 và Điều 36 của 

Luật Tài nguyên nước. 

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong phạm vi nhiệm vụ, quyễ^=J11 

hạn của mình chỉ đạo, đôn các cơ quan, tô chức, cá nhân thực hiện các nội 

dung sau:
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a) Triển khai lập ké hoạch khai thác, sử dung tài nguyên nước đối với các 
.công trình, he thống công trình thuộc phạm vi quản lý bảo đảm phù hợp với 
kịch bản nguồn nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố; 

b) Phối hợp với Bộ Tài nguyen và Môi trường, các bộ, ngành, địa phương 
trong việc xây dựng, điều chỉnh, triển khai các phương án điều hòa, phân phối 
tài nguyên nước trên các lưu vực sông: 

c) Xây dụng, cải tạo, nâng cap, hiện đại hóa hệ théng, công trình thủy lợi, 
cấp nước sinh hoạt nông thôn để khai thác, sử dung nước tiết kiệm, hiệu quả 
trên phạm vĩ cả nước; 

d) Căn cứ Kịch bản nguồn nước, khả năng điều tiét, dip nước của công 
trình, Hệ thống công trình thủy lợi, hồ chứa thủy điện ph01 hợp với các địa 
phương rà soát, xác định các vùng có thé chủ động được nguon nước, vùng có 
nguy cơ cao bị hạn hán, thidu nước, xâm nhập mặn; hướng dẫn chuyen đổi cây 
trông, sản xuất phù hợp, hạn ché nguy cơ bị thiệt hạ do hạn hán, thiéu nước; 

đ) Thực hiện việc cung cép hoặc chỉ dao việc cung áp thông tin, số liệu 

gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường về nhu cầu sử dụng nước phục vụ sản xuất 
nông ngh1cap theo các tháng trên lưu vực song, các thoi ky sử dung nước gna 
tăng; các khu tưới; khu vực thuorng xuyên xảy ra han hán, thiểu nước, thời gian 
xảy ra thxeu nước; yêu cầu về mực nước, lưu lượng nước tai các điểm kiểm 
soát; số liệu vận hành của các ho chứa thủy lcn có khả nang điều tiết năm, nhiều 

năm thuộc phạm vi quản lý; số liệu quan trắc mực nước, lưu lượng, độ mặn tại 
các trạm khí tượng thủy văn chuyên ding; 

e) Thực hiện các trách nhiệm khác quy định tại Điều 35 và Điều 36 của 
Luật Tài nguyên nước. 

3. Các Bộ: Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Bộ Văn hóa, Thể 

thao và du lịch và các bộ, ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyén han của mình 

chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện các trách nhiệm của bộ, ngành theo 

quy định tại các điểm a, b, e khoản 2 Điều này và các trách nhiệm sau: 

a) Bộ Công Thương chỉ đạo việc tính toán, đề xuất vận hành linh hoạt các 
hồ chứa thủy điện lớn phù hợp với kịch bản nguồn nước được công bố; phối 
hợp với Bộ Tài nguyên và Mỗi trường để xây dựng, điều chinh, triển khai 

phuong án điều hòa, phân phối tài nguyên nước; rà soát, điều chinh cơ cấu 
nguôn điện cho phù hợp. 

Đồng thời, chỉ đạo việc cung cấp thông tin, số liệu về kế hoạch sử dung 
nước, số liệu vận hành của các hồ chứa thủy điện có khả năng điều tiết năm, 
nhiều năm thuộc phạm vi quản lý; số liệu quan trắc mực nước, lưu lượng tại 
các trạm khí tượng thủy văn chuyén dùng:
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b) Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị quản ly, vận hành các nhà máy mỆc 
lớn rà soát, nâng cao năng lực, hiệu quả lây nước phù hợp với điều kiện nguôn 
nước trên các lưu vực sông và theo Kịch bản nguôn nước được công bô. 

Dong thời, chỉ đạo việc cung cấp thông tin, số liệu về kế hoạch khai thác 
nước, sô liệu vận hành của các công trình câp nước thuộc phạm vi quản lý; 

¢) Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo việc cung cép thông tin, số liệu về nhu 

cau mực nước của các tuyên giao thông đường thủy; 

d) Bộ Văn hoá thể thao và du lịch chỉ đạo việc cung cấp thông tin, số liệu 
về nhu cầu nước cho các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, văn hóa, du lịch. 

4. Uy ban nhân dân cấp tinh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình 
chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện các trách nhiệm theo quy định tại 
các điểm a, b, e khoản 2 Điều này và các trách nhiệm sau: 

a) Chỉ đạo vận hành hiệu quả các công trình khai thác, sử dụng nước, các 
công trình tích, trữ nước dé chủ dong lay nước, trữ nước bảo đảm đáp ứng nhu 
cầu sử dụng nước tối thiéu khi xay ra thiểu nước; 

b) Trường hợp hiện trạng và đự báo nguon nước trên lưu vực sông ở trạng 
thái bình thường thì chủ động triển khai tổ chức lập ké hoạch khai thác, sử dụng 
nước trên địa bản tỉnh phù hợp với Kịch bản nguồn nước được công bb; 

c) Trường hợp hiện trạng và dự báo nguồn nước trên lưu vực sông & trạng 
thái thiếu nước hoặc thxeu nước nghiêm trọng thì rà soát, cắt glam diện tích 
canh tác, chuyén đổi cơ cầu cây trong, vật nuôi, hạn che phan phối tai nguyén 
nước cho các hoat động sử dụng nhiều nước và chua cap thiết theo thẩm quyên; 
quyết định sử dụng các nguôn nước mặt, nước dudi dat và các công trình cấp 
nước dự phòng trên địa bàn; 

d) Chỉ đạo wẹc cung cấp thông tin về nhu cầu sử dụng nước phục vụ sản 
xuất nong nghiệp, cấp nước cho sinh hoat theo các tha.ng trên lưu vực séng; các 
thời kỳ sử dung nước gia tăng; các khu tưới; pham vi cấp nước của các hồ chứa 
có khả năng điều tiết năm, nhiều năm; khu vực thường xuyên xây ra hạn hán, 
thiéu nước, thời gian xảy ra thiéu nước; yêu cầu về mục nước, lưu lượng nước 
tại các dlem kiểm soát; số liệu vận hành của các ho chứa thủy lợi có khả năng 
điều tiết năm, nhiều năm thuộc phạm vi quan lý; số liệu quan trắc mực nước, 
lưu lượng, độ mặn tại các trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng. 

5. Tổ chức, cá nhân quản lý, vận hành cong trinh khai thac, sử dụng nước 
thực hiện các trách nhiệm theo quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 2 Điều 
này và cung cấp thông tin phục`1 vụ việc điều hòa, phân phéi tài nguyên nước, 
bao gồm: hiện trạng và nhu cầu khai thác, sử dụng nước của cong trinh; hién 
trạng tich trữ nước trong các hồ chứa thuộc phạm vi quản Iy của minh và các 
thông tin, số liệu liên quan khác.
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6. Các thông tin, số liệu của các bộ, ngành, địa phương và các tổ chuc cá 
nhân quy định tại Điều này gửi về Bộ Tài nguyên và Môi tru'cmg để tổng hợp, 
tính toán phục vụ xây dựng kịch bản nguồn nước, phương án điều hòa, phân 
phối tài nguyên nước. 

Trong thời gian Hệ thong thông tin, cơ sở du liệu tài nguyên nước quốc 
gia chưa hoàn thiện thì việc cung cấp thông tin, số liệu quy định tại điểm này 
được thực hiện theo một trong các phương thức sau đây: gửi qua trục liên thông 
văn bản quoc gia; gửi, nhận trực tiếp; gửi qua dịch vụ bưu chính; gửi nhận qua 

fax; gửi nhận qua hệ thống thư điện tử. 

Điều 46. Trách nhiệm xây dựng hệ fflống công cụ hỗ trợ ra quy'ết định 
phục vụ điều hòa, phân phối tài nguyên nước trén nén tầng công nghệ số 

1. Bộ Tài nguyên và Môi ưủơng có trách nhiệm chỉ đạo việc xây dựng, 
vận hành hệ thong công cụ ho trợ quyết định phục vụ việc xây dựng kịch bản, 
phương án điều hoà, phân phối tài nguyên nước trên nén tảng công nghệ sb. 

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thuong, Bộ Xay 
dựng, Uy ban nhân dân cap tinh co lién quan, trong pham vi nhiém vy, quyen 
hạn của mình, chi dao việc cung cấp, cập nhật các thông tin, dữ liệu về khai 
thác, sử dung tài nguyên nước vào hệ thống công cụ hỗ trợ ra quyết định trên 
các lưu vực sông. 

3. Các tổ chức, cá nhân quản lý, vận hành công trình khai thác, sử dụng 
nước có trách nhiệm cung cap thông tin về khai thac, sử dung nước của công 

trình do mình quản lý vào Hệ thống thong tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước 
quốc gia theo quy định của Nghị định này nham hỗ trợ ra quyết định điều hoà 
phân phối tai nguyên nước. Khuyến khich tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp 

xây dụng, vận hành hệ thống công cụ hỗ trợ ra quyết định phục vụ điều hoà 
phân phôi tài nguyên nước trên lưu vực sông, phục vụ vận hành hồ chứa, liên 

hồ chứa quy định tại khoản 5 Điều 38 của Luật Tài nguyên nước. 

Mục2 

CHUYEN NƯỚC LƯU VỰC SÔNG 

Điều 47. Quy mô dự án chuyển nước phải lấy ý kiến chấp thuận và 
thời điểm lấy ý kiến 

1. Các dự án có hoạt động chuyển nước phải được cơ quan quản lý nhà 
nước về tài nguyên nước chấp thuận nội dung về phumg án chuyén nước theo 

quy định của Điều 37 Luật Tài nguyên nước bao gồm các Dy án có hoạt động 
chuyen nước ra khỏi lưu vực sông ma ảnh hưởng đến hoạt động phát triển kinh 
té - xã hội, môi trucmg và đời song của Nhân dân thuộc dia ban từ 02 tinh, thanh 
phố hoặc 02 quốc gia trở lên như sau:



50 

a) Dự án có hoat động chuyen nước từ dap, hồ chứa xay dựng trên sông, 
suối có quy mô lưu lượng chuyén nước thiết ké từ 30 m°/giây trở lên; 

b) Dự án có loại hình công trình khác đập, hồ chứa mà có hoạt động 
chuyển nước từ sông, suối không thuộc vùng triều với quy mô lưu lượng t>huyen 

nước thiết kế từ 30 mŠ/giây trở lên; từ 10 mŠ/giây đến dưới 30 mŠ/giây nhung 
vượt quá 40% lưu lượng trung bình mùa kiệt tại vị trí chuyên nước; 

¢) Dự án có hoat động đào sông, kênh, mương, rach, công trình dẫn nước 
để chuyển nước với quy mô lưu lượng chuyén nước thiết ké từ 30 mŠ/ giây trở 
lên; từ 10 m¥/gidy đến dưới 30 m¥/gidy nhưng vượt quá 40% lưu lượng trung 
bình mùa kiệt tại vị trí chuyển nước. 

2. Thời điểm lấy ý kiến chấp thuận nội dung về phuo‘ng án chuyén nước 
được thực hiện trước khi cơ quan nhà nước có thẳẩm quyền chấp thuận chủ 
trương đầu tư đối với các dự án thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu 
tư hoặc quyet định đầu tư đối với các dự án thực hiện theo quy định của pháp 
luật về đầu tu công. 

3. Bộ Tài nguyen và Môi trường chấp thuan nội dung về phương án chuyén 
nước đối với các dự án quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 48. Hồ sơ đề nghị chấp thuận nội dung về phương án chuyén nước 

1. Văn bản đề nghị chấp thuận nội dung về phương án chuyển nước theo 
Mẫu số 01 tại Phụ lục II kèm theo Nghị định này. 

2. Báo cáo thuyết minh đề xuất phương án chuyén nước theo Mẫu số 02 
tại Phụ lục II kèm theo Nghị định này. 

3. Sơ đồ vị trí dự án chuyén nước. 

4. Tài liệu pháp lý và k¥ thuật khác có liên quan của dự án. 

Didu 49. Trình tự, thủ tục chấp thuận nội dung về phương án 
chuyén nước 

1. Tiêp nhận và kiểm tra hồ sơ: 

a) Tổ chức, cá nhân đề xuat dự án chuyển nước (sau đây gọi tắt là tổ chức, 
cá nhan) nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoac qua dịch vụ bưu chinh hoặc trực tuyén 
tại cồng dịch vụ công và nop phí thắm định hồ sơ theo quy định của phap luật 
cho Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết qua giải quyết thủ tục hành chính của Bộ 
Tal nguyên và Môi trucrng Vin phong tlep nhận và trả kết qua có trách nhiệm 
tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về chấp thuận dự án 
chuyén nước;


